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MỞ ĐẦU 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việt Nam là quốc gia đa thành phần dân tộc, với 54 dân tộc anh em, trong đó 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên. Khu vực vùng núi là 

địa bàn cư trú chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với gần 13,386 triệu người, chiếm 

14,6% dân số cả nước [109]. Các dân tộc sống đoàn kết, thân ái, tương trợ với nhau, 

tạo nên sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc đa dạng và phong phú về văn hoá của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam [5]. Tuy nhiên, trong bối cảnh quá trình xung đột sử dụng 

đất ngày càng diễn ra gay gắt, nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao phục vụ việc mở 

rộng canh tác, sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực thì người dân tộc thiểu số là đối 

tượng dễ bị tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Hơn nữa, sự phát triển 

nhanh của nền kinh tế Việt Nam phần nhiều không đem lại lợi ích cho các cộng đồng 

dân tộc thiểu số bởi họ sống ở vùng cao và phụ thuộc vào rừng, hơn 60% các hộ gia 

đình dân tộc thiểu số vẫn sống dưới mức nghèo. Đến nay, các cải cách trong lâm 

nghiệp vẫn chưa đóng góp được như kỳ vọng vào công tác giảm nghèo, đặc biệt tại các 

khu vực nông thôn [105]. 

Ở Việt Nam, vấn đề chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong 

những mối quan tâm hàng đầu của nhà nước, bởi vai trò của người dân tộc thiểu số có 

ý nghĩa rất quan trọng, quan điểm của Đảng đã nêu rõ: “Các dân tộc thiểu số nước ta 

cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính 

trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái” [1]. Với đặc thù văn 

hoá và sinh kế truyền thống vô cùng đa dạng của các dân tộc thiểu số vốn cư trú, sinh 

sống trên những địa bàn khác nhau và có đặc trưng văn hoá rất khác nhau, thực tế đòi 

hỏi phải có sự nghiên cứu để đảm bảo đưa ra được những chính sách khả thi và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả [45]. Cho đến nay, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và từng địa bàn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, ở nhiều nơi kết quả đạt được từ các chính sách vẫn còn 

hạn chế, người DTTS vẫn rất cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy, để 

phát triển sản xuất nâng cao đời sống, người DTTS đã chuyển dần từ phương thức 

canh tác dựa trên nương rẫy quy mô nhỏ, lẻ sang hình thức trồng rừng sản xuất, thu lợi 

trên quy mô lớn. Do đó, đất đai và tài nguyên rừng ngày càng trở thành yếu tố quan 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30580&cn_id=36815
http://www.doisongphapluat.com/tag/d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-thi%E1%BB%83u-s%E1%BB%91.html
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trọng, ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến điều kiện sống của người DTTS ở Việt 

Nam. 

Quảng Bình là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn, với diện tích 

641 132 ha, chiếm 80,0% diện tích tự nhiên của tỉnh và được đánh giá là môṭ trong 

những tỉnh có tiềm năng về lâm nghiệp và đa dạng sinh học trong cả nước, có độ che 

phủ rừng đứng thứ hai trong toàn quốc 67,4% [60]. Đất lâm nghiệp được phân bố chủ 

yếu tại các xã miền núi,  nơi có nhiều DTTS sinh sống, kinh tế chậm phát triển và đời 

sống còn nhiều khó khăn. Người dân ở đây vẫn còn tình trạng thiếu đất sản xuất, diện 

tích đất chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất do đó tình trạng thiếu việc làm, thu 

nhập thấp khá phổ biến với người DTTS, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn còn phụ thuộc 

vào việc khai thác lâm sản tự nhiên. Năm 2004, hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất 

là 2 568 hộ, đến năm 2014 toàn tỉnh vẫn còn 1 009 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản   

xuất [4]. Thiếu đất sản xuất cũng đã làm nảy sinh các vấn đề phức tạp trong xã hội, 

dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai và mâu thuẫn giữa các đối tượng sử 

dụng đất. 

Trên địa bàn các huyện Lệ Thuỷ và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có 

người DTTS sinh sống chủ yếu là người Bru - Vân Kiều [3], phân bố tập trung ở khu 

vực phía Tây, đây là cộng đồng DTTS định cư khá lâu, chịu khó lao động và có ý thức 

cao trong việc nhận đất, nhận rừng để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống. Vì vậy, 

thời gian qua công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 

luôn được quan tâm và chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách 

cho người DTTS vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, công tác giao đất và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS được thực 

hiện với tỷ lệ hoàn thành còn hạn chế, hộ người DTTS thiếu đất rừng sản xuất vẫn còn 

cao. Nguyên nhân chủ yếu do phương pháp thực hiện chưa hiệu quả, lúng túng trong 

giải quyết, chưa tiến hành nghiên cứu một cách đồng bộ từ lý luận đến thực tiễn để 

đánh giá tổng thể chính sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS vào nội dung 

thực hiện. Với đặc thù của cộng đồng người DTTS trên địa bàn nghiên cứu là sinh 

sống dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi có vị trí chiến lược về an ninh - quốc 

phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, rừng đầu nguồn, nơi có hệ sinh thái phong phú, đa 

dạng. Vì vậy, công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người DTTS nơi đây để ổn 

định đời sống là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược, bền vững cho quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương và khu vực. 

 Xuất phát từ vấn đề trên cho thấy sự cần thiết phải có nghiên cứu về việc đánh 
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giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất của người DTTS, trên cơ sở đó tìm ra các giải 

pháp hợp lý để thực hiện công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp phục vụ cho quá trình 

sản xuất, cân bằng sinh thái và nâng cao đời sống của người DTTS nơi đây. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

a. Mục tiêu chung 

Đánh giá được thực trạng về nhu cầu sử dụng đất cùng với những vấn đề bất cập trong 

công tác giao đất lâm nghiệp nhằm đề xuất các giải pháp hợp lý và hiệu quả đối với công 

tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ và huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Phân tích làm rõ được những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giao đất 

lâm nghiệp cho đồng bào DTTS tại khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. 

- Nghiên cứu được thực trạng và biến động về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp 

trên địa bàn nghiên cứu. 

- Đánh giá được nhu cầu và tầm quan trọng của công tác giao đất sản xuất lâm 

nghiệp cho người DTTS trong đời sống kinh tế - xã hội. 

- Phát hiện và làm rõ được những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý Nhà 

nước về giao đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS. 

- Đưa ra được các giải pháp hợp lý và hiệu quả đối với công tác giao đất sản xuất 

lâm nghiệp cho người DTTS tại khu vực nghiên cứu và các vùng có đặc thù tương 

ứng. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

a.Ý nghĩa khoa học 

 Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận 

trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung, đất lâm nghiệp nói riêng và 

những định hướng trong giải pháp ổn định, phát triển đời sống người DTTS một cách 

khoa học, trên cơ sở sử dụng đất lâm nghiệp hợp lý và bền vững. Bên cạnh đó, những 

kết quả đề tài sẽ góp phần vào nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý hoạch 

định chính sách về đất đai và phát triển kinh tế - xã hội, các nhà nghiên cứu về phát 

triển kinh tế nông thôn vùng núi. 
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b.Ý nghĩa thực tiễn 

 Quá trình nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh 

công tác thực hiện giao đất lâm nghiệp cho người dân sản xuất, đặc biệt là người 

DTTS, đồng thời thực hiện quá trình rà soát, sắp xếp đổi mới hoạt động các công ty 

nông, lâm nghiệp để tiến hành thu hồi đất lâm nghiệp, hướng đến giao cho hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng hiệu quả. Vì vậy, việc đi vào nghiên cứu nội dung này sẽ góp phần 

giải quyết vấn đề đang được quan tâm tại địa bàn nghiên cứu, đảm bảo cho lợi ích của 

người sử dụng đất nói chung và người DTTS nói riêng.  

Bên cạnh đó, ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn góp phần đẩy mạnh việc thực 

hiện hiệu quả của các chính sách của Nhà nước đối với người DTTS. Đồng thời trợ 

giúp cho chính quyền các cấp trong vấn đề quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đi vào ổn 

định trong giai đoạn hiện nay và mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo cho các địa phương 

khác có điều kiện tương tự. 

4. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Đề tài luận án Tiến sĩ là công trình khoa học được nghiên cứu theo định 

hướng chính sách mới của Luật đất đai 2013, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước 

về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm: “Có chính sách tạo điều 

kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất 

để sản xuất nông nghiệp'' [43]. 

- Các nguồn số liệu về quản lý sử dụng đất của cơ quan nhà nước thường được 

xác định bằng các phương pháp đo đạc truyền thống, đề tài đã áp dụng công nghệ GIS 

và Viễn thám để phân tích được sự biến động đất lâm nghiệp trong giai đoạn năm 

2005 - 2015 trên khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình, qua đó nhằm đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp cũng 

như quá trình chuyển đổi sử dụng đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 

bàn. 

- Luận án đã làm rõ được thực trạng nhu cầu cấp thiết của người DTTS về đất 

sản xuất lâm nghiệp trong đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn phía Tây các huyện Lệ 

Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, đã đưa ra được nhóm 4 giải 

pháp phù hợp để giải quyết hiệu quả chính sách giao đất lâm nghiệp cho đồng bào 

DTTS, đảm bảo tính khả thi và triển khai vào thực tiễn của địa bàn. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đất và đất lâm nghiệp 

1.1.1.1. Khái niệm về đất đai 

Đất đai chiếm khoảng 29% diện tích bề mặt Trái đất, trong đó khoảng 1/3 là sa 

mạc. Vì vậy, đối với mỗi quốc gia, đất đai giữ vai trò rất quan trọng, có thể quyết định 

đến sự phát triển và vị thế chính trị, đất đai còn là nguồn tài nguyên, tài sản quý giá, 

thước đo sự giàu có của một quốc gia. Với tầm quan trọng như vậy, đất đai trở thành 

đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành, lĩnh vực trong xã hội. Do đó, các quan điểm về 

đất đai cũng rất đa dạng và nhiều góc nhìn khác nhau theo từng lĩnh vực. 

Về mặt thuật ngữ khoa học, theo nghĩa rộng "Đất đai bao gồm các đặc tính của 

không khí, thổ nhưỡng, địa chất, thuỷ văn, thực vật ngay bên trên và dưới những khu 

vực cụ thể của bề mặt của trái đất. Đồng thời cũng là kết quả của tất cả các hoạt động 

trong quá khứ và hiện tại của con người cũng như các loài động vật trên vùng đất đó, ở 

chừng mực mà những đặc tính đó có ảnh hưởng rõ tới việc sử dụng đất bởi con người 

ở hiện tại và trong tương lai''. [94]  

Ở Việt Nam, quan điểm về đất đai đã được Đảng ta nêu rất rõ: “Đất đai là tài 

nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to 

lớn của đất nước, là nguồn sống của nhân dân” [2]. Đây là khái niệm phù hợp thực 

tiễn, phản ánh đúng vai trò, ý nghĩa của đất đai đối với đất nước và con người Việt 

Nam. Bởi lẽ, Việt Nam là quốc gia có diện tích đất hạn hẹp, trong lịch sử dựng nước 

và giữ nước, trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta đã vất vả đấu tranh, lao động để bảo vệ 

và giữ vững từng tấc đất cho đến ngày nay. 

Trong công tác quản lý, khái niệm về đất đai không chỉ giới hạn là bề mặt trái 

đất, mà còn bao hàm cả về phương diện bất động sản, như tài sản hợp pháp được định 

nghĩa là không gian bên trên, dưới hoặc trên mặt đất và bao gồm một số công trình xây 

dựng về mặt vật chất hoặc pháp lý gắn với tài sản đó, ví dụ một tòa nhà. Khái niệm đất 

đai cũng bao gồm các khu vực có nước bao phủ [6]. 

Như vậy, khái niệm về đất đai được hiểu là khoảng không gian có giới hạn, 

theo chiều thẳng đứng, gồm: khí hậu của bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực 

vật, động vật, diện tích nước, tài nguyên nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất; 
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theo chiều nằm ngang trên mặt đất, là sự kết hợp giữa thổ nhưỡng, địa hình, công trình 

xây dựng cùng các thành phần khác, giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với 

hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống của con người. 

1.1.1.2. Đất lâm nghiệp 

* Khái niệm đất lâm nghiệp 

Theo nghĩa chung, đất lâm nghiệp được hiểu là đất được sử dụng cho mục đích 

bảo vệ và phát triển rừng phục vụ cho môi trường sinh thái và đời sống của con người, 

với nghĩa như vậy, thời gian qua các nội dung quản lý về đất lâm nghiệp được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp 

thực hiện.  

Theo Bộ NN & PTNT đất lâm nghiệp là đất đang có rừng tự nhiên, đất đang có 

rừng trồng; Đất chưa có rừng được quy hoạch để gây trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ 

thảm thực vật, gồm: Đất được quy hoạch để gây trồng rừng, không phân biệt độ dốc và 

đất có cây rừng tái sinh hoặc có thảm thực vật nhưng chưa đạt tiêu chuẩn rừng được 

quy hoạch để khoanh nuôi, bảo vệ thành rừng. Căn cứ để xác định đất lâm nghiệp dựa 

vào: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng 

sơ đồ phân bố lực lượng sản xuất hoặc đề án tổng quan lâm nghiệp tỉnh; Luận chứng 

kinh tế kỹ thuật; dự án quản lý, xây dựng khu rừng; quyết định quy hoạch khu lâm 

nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt [8]. 

Trên cơ sở chuyên ngành quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014) quy 

định: “Đất lâm nghiệp là đất đang có rừng (gồm rừng tự nhiên và rừng trồng) đạt tiêu 

chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và đất mới được 

trồng rừng hoặc trồng kết hợp khoanh nuôi tự nhiên” [7]. Như vậy, căn cứ để xác định 

đất lâm nghiệp theo quan điểm của Bộ TN & MT dựa theo hiện trạng sử dụng đất và 

trạng thái cây rừng hình thành trên đất. 

Đến nay, khái niệm về đất lâm nghiệp theo các cơ quan quản lý vẫn còn nhiều 

khác biệt. Tuy nhiên, để phục vụ cho mục đích quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên 

đất lâm nghiệp hiệu quả và bền vững, khái niệm đất lâm nghiệp đã được các cơ quan 

Nhà nước thống nhất về mặt thể chế phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo chung, 

cụ thể: “Đất lâm nghiệp là đất đang có rừng tự nhiên hoặc đang có rừng trồng đạt tiêu 

chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đất đang khoanh 

nuôi để phục hồi rừng; đất mới trồng rừng nhưng chưa thành rừng; đất đang trồng rừng 

hoặc đã giao, cho thuê để trồng rừng và diện tích đất trống trong các khu rừng đặc dụng 
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hoặc diện tích đất trống được bảo vệ trong các khu rừng khác theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng” [9]. 

* Phân loại đất lâm nghiệp 

Đất lâm nghiệp là thành phần không thể thiếu trong trong hệ thống chỉ tiêu đất 

đai phục vụ cho công tác quản lý, có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội 

và được phân bố khắp đều trong lãnh thổ quốc gia. Đến nay, vẫn chưa có nhiều các 

nghiên cứu kỹ về phân loại đất lâm nghiệp một cách đầy đủ và chi tiết. Theo một 

nghiên cứu của Bộ NN & PTNT năm 2006, vấn đề phân loại đất nhiệt đới nói chung 

và đất Việt Nam nói riêng cũng chỉ mới phát triển mạnh trong nửa thế kỷ gần đây và 

có 3 khuynh hướng phân loại đất khác nhau: 

- Hệ thống phân loại đất dựa vào các tính chất nông học của đất, có liên quan 

đến sự khác nhau về đá mẹ, mẫu chất và lịch sử của quá trình phong hoá đá hình thành 

đất; 

- Hệ thống phân loại đất theo phát sinh, dựa vào các yếu tố hình thành đất: khí 

hậu, sinh vật, địa hình, đá mẹ và mẫu chất, thời gian và tác động của con người. Trong 

6 yếu tố hình thành đất đó, thì các yếu tố khí hậu, sinh vật, giữ vai trò chủ đạo. 

- Hệ thống phân loại đất theo định lượng (định lượng tầng phát sinh, định lượng 

tính chất đất) theo FAO - UNESCO (Soil Taxonomy). 

Cả 3 khuynh hướng phân loại đất trên đều đã được áp dụng ở Việt Nam. Hệ 

thống phân loại đất rừng theo phát sinh đã được áp dụng vào ngành lâm nghiệp Việt 

Nam từ năm 1964, khi các công trình nghiên cứu rừng Việt Nam được triển khai trên 

phạm vi toàn miền Bắc, trong đó có sự tham gia nghiên cứu của bộ môn Đất Rừng, 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam [16]. 

Ở Việt Nam, do đặc điểm về điều kiện địa hình chủ yếu đồi núi, sườn dốc từ 

Tây sang Đông, vì vậy, theo không gian địa hình, đất lâm nghiệp có thể được chia 

thành hai loại:  

- Đất lâm nghiệp trên địa hình cao. 

- Đất lâm nghiệp ở địa hình thấp.  

Đất lâm nghiệp trên địa hình cao thường là đất tại các khu vực đồi, núi, có địa 

hình dốc; đất lâm nghiệp ở địa hình thấp chủ yếu được phân bố ở các khu vực trung 

du, đồng bằng, thung lũng. 

Theo nguồn gốc hình thành, đất lâm nghiệp được chia thành hai loại: Đất có 

rừng tự nhiên và Đất có rừng trồng. Đất có rừng tự nhiên là đất cây rừng có nguồn gốc 
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tự nhiên hoặc tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên; Đất có rừng trồng là đất có cây rừng 

được hình thành từ kỹ thuật trồng rừng của con người. 

Dựa trên hiện trạng sử dụng đất, đất lâm nghiệp có thể phân thành hai loại: 

- Đất có rừng. 

- Đất chưa có rừng được quy hoạch để phát triển, phục hồi rừng. 

Đất có rừng là đất đã có cây rừng hình thành đạt tiêu chuẩn về rừng theo Luật 

Bảo vệ và phát triển rừng; Đất chưa có rừng được quy hoạch để phục vụ cho trồng 

rừng là đất chưa có cây hoặc đã có cây nhưng chưa đạt tiêu chuẩn hình thành rừng và 

được quy hoạch để tái tạo, phục hồi thành rừng bằng hình thức phát triển tự nhiên hoặc 

trồng rừng dưới tác động của con người. 

Phân theo tiêu chí quản lý và mục đích sử dụng, Luật Đất đai 2013 quy định đất 

lâm nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất lâm nghiệp gồm: Đất rừng sản xuất; Đất 

rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng. Cụ thể: 

- Đất rừng sản xuất là đất sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; 

- Đất rừng phòng hộ là đất để sử dụng vào mục đích phòng hộ đầu nguồn, bảo 

vệ đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió, chắn cát, chắn sóng 

ven biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; 

- Đất rừng đặc dụng là đất để sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm 

khoa học, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn rừng quốc gia, bảo vệ di tích 

lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng [7]. 

Cho đến nay, việc phân loại đất lâm nghiệp để phục vụ chủ yếu cho mục đích 

quản lý Nhà nước về đất đai và tài nguyên rừng. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học 

và thực tiễn hoạt động sản xuất của đối tượng sử dụng đất, quá trình phân loại đất lâm 

nghiệp thường được sử dụng để phục vụ cho một số mục đích nhất định. Vì vậy, việc 

sử dụng tiêu chí phân loại đất lâm nghiệp tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, lĩnh vực 

nghiên cứu để áp dụng chính xác, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

* Đất sản xuất lâm nghiệp 

Khái niệm về đất sản xuất lâm nghiệp chưa được quy định trong các văn bản 

luật của nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn cũng như trong quá trình quản lý của các 

cơ quan chuyên môn, thuật ngữ về đất sản xuất lâm nghiệp được sử dụng khá phổ 

biến, như là khái niệm về một loại hình sử dụng đất lâm nghiệp dựa trên các điều 
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chỉnh của Luật Đất đai và Luật bảo vệ Phát triển rừng để phục vụ công tác quản lý đất 

đai và tài nguyên rừng. 

Đất sản xuất lâm nghiệp thường được sử dụng gắn liền với các công tác thực 

địa trong quản lý hiện trạng sử dụng đất, như: Điều tra đất đai, giao đất lâm nghiệp 

thực địa, đánh giá đất... Trong một số trường hợp, đất sản xuất lâm nghiệp còn được 

hiểu rộng hơn khi gắn đất đai với mục đích của sản phẩm được tạo ra từ thửa đất đó. 

Đúc kết từ thực tiễn, có thể hiểu đất sản xuất lâm nghiệp là đất rừng sản xuất mà 

không có ý nghĩa lớn về vai trò kết hợp phòng hộ và bảo vệ môi trường, được sử dụng 

chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 

1.1.2. Giao đất 

1.1.2.1. Khái niệm về giao đất 

Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có chế độ sử dụng đất khác nhau theo từng thể 

chế chính trị đặc trưng. Ở hầu hết các nước tư bản, sở hữu đất đai là quyền đặc trưng 

cơ bản trong chế độ sử dụng đất, bao gồm cả quyền sử dụng đất. Ở Việt Nam, mặc dù 

không thừa nhận quyền sở hữu đất đai cho đối tượng sử dụng đất cụ thể, nhưng quyền 

sử dụng đất ở nước ta hiện nay được cho là phù hợp với lợi ích và quyền lợi của người 

sử dụng đất và xã hội. Theo quy định của pháp luật về đất đai, giao đất hay giao quyền 

sử dụng đất là một hoạt động của Nhà nước, theo đó là việc Nhà nước giao đất cho các 

đối tượng có đủ điều kiện để thực hiện các quyền về đất đai. Theo quan điểm chung 

trong một số nghiên cứu về quản lý đất đai, giao đất là việc Nhà nước với vai trò là 

chủ sở hữu về đất đai giao đất cho các tổ chức thuộc Nhà nước và bên ngoài Nhà nước 

như hộ gia đình và cá nhân nhằm sử dụng đất theo kế hoạch đã được Nhà nước phê 

duyệt [56]. 

Ở Việt Nam, giao quyền sử dụng đất là một khái niệm được cơ quan Nhà nước 

ban hành và sử dụng phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đây là khái 

niệm không mới, tuy nhiên, qua từng thời kỳ trong quá trình quản lý, khái niệm về 

giao quyền sử dụng đất được cụ thể hóa, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện quản lý 

của Nhà nước. Đến nay, nội dung về giao quyền sử dụng đất cơ bản được hoàn thiện. 

Theo đó, Luật Đất đai 2013 quy định rõ: "Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc 

Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có 

nhu cầu sử dụng đất" [43]. Tuy nhiên, việc giao đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng 

đất và nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Bên cạnh giao quyền sử dụng đất, chính 

sách đất đai của Việt Nam còn có các nội dung về trao quyền sử dụng đất mà xét về 

hình thức thì như giao quyền sử dụng đất, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác nhau, 
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đó là: Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất, là việc Nhà nước quyết định trao quyền 

sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền 

sử dụng đất [43]; Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, là việc Nhà nước trao 

quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác 

định [43]. Như vậy, chính sách quản lý đất đai của nước ta quy định chi tiết và cụ thể 

các hình thức giao đất dựa trên từng đối tượng theo từng loại đất trên cơ sở nhu cầu và 

điều kiện được giao. 

1.1.2.2. Quản lý Nhà nước về giao đất 

Quản lý Nhà nước về giao quyền sử dụng đất là một trong những nội dung của 

quản lý Nhà nước về đất đai. Vì vậy, giao quyền sử dụng đất được hình thành khi Nhà 

nước có chính sách pháp luật về quản lý đất đai. Luật Cải cách ruộng đất 1953 chưa 

quy định nội dung giao đất, "Chia đất" là nội dung cơ bản được áp dụng trong bối cảnh 

lịch sử sau cách mạng, một trong những văn bản pháp luật của nước ta quy định về 

chính sách quản lý đất đai từ sớm là Quyết định số 201 - CP ngày 01 tháng 7 năm 

1980 của Chính phủ về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý 

ruộng đất trong cả nước, theo đó các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai đã có nội 

dung “Giao đất, thu hồi đất và trưng dụng đất”, đến Luật Đất đai 1987, nội dung này 

được quy định là “Giao đất, thu hồi đất”. Bởi lẽ, lúc đó Nhà nước chưa thừa nhận 

quyền quyền sử dụng đất có giá trị nên Nhà nước chỉ giao đất và khi Nhà nước cần sử 

dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng hoặc phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng thì Nhà nước thu hồi đất hoặc có thể trưng dụng đất mà không quy định 

việc cho người sử dụng đất thuê đất hoặc cho người sử dụng chuyển mục đích sử dụng 

đất. Đồng thời, việc giao đất cũng chỉ thực hiện dưới hình thức “cấp đất”, tức chỉ giao 

đất nhưng có thể không tương đương với giá trị của quyền sử dụng đất [34]. 

Theo quá trình phát triển của xã hội, các chính sách về quản lý đất đai cũng có 

nhiều thay đổi. Trong đó, nội dung về giao quyền sử dụng đất trở nên ngày càng quan 

trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển và có nhiều biến 

động phức tạp. Luật Đất đai 1993 ban hành và đưa nội dung giao quyền sử dụng đất đi 

đôi với việc quy định các quyền sử dụng đất, nhưng chỉ sau 10 năm những vấn đề 

phức tạp nảy sinh trong công tác quản lý đất đai xuất phát từ nội dung giao quyền sử 

dụng đất trở nên khó giải quyết. Vì vậy, Luật Đất đai năm 2003 được ban hành, theo 

đó tập trung đổi mới các hình thức Nhà nước giao đất đảm bảo phù hợp với nền kinh tế 

http://luatminhkhue.vn/dat-dai-2/luat-dat-dai-so-13-2003-qh11.aspx
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thị trường, phát huy giá trị của đất đai, xem đất đai như là “hàng hoá đặc biệt” đóng 

góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, những bất cập 

về chính sách giao đất lại nảy sinh, theo Đặng Hùng Võ (2015) [107], Nhà nước đưa ra 

3 cơ chế giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư: Đấu giá đất, đấu thầu dự án có 

sử dụng đất và giao đất trực tiếp. Nhiều cơ chế như vậy nhưng thực tế hầu như chỉ có 

một cách đang thực hiện cho hầu hết các dự án đầu tư ở hầu hết các địa phương: đó là 

Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng đất để giao trực tiếp cho nhà đầu tư. 

Để giải quyết những bất cập trong chính sách giao quyền sử dụng đất trong thời 

gian qua, Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, đây là văn bản luật được đánh giá có 

sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trước khi ra đời, dựa trên sự đánh giá một cách toàn 

diện các chính sách của của Đảng và trên cơ sở thực tiễn phát triển của nền kinh tế thị 

trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó nội dung 

về giao quyền sử dụng đất có nhiều đổi mới mang tính đột phá quan trọng, cụ thể: Đã 

quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu 

tư nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Luật cũng đã bổ sung 

quy định về điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo; Quy 

định rõ ràng các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và điều kiện để triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư để Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Qua đó, có thể 

khắc phục một cách có hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan, chưa 

tính đến năng lực của các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án gây nên tình trạng 

sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả như trong thời gian vừa qua. 

Đến nay, chính sách về giao quyền sử dụng đất cũng được hoàn thiện theo 

hướng quy định cụ thể các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sử 

dụng đất phù hợp với từng hình thức như giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và quy định các điều 

kiện khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình. Đồng thời, mở rộng thời 

hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản suất nông nghiệp; mở rộng hạn 

mức nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đáp ứng yêu cầu tích tụ 

đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với đường lối phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. 

Có thể nói, chính sách về giao quyền sử dụng đất cơ bản đã đáp ứng được yêu 

cầu thực tiễn. Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế, việc 

đảm bảo các chính sách pháp luật, đặc biệt là pháp luật về đất đai phù hợp với thông lệ 
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quốc tế là rất cần thiết. Một trong những chính sách đất đai có ảnh hưởng quan trọng 

đến nền kinh tế trong tiến trình hội nhập là chính sách về giao quyền sử dụng đất, việc 

đảm bảo tính công bằng, bình đẳng trong quyền được giao đất, thuê đất và sử dụng đất 

để đầu tư sản xuất kinh doanh giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước là vấn đề cốt lõi 

trong chính sách quản lý đất đai đang được quan tâm hiện nay. 

1.1.3. Những vấn đề chung về người dân tộc thiểu số 

1.1.3.1. Khái niệm người dân tộc thiểu số 

“Dân tộc thiểu số” là thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu về dân tộc học ở Việt 

Nam và trên thế giới hiện nay. Các học giả phương Tây quan niệm rằng, đây là một 

thuật ngữ chuyên ngành dân tộc học (minority ethnic) dùng để chỉ những dân tộc có 

dân số ít. Trong một số trường hợp, người ta đánh đồng ý nghĩa “dân tộc thiểu số” với 

“dân tộc lạc hậu”, “dân tộc chậm tiến”, “dân tộc kém phát triển”, “dân tộc chậm phát 

triển”… Có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chi phối bởi quan điểm chính trị của 

giai cấp thống trị trong mỗi quốc gia [26]. 

Theo Tiểu Linh Bảo (2014) [106], trong thực tế lịch sử, nhóm người được coi là 

thiểu số bao giờ cũng phải chịu những quy chế về pháp lý hay đạo đức riêng biệt, 

không được tham gia đầy đủ vào những hoạt động của đời sống công cộng. Họ bị đối 

xử như là những “người riêng biệt” và trong trường hợp đó, để tồn tại được bên những 

người đa số, họ cũng buộc phải tự coi mình là những “người riêng biệt”. Năm 1945, 

nhà xã hội học Mỹ Louis Wirth đã đưa ra một định nghĩa khá thông dụng về nhóm 

người thiểu số như sau: “Có thể gọi là thiểu số mọi nhóm người, do một số nét đặc thù 

về ngoại hình hay văn hoá, bị đối xử khác biệt và không bằng những thành viên khác 

của xã hội mà họ sinh sống và do đó tự coi mình là đối tượng của một sự phân biệt tập 

thể” [14]. 

Qua các nghiên cứu, có thể nói khi đề cập đến DTTS vẫn còn nhiều quan điểm 

mang xu hướng tiêu cực và khái niệm về người DTTS dường như được hiểu như cộng 

đồng người không được hưởng đầy đủ các quyền lợi trong xã hội. Theo một số quan 

điểm tích cực hơn, khái niệm “dân tộc thiểu số” không mang ý nghĩa phân biệt địa vị 

xã hội, mặt khác DTTS như là một dân tộc trong cộng đồng chung được đối xử bình 

đẳng, công bằng trong xã hội. Ở Việt Nam, quốc gia có đa thành phần dân tộc, trong 

54 dân tộc có tới 53 dân tộc thiểu số. Khái niệm về người DTTS thường được dùng 

cho cộng đồng dân tộc ít người sinh sống, phân bố trên những địa bàn có đặc thù nhất 

định. Theo đó, pháp luật Việt Nam quy định “Dân tộc thiểu số” là những dân tộc có số 
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dân ít hơn so với dân tộc đa số trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam [11]. 

Như vậy, theo quan điểm trên, căn cứ vào cơ cấu tỷ lệ về thành phần dân số của 

các dân tộc ở Việt Nam thì ngoài người Kinh, các dân tộc còn lại sinh sống trên lãnh 

thổ đất nước đều được gọi là DTTS. Trong bối cảnh xã hội ngày càng văn minh, giá trị 

con người ngày càng được nâng cao, quan điểm trên của Nhà nước ta về người DTTS 

phù hợp với đặc tính của người DTTS, đồng thời phù hợp với vị trí, vai trò của người 

DTTS trong cộng đồng thế giới hiện nay.  

1.1.3.2. Tổng quan về người dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, đồng bào DTTS sinh sống có mặt khắp mọi miền của đất nước và 

thường ở những địa bàn vùng núi, vùng khó khăn. Theo kết quả điều tra đến năm 

2015, cả nước có 3,041 triệu hộ dân tộc, về dân số có 13,386 triệu người DTTS với 

tuổi thọ trung bình của người DTTS là 72,1 năm; vẫn còn 23,1% hộ DTTS thuộc diện 

hộ nghèo, cao hơn 3,3 lần so mức chung của cả nước, trong đó, vùng Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung có tỷ lệ hộ DTTS nghèo cao nhất cả nước, với tỷ lệ 32,2%. Các 

chỉ tiêu về nhà ở và điều kiện sống của người DTTS vẫn còn hạn chế, cụ thể: Số hộ 

DTTS ở nhà tạm chiếm 15,3%; 1/4 số hộ DTTS chưa được tiếp cận nguồn nước hợp 

vệ sinh trong khi tỉ lệ số hộ được sử dụng điện lưới khá cao (gần 94%). Về việc làm, 

có 81,9% lao động người DTTS có việc làm, mức thu nhập bình quân tháng một nhân 

khẩu hộ DTTS khoảng 1,19 triệu đồng (dân tộc Bru - Vân Kiều có mức thu nhập khá 

thấp, khoảng 600 ngàn đồng/tháng/01 nhân khẩu; nguồn thu từ nông, lâm nghiệp, thủy 

sản chiếm tỷ trọng 55%). Vấn đề đáng quan tâm là cả nước vẫn còn 221 754 hộ thiếu 

đất sản xuất (trong đó, đồng bào DTTS sống ở các xã vùng nông thôn có 204 531 hộ), 

theo vùng kinh tế - xã hội, đồng bào DTTS ở khu vực Trung Bộ và duyên hải miền 

Trung thiếu đất sản xuất khá lớn, chỉ đứng sau khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 

trong toàn quốc. Theo số liệu trên, chỉ có 1,1 triệu hộ DTTS, chiếm 37,6% tổng dân số 

người DTTS nhận được hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức khác [109]. 

Đồng bào DTTS ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ, bảo vệ 

vùng biên giới, tài nguyên rừng phục vụ cho môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh - 

quốc phòng. Trong chiến tranh, đồng bào DTTS luôn sát cánh với bộ đội để chiến đấu 

bảo vệ tổ quốc, bản làng và rừng núi, trong hòa bình người DTTS là lực lượng trung 

thành với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Văn hóa của 

người DTTS góp phần quan trọng tạo nên một nền văn hóa đa dạng, nhiều màu sắc, 

đậm đà bản bản sắc dân tộc của Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế của 
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đất nước ngày càng phát triển, khoa học - kỹ thuật có những tiến bộ vượt bậc thì người 

DTTS là đối tượng có cơ hội hưởng lợi không nhiều và chịu nhiều thiệt thòi trong đời 

sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều chính 

sách, chương trình nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống cho người DTTS. Đến nay, các 

chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín 

địa bàn vùng đồng bào DTTS và vùng đặc biệt khó khăn. Trong xã hội địa vị của 

người DTTS ngày càng được nâng cao, cuộc sống của người DTTS luôn được quan 

tâm, nhiều chương trình, dự án được tập trung nghiên cứu và đầu tư để hướng đến xóa 

đói, giảm nghèo, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. 

Ở Quảng Bình, theo Nguyễn Hữu Thông (2007) [37], người Bru - Vân Kiều cư 

trú tập trung trên địa bàn miền Tây Nam. Ở đây danh xưng Bru không thực sự gần gũi 

và gắn kết với sự nhìn nhận hay tự gọi của đồng bào một cách toàn tâm toàn ý, thậm 

chí, một số bộ phận còn xem từ Bru mang ý nghĩa miệt thị (chỉ người mọi sống ở rừng 

núi), trong lúc đó, đa số tự gọi mình là Vân Kiều. Ngược lại, ở khu vực phía Tây Nam 

tỉnh Quảng Bình, đồng bào tiếp nhận từ Bru một cách tự giác và bình thản, tuy nhiên, 

dấu ấn của tên nhóm địa phương vẫn phổ biến và được nhấn mạnh đó là Trì (Bru - 

Trì), Khùa (Bru - Khua), Ma Coong (Bru - Ma Coong). Các nhóm này không có mặt 

trên địa bàn Tây Quảng Trị. Trên bản đồ phân bố tộc người, có thể hình dung có hai bộ 

phận  Bru “Nam” với người Bru - Vân Kiều phân bố trải dài từ phía Tây Nam Quảng 

Bình đến Tây Nam Thừa Thiên Huế và bộ phận Bru “Bắc” ở Tây Quảng Bình với các 

nhóm Bru - Trì, Bru - Khùa, Bru - Ma Coong sống dọc trên tuyến biên giới Việt Lào 

và có mối quan hệ rất gần gũi với các nhóm cùng tên gọi, cư trú sâu trong lãnh thổ 

nước bạn Lào. 

Trên địa bàn nghiên cứu người Bru - Vân Kiều sống rải rác trong các thung lũng 

vùng sâu hoặc ở dọc ven khe, suối và quần tụ thành từng bản. Theo Khổng Diễn 

(1977) [23], họ vốn là nhóm người cư trú sâu trong lãnh thổ nước Lào rồi di cư dần đến 

dọc hai bên sườn dãy Trường Sơn. Một số cộng đồng người Bru vượt Trường Sơn thâm 

nhập vào vùng rừng núi Quảng Trị và chuyển dần đến Quảng Bình. Tại đây họ được xác 

định tộc danh là Bru - Vân Kiều bao gồm cả các nhóm người nói tiếng Môn - Kh’me như 

Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong mà lẽ ra cách gọi đúng phải là Bru-Vân Kiều, Bru-Trì, 

Bru-Khùa, Bru-Ma Coong [38]. 
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Hình 1.1. Sơ đồ phân bố địa bàn cư trú dân tộc Bru - Vân Kiều 

Nguồn: Phân viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại 

Huế, (trích dẫn bởi Nguyễn Khắc Thái, 2014) [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mối quan hệ xóm giềng của người Bru - Vân Kiều gắn bó rất sâu đậm, theo kiểu 

câu nói của người Việt ''Bán anh em xa mua xóm giềng gần'' vì thế mà quan hệ huyết 

thống được coi là mờ nhạt. Mỗi một làng có thể có một hay nhiều dòng họ (mu hoặc 

dạ) cư trú. Gia đình Bru - Vân Kiều là gia đình phụ quyền, người  đàn ông nào cao 

tuổi, già nhất trong gia đình thì được coi là làm chủ gia đình. Xét về nhiều lĩnh vực xã 

hội, trong quan hệ gia đình thì những tàn dư của chế độ mẫu hệ, cho thấy còn sót lại 

rất rõ nét trong cộng đồng người Bru - Vân Kiều [103]. Người Bru - Vân Kiều rất chú 

trọng đến việc thờ cúng tổ tiên, ngoài ra còn thờ cúng bàn thờ tại nhà các thần linh. Về 

ngôn ngữ, chữ viết: Dân tộc Bru - Vân Kiều ở Quảng Bình nói chung và huyện Quảng 

Ninh, huyện Lệ Thuỷ nói riêng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Kh’me, gần gũi với Tiếng 

Tà Ôi, Cơ Tu. Tuy nhiên, quá trình du nhập một cách sâu rộng của các nền văn hóa 

bên ngoài cùng với sự tác động lan tỏa của nền kinh tế thị trường lên vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào DTTS đã làm cho ngôn ngữ người Kinh trở nên khá phổ biến trong 

cuộc sống hàng ngày của người Bru - Vân Kiều Quảng Bình. 

Trong lịch sử, người Bru - Vân Kiều sớm có ý thức dân tộc chống đế quốc và 

phong kiến. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người Bru - Vân 
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Kiều luôn một lòng theo Đảng và đã đóng góp sức người sức của cho kháng chiến, cho 

cách mạng. Cùng chung nguồn cội người Bru - Vân Kiều Việt Nam, người Bru - Vân 

Kiều tại đây mang đầy đủ những đặc điểm, giá trị của người Bru - Vân Kiều nói chung 

về thống nhất ngôn ngữ, phát huy tính sáng tạo cần cù, kiên trì nhẫn nại, bền bỉ trong 

đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Kết quả nghiên cứu về quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên thế giới 

Trên thế giới, rừng nói chung và đất lâm nghiệp nói riêng luôn có vai trò quan 

trọng đối với sự sống của con người và môi trường sinh thái. Tính đến năm 2015, đất 

rừng chiếm 30,6% diện tích các châu lục trên toàn cầu với tổng diện tích 3,999 tỷ 

hécta [89]. Theo Báo cáo hiện trạng rừng Thế giới năm 2014 của FAO (2014) [88], 

hiện có 1/3 số hộ gia đình ở các nước đang phát triển sử dụng củi làm nhiên liệu chính 

để nấu ăn. Gỗ củi cung cấp hơn một nửa tổng nguồn cung năng lượng tại 29 quốc gia, 

trong đó có 22 quốc gia châu Phi. Điển hình như ở Tanzania, năng lượng từ gỗ chiếm 

khoảng 90% tổng năng lượng tiêu thụ của quốc gia này, có ít nhất 1,3 tỷ người, tương 

đương 18% dân số thế giới, hiện đang sống trong những căn nhà gỗ. Việc khai thác vật 

liệu xây dựng, năng lượng từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ hiện sử dụng ít nhất 41 triệu lao 

động dưới hình thức phi chính thức, gấp ba lần số lượng người làm việc trong khu vực 

lâm nghiệp chính thức. 

Tổ chức FAO cho biết từ năm 1990, mỗi năm thế giới mất 51 600 km2 rừng. 

Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, diện tích rừng (kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng 

lại) giảm mỗi theo nhịp độ 0,08% mỗi năm so với thập kỷ 1990 - 2000 là 0,18%. Chủ 

yếu rừng bị co hẹp lại ở trong các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Nam Mỹ, Châu Phi. 

Brazil là nước bị mất rừng nhiều nhất (984 000 ha), đứng trên các nước như Indonesia, 

Miến Điện, Nigeria và Tanzania. Trái lại, Trung Quốc, Úc và Chile là những nước mở 

rộng diện tích rừng. Báo cáo của cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận rừng trồng 

không ngừng được mở rộng, hiện đang chiếm tới 7% diện tích rừng của thế giới; có 

1,7% lực lượng lao động của thế giới đang làm việc trong ngành lâm nghiệp, đóng góp 

khoảng 8% thu nhập nội địa của cả hành tinh. Lý do cơ bản dẫn đến suy giảm rừng là 

80% diện tích dừng bị phá là do các hoạt động nông nghiệp [22]. 
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             Khu vực che phủ rừng                            Khu vực bị mất rừng 

             Diện tích rừng mới tăng thêm   

             Khu vực vừa bị mất rừng, vừa có thêm diện tích rừng mới  

Hình 1.2. Bản đồ biến động rừng thế giới năm 2000 - 2012 

Nguồn: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, 2015 [108] 

Ở các quốc gia trên thế giới, việc nghiên cứu và thực hiện các chính sách quản lý 

rừng cũng như đất rừng được thực hiện một cách chặt chẽ và luôn gắn liền với môi 

trường sinh thái, phát triển con người và thể chế chính trị của đất nước. 

Tại Philippin, theo các tác giả Lương Thị Trường và Orlando M. Genotiva 

(2011) [25], năm 1997 chính phủ đã ban hành Điều luật quyền của người dân tộc bản 

địa (IPRA) nhằm thực hiện lời hứa của Chính phủ trong Hiến pháp 1987 về việc công 

nhận quyền của người dân tộc bản địa đối với đất đai do tổ tiên để lại và cam kết thực 

hiện các bổn phận quốc tế. Cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ chịu trách nhiệm 

trong việc tiến hành các bước cần thiết để xác định, mô tả và xếp loại những vùng đất 

mà người dân bản địa quản lý theo truyền thống và bảo vệ quyền của họ. Đến năm 

2011, Philippin đã ban hành 71 giấy chứng nhận về quyền sở hữu đất cho 1 635 937 ha 

và 180 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 628 ha. Sự công nhận những quyền 

về đất đai theo phong tục tập quán đã góp phần vào việc khẳng định vai trò ngày càng 

quan trọng của người dân bản địa đối với bảo vệ rừng và thế giới tự nhiên. Nó cũng 
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khuyến khích khai thác gỗ theo quy chế, thu hái lâm sản, những cố gắng của cộng 

đồng trong việc trồng những loài gỗ có giá trị và những loài thực vật khác trong việc 

bảo tồn và phân loại thực vật theo luật tục và tri thức truyền thống. Như vậy, người 

bản địa phải trở thành những chủ thể trong các quá trình phát triển của đất nước, đặc 

biệt là ở những vùng dân tộc, miền núi. 

Theo Nguyễn Hồng Thu (2009) [30], ở Nhật Bản, sau cải cách ruộng đất năm 

1945 và năm 1948, một phần lớn diện tích canh tác đã được cải tạo, đồng thời kỹ thuật 

canh tác mới cũng được đưa vào áp dụng, góp phần quan trọng làm tăng năng suất đất 

đai canh tác. Quyền sở hữu ruộng đất đã trở thành động lực kích thích mạnh mẽ nông 

nghiệp phát triển, mở rộng việc mua bán nông phẩm và tăng nhanh tích luỹ. Để duy 

trì, bảo vệ những vùng đất tốt dùng cho mục đích nông nghiệp, năm 1969 Nhà nước đã 

ban hành luật “Cải tạo và phát triển những vùng đất có khả năng mở rộng sản xuất 

nông nghiệp”. Đến năm 1970, Luật Đất đai nông nghiệp và Luật Hợp tác xã nông 

nghiệp được sửa đổi bổ sung nới rộng quyền hạn cho thuê, phát canh đất sản xuất nông 

nghiệp cũng như quyền quản lý cho các tập đoàn và các hợp tác xã nông nghiệp. Năm 

1975, Nhật Bản quyết định thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp toàn diện, bao 

gồm: Đảm bảo an toàn lương thực; xem xét lại chính sách giá cả; hoàn thiện cơ cấu 

sản xuất, đẩy mạnh các công trình phúc lợi trong các làng xã. Đồng thời chương trình 

“Đẩy mạnh sử dụng đất nông nghiệp” được triển khai. Chương trình này được bổ sung 

vào năm 1980 và nhờ vậy nó giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp. 

Theo Hoàng Thế Hùng (2013) [19], đối với đất lâm nghiệp, ở Trung Quốc trước 

những năm 1970, chính phủ đã chỉ đạo nhân dân trồng cây bằng biện pháp hành chính 

nên hiệu quả trồng rừng thấp, giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích của người dân chưa có 

sự phối hợp. Để khắc phục tồn tại đó bước sang giai đoạn cải cách nền kinh tế, Chính 

phủ Trung Quốc đã quan tâm khuyến khích hỗ trợ nông dân kinh doanh lâm nghiệp 

phát triển, bên cạnh đó coi trọng vấn đề bảo vệ rừng. Vào đầu những năm 80, Hiến 

pháp Trung Quốc đã quy định chính quyền Nhà nước Trung ương đến tỉnh và huyện 

bắt đầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng là các tổ chức nhà 

nước, tập thể và tư nhân. Mỗi hộ nông dân được phân phối một diện tích đất rừng để 

sản xuất kinh doanh, Luật Lâm nghiệp năm 1984 quy định: “xây dựng rừng, lấy phát 

triển rừng làm cơ sở, phát triển mạnh mẽ việc trồng cây mở rộng phong trào bảo vệ 

rừng, kết hợp khai thác rừng trồng...”. Từ đó, ở Trung Quốc toàn xã hội tham gia 

công tác lâm nghiệp và được nhà nước khuyến khích hỗ trợ, bên cạnh đó, quá trình 
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quy hoạch đất lâm nghiệp, chăn nuôi bảo vệ nguồn nước, phát triển công nghiệp, 

dân số và giao thông nhằm sử dụng đất có hiệu quả ở miền núi được Chính phủ 

Trung Quốc quan tâm và từng bước đưa sản xuất lâm nghiệp vào hệ thống phát triển 

nông thôn để tăng trưởng kinh tế, loại bỏ nghèo nàn. Trong nghiên cứu về hưởng 

dụng đất rừng tại Trung Quốc, các tác giả Romando và Reeb (2006b) [93], cho thấy 

các quyền hưởng dụng đất không rõ ràng và không ổn định trong thập niên 80 đã dẫn 

đến tình trạng rừng không được quản lý bền vững. Luật pháp Trung Quốc ở giai đoạn 

này không phân biệt rõ khái niệm rừng và đất rừng, các quy định cũng không xác định 

rõ ràng, dẫn đến xung đột về sự hưởng lợi, đặc biệt là rừng do hộ gia đình quản lý. Bên 

cạnh đó, trách nhiệm của hình thức sở hữu tập thể cũng mập mờ, bởi định nghĩa thế 

nào là tập thể cũng khác nhau ở các thời kỳ và ở các địa phương (trích dẫn bởi Nguyễn 

Thị Mỹ Vân, 2015) [35]. 

Trong một nghiên cứu khác về lâm nghiệp, các tác giả Romando và Reeb 

(2006a) [92] cho thấy, ở châu Phi rừng thuộc sở hữu công chiếm 95% (với 330 triệu 

ha), phần lớn là do chính quyền trung ương quản lý. Ở châu lục này, hình thức sở hữu 

tư nhân rất hạn chế, ngoại trừ một số nơi sở hữu rừng tư nhân còn cao như Nam Phi 

(30%), Zimbabwe (37%), nhưng ở hai quốc gia này cấu trúc quản lý rừng cũng đang 

có xu hướng thay đổi. Ở châu Phi, diện tích rừng có sự tham gia của cộng đồng địa 

phương chỉ chiếm 3% và hiện chỉ có 2% diện tích rừng là thuộc quyền quản lý của 

cộng đồng - những diện tích này tập trung chủ yếu ở Ghanna, Nam Phi, Zimbabwe và 

Môzămbic (trích dẫn bởi Nguyễn Thị Mỹ Vân, 2015) [35]. 

Ở Châu Âu đa số các quốc gia ở đây đều có chính sách đất đai theo hướng thừa 

nhận quyền tư hữu là quyền cơ bản nhất. Xét về chế độ sở hữu đất đai, hầu như các 

nước ở Châu Âu đều thực hiện mô hình sở hữu đất đai đa sở hữu. Đó là vừa thừa nhận 

sở hữu đất đai của tư nhân và vừa thừa nhận đất đai sở hữu của nhà nước, đã quyết 

định trực tiếp đến chính sách quản lý rừng và đất rừng tại khu vực này. Theo nghiên 

cứu của Schmithüsen, F. và F. Hirsch (2010) [97], ở Châu Âu, đất rừng chủ yếu thuộc 

2 dạng sở hữu chính là sở hữu công và sở hữu tư. Rừng thuộc sở hữu tư là những khu 

rừng do các cá nhân, hộ gia đình và tập thể quản lý. Trong khi đó, đất rừng được xác 

định thuộc sở hữu công là những vùng thuộc nhà nước quản lý, hoặc thuộc các cấp 

trung ương, tỉnh, huyện và xã quản lý. Ở một số nước, có những khu vực không thuộc 

quyền sở hữu công cũng không thuộc sở hữu tư, hay nói cách khác là chưa xác định 

được chủ sở hữu. Chẳng hạn như ở Đức, hiện có khoảng 383 500 ha chưa xác định 

được chủ sở hữu, tạm thời những khu vực này được gọi dưới các tên “Treuhand 
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Wald”. Một số nước khác gọi những vùng đất này là “sở hữu khác” như trường hợp 

của Hungary (với 2 240 ha) và Slovakia (113 000 ha). Hiện vẫn còn một số nước như 

Liên bang Nga, Ucraina và Belarus với 100% đất rừng thuộc sở hữu công (trích dẫn 

bởi Nguyễn Thị Mỹ Vân, 2015) [35]. 

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có diện tích rừng bao phủ nhỏ 

nhất châu Âu, trong nghiên cứu về đất đai của Bộ TN & MT (2012) [6], tại Anh quyền 

tư hữu về đất đai được pháp luật thừa nhận. Cùng với đó, luật pháp nước Anh cũng 

thừa nhận đất đai thuộc sở hữu của Nữ hoàng Anh (hình thức sở hữu này chỉ mang 

tính tượng trưng, nặng về ý nghĩa chính trị, không có ý nghĩa về mặt kinh tế và pháp 

luật). Bên cạnh đó Nữ hoàng cũng có những diện tích đất thuộc quyền sở hữu của 

hoàng gia mà không phải là sở hữu của Nhà nước.  

Theo Xuân Thịnh (2013) [110], Thụy Điển được mệnh danh mà một đất nước 

của những cánh rừng với tổng diện tích đất rừng khoảng 28,4 triệu ha trên tổng diện 

tích 41,3 triệu ha chiếm 69% độ che phủ. Sản phẩm ngành Lâm nghiệp Thụy Điển 

chiếm 2,2% trong tổng thu nhập quốc dân, 12,8% tổng giá trị xuất khẩu. Về quyền sở 

hữu rừng và đất Lâm nghiệp: Đất đai tại Thụy Điển là sở hữu tư nhân có quyền thừa 

kế lâu dài, và đất Lâm nghiệp cũng như vậy. Khu vực tư nhân (chủ yếu là các hộ gia 

đình) sở hữu khoảng 50% tổng diện tích, nhà nước và các tổ chức khác sở hữu phần 

còn lại. Quá trình xây dựng chính sách ở Thụy Điển tương tự như nhiều quốc gia dân 

chủ khác. Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm chính về những vấn đề 

liên quan đến ngành Lâm nghiệp của Thụy Điển. Việc lập kế hoạch quản lý rừng, theo 

dõi diễn biến tài nguyên rừng, tỉa thưa, khai thác cuối cùng của các chủ rừng đều được 

tư vấn bởi cán bộ của Tổng cục ở cấp địa phương. Cũng như nhiều nước khác giá trị 

sản phẩm mà ngành Lâm nghiệp đóng góp vào là GPD không lớn (khoảng trên 2%). 

Tuy nhiên, là một quốc gia phát triển, những giá trị môi trường mà ngành Lâm nghiệp 

mang lại được đặc biệt coi trọng, ở mỗi cấp quản lý những giá trị này luôn được theo 

dõi, tính toán và hoàn thiện các giải pháp từ kỹ thuật đến thể chế chính sách để không 

ngừng được nâng cao. 

Theo Tổng cục Quản lý đất đai (2011) [55], tại Mỹ cho thấy quỹ đất công của 

Mỹ gồm 245 triệu mẫu (tương đương khoảng 118 triệu ha), bao gồm đất xây dựng các 

công trình công cộng của quốc gia và trụ sở các cơ quan của Liên Bang, các khu bảo 

tồn quốc gia và đất hoang hóa. Ngoài ra còn quản lý lòng đất đối với khoảng 700 triệu 

mẫu khác (tương đương khoảng 280 triệu ha) mà Nhà nước đã bán cho tư nhân sở hữu 

bề mặt sau này. Về quản lý đất lâm nghiệp, nước Mỹ có khoảng 780 000 km2 đất công 
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được quản lý như rừng và rừng cỏ quốc gia được biết đến như là Hệ thống Rừng Quốc 

gia, các vùng đất này được tổ chức thành 155 rừng quốc gia và 20 rừng cỏ quốc gia có 

ở 44 tiểu bang và bao phủ khoảng 9% tổng diện tích đất tự nhiên của nước Mỹ. Vai trò 

của Hệ thống Rừng Quốc gia nhằm bảo vệ và quản lý đất rừng theo hướng phát triển 

môi trường sinh thái cho cộng đồng tự nhiên và con người. 

1.2.2. Những vấn đề về giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam 

1.2.2.1. Tổng quan chính sách giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam từ trước đến nay 

Ở vùng cao, đất đai vẫn luôn có tầm quan trọng cốt yếu vì vai trò sản xuất và giá 

trị biểu tượng của nó [53]. Vì vậy, giao đất lâm nghiệp nói chung và giao đất lâm 

nghiệp ở các vùng cao, vùng đồng bào DTTS nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước 

ta quan tâm thực hiện trong mọi vùng, miền trên địa bàn cả nước. Theo đó, Nhà nước 

đã không ngừng ban hành và bổ sung nhiều chính sách về đất đai, lâm nghiệp để đẩy 

mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác giao đất lâm nghiệp (GĐLN) đảm bảo phát triển 

bền vững, một số chính sách cơ bản như: 

- Luật Đất đai (các năm 1987, 1993, 2003, 2013); 

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm1991 và năm 2004); 

- Quyết định số 179 - CP ngày 12/11/1968 của Hội đồng Chính phủ về một số 

chính sách đối với hợp tác xã có kinh doanh nghề rừng; 

- Quyết định số 184 - HĐBT, ngày 06/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về đẩy 

mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây, gây rừng; 

- Quyết định số 327 - HĐBT, ngày 15/9/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về một số 

chính sách sử dụng đất trồng, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước; 

- Nghị định số 01/CP ngày 01/01/1995 của Chính phủ quy định về việc giao 

khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản trong các doanh nghiệp nhà nước; 

- Nghị định số 02/CP ngày 15/3/1995 của Chính phủ ban hành quy định về việc 

giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào 

mục đích lâm nghiệp; 

- Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước các cấp về rừng và đất lâm nghiệp; 
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- Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 về giao đất, cho thuê đất lâm 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm 

nghiệp; 

- Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán 

rừng và đất lâm nghiệp; 

- Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao 

khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong 

các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; 

- Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục 

tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 

- Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu, 

nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; 

- Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn làng là 

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên; 

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế quản lý rừng; 

- Quyết định số 106/2006/QĐ-BNN ngày 29/11/2006 của Bộ NN & PTNT về 

ban hành quy chế quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn; 

- Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006- 2020; 

- Thông tư liên tịch số 80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 03/9/2003 của Bộ 

NN&PTNT và Bộ Tài chính về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân 

được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp; 

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT về Hướng 

dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân và cộng đồng dân cư thôn; 

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 

của Bộ NN&PTNT và Bộ TN&MT hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê 

rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp; 
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- Các chính sách của Đảng và của các địa phương... 

Có thể thấy, chính sách về giao đất lâm nghiệp luôn được Nhà nước ta quan tâm 

và triển khai từ rất sớm. Tuy nhiên, theo thời gian các chính sách được điều chỉnh, 

thay đổi và bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tiễn. Do đó, đến nay đã có hơn 6 

Luật, 15 Nghị định, quyết định của Chính phủ và nhiều văn bản luật của các Bộ ngành 

được ban hành để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giao đất lâm nghiệp ở 

Việt Nam. 

Trong quá trình quản lý, theo từng địa phương, qua mỗi thời kỳ công tác giao đất 

lâm nghiệp được nghiên cứu và triển khai thực hiện với nhiều mục tiêu và đạt kết quả 

khác nhau. Nghiên cứu theo chính sách quản lý đất đai và giao đất lâm nghiệp, có thể 

chia thành hai giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn năm 1960 - năm 1989: 

Vào cuối những năm 1960, chính sách về định canh định cư của Chính phủ được 

thực hiện với nhiệm vụ ổn định cuộc sống cho đồng bào có cuộc sống du canh du cư, 

kết hợp với tiến trình hợp tác xã hoá và chính sách di dân từ miền xuôi lên miền núi để 

xây dựng những vùng kinh tế mới. Chỉ tính từ giai đoạn 1976 - 1989, Nhà nước thực 

hiện chương trình xây dựng các vùng kinh tế mới ở miền núi, theo đó đã có vạn người 

dân miền xuôi được di cư lên vùng núi và 1,4 triệu ha đất rừng đã được chuyển đổi 

sang mục đích phát triển nông lâm nghiệp vùng cao [56]. 

Về chính sách GĐLN ở Việt Nam, có thể nói văn bản đầu tiên về chính sách 

GĐLN của nước ta là Quyết định số 179/CP ngày 12 tháng 11 năm 1968 của Hội đồng 

Chính phủ quy định về một số chính sách đối với hợp tác xã có kinh doanh nghề rừng 

và đã xác định "Nghề rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng, hoạt động 

độc lập, có lao động chuyên môn hóa, có nhiệm vụ trồng cây gây rừng, chăm sóc, bảo 

vệ rừng, khai thác và chế biến lâm sản" theo đó đẩy mạnh và tạo điều kiện để giao đất 

lâm nghiệp cho Hợp tác xã kinh doanh nghề rừng "càng nhiều, càng nhanh càng tốt". 

Thời gian này nền kinh tế của ta vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, phát 

triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể nên các lâm trường quốc doanh và hợp tác xã 

sản xuất kinh doanh nghề rừng quản lý gần như toàn bộ diện tích đất rừng. Đến năm 

1982, đất nông nghiệp, lâm nghiệp và rừng mới được giao cho hai thành phần kinh tế 

là quốc doanh và hợp tác xã (kể cả tập đoàn sản xuất sau ngày miền Nam hoàn toàn 

giải phóng) nhưng quốc doanh vẫn là chính, chưa giao đến hộ gia đình [81]. Trong giai 

đoạn này các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của các HTX chủ yếu là khai 
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thác, lợi dụng tài nguyên rừng như: Gỗ, củi và các loại lâm sản ngoài gỗ, ở những nơi 

thiếu lương thực thì phá rừng trồng lương thực (canh tác nương rẫy) gây thiệt hại lớn 

cho tài nguyên rừng [104]. 

Để khắc phục tình trạng trên, tháng 11 năm 1982 Chính phủ ra Quyết định số 

184/HĐBT về đẩy mạnh giao đất giao rừng cho tập thể và nhân dân trồng cây gây 

rừng. Thực hiện khẩu hiệu “Gắn dân với rừng” ngăn chặn việc phá rừng bừa bãi, 

nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi trọc và phát triển kinh tế xã hội miền núi. Loại đất 

và loại rừng được giao là đất trống đồi trọc, rừng nghèo và diện tích rừng chưa giao 

cho lâm trường quốc doanh quản lý. Đối tượng được giao đất giao rừng mở rộng hơn, 

bao gồm: Hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, quân đội… 

[104]. Nhằm đẩy mạnh hiệu quả của công tác GĐLN cho người dân sản xuất, năm 

1983, Ban Bí thư (khoá V) đã ban hành Chỉ thị 29-CT/TW ngày 12/11/1983 về việc 

đẩy mạnh giao đất, giao rừng, xây dựng rừng và tổ chức kinh doanh theo phương thức 

nông - lâm kết hợp nhằm bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có và phát triển mạnh 

vốn rừng, sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc và bãi cát ven biển, phát huy tốt 

chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sống và cung cấp của rừng, Chỉ thị nhấn 

mạnh:"làm cho mỗi khu đất, mỗi cánh rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ cụ 

thể...". 

Năm 1986 đánh dấu những thay đổi căn bản về hình thức quản lý kinh tế tại Việt 

Nam, với chính sách “đổi mới” khi Chính phủ quyết định chuyển đổi từ một nền kinh 

tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế theo định hướng thị trường nhằm khắc phục 

những bế tắc trong phát triển kinh tế [90]. Theo Sowerwine, J. (2004) [95], tại vùng 

núi đổi mới bao gồm những thay đổi liên quan đến 3 khía cạnh cơ bản. Thứ nhất, xóa 

bỏ hình thức hợp tác xã, giao đất cho người dân. Thứ 2, tăng đầu tư cho phát triển 

miền núi thông qua các chương trình định canh định cư và trồng rừng trên những diện 

tích đất trống đồi trọc. Thứ 3, thúc đẩy mở rộng thị trường tạo ra sự giao lưu hàng hoá 

giữa miền núi và đồng bằng, khuyến khích đầu tư từ khu vực nhà nước và khối tư nhân 

lên vùng cao. Những thay đổi về cơ chế chính sách trong lâm nghiệp đã tạo ra những 

động lực cho sự phát triển ở cùng cao [96] (trích dẫn bởi Tô Xuân Phúc và Trần Hữu 

Nghị, 2014) [56]. Tại một số địa phương, chính quyền bắt đầu quá trình điều tra đất và 

rừng trên thực địa, hình thành hệ thống bản đồ và phân chia thành những mảnh nhỏ để 

giao khoán hoặc khoán cho các hộ gia đình với mục đích phát triển vốn rừng, giúp hộ 

ổn định sinh kế [56]. 
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Trong giai đoạn này Nhà nước đang nỗ lực hoàn thành việc giao đất rừng và 

hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất [52]. Với việc quan tâm và 

đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng cho chủ sử dụng, giai đoạn này chúng ta đã có 

nhiều bước tiến quan trọng, chỉ tính trong khoảng thời gian từ năm 1982 - 1989, tổng 

diện tích rừng và đất rừng được giao toàn quốc là: 1 934 000 ha, cho 1 724 hợp tác xã, 

349 750 hộ gia đình, 610 cơ quan, xí nghiệp, trường học… So với thời kỳ năm 1968 - 

1982 thì tốc độ giao đất giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình với tốc độ nhanh hơn 

và đối tượng được giao đất giao rừng cũng mở rộng hơn, tạo thêm động lực thúc đẩy 

các hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trồng cây gây rừng [104]. Đặc biệt là 

các hộ gia đình vùng trung du miền núi đã được cấp đất để phát triển vườn rừng. 

- Giai đoạn năm 1989 đến nay: 

Từ năm 1989 một số chính sách quan trọng đã được ban hành để quản lý đất 

rừng nhằm mục tiêu bảo vệ phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp bền vững, cụ thể 

như:  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 1991; Luật Đất đai 1993; Nghị định 02/CP, ngày 

15/1/1994 của Chính phủ về GĐLN cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp… Theo đó đã làm rõ quyền lợi của người sử 

dụng đất, phục vụ cho quá trình canh tác, ổn định đời sống của người dân. 

Điều quan trọng nhất của các chính sách trên là đã khẳng định vai trò của hộ gia 

đình, cá nhân đây là đối tượng chính để GĐLN, là những người chủ cụ thể của từng 

mảnh đất và khu rừng. Quyền và nghĩa vụ của họ đã được thể chế hoá trong Luật bảo 

vệ và phát triển rừng; Luật đất đai. Ngoài ra, Chính phủ còn có những chương trình và 

chính sách khác để hỗ trợ, thúc đẩy và tạo điều kiện cho hộ gia đình sử dụng đất được 

giao như: Nâng cao cơ sở hạ tầng cho nông thôn miền núi, tạo công ăn việc làm cho 

đồng bào các dân tộc; chính sách tín dụng vay vốn ưu đãi để trồng rừng sản xuất; miễn 

giảm thuế đất trồng rừng; Dự án trồng 5 triệu ha rừng hướng tới ngừng khai thác gỗ 

rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng và chuyển hướng chế biến gỗ rừng trồng...  

Ở thời kỳ này, hộ gia đình ngày càng trở nên quan trọng trong việc tạo vốn rừng, 

xoá đói giảm nghèo vùng cao, còn lâm nghiệp Nhà nước với hình thức quản lý là hệ 

thống các Ban quản lý và Công ty lâm nghiệp vẫn giữ một vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, 

mô hình vận hành đó đang ngày bộc lộ nhiều nhược điểm như hiệu quả sử dụng đất 

yếu kém, tài nguyên rừng đặc biệt là rừng tự nhiên vẫn đang bị suy giảm [56]. Năm 

2003, Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Hiệu quả sử dụng đất 

đai của các nông lâm trường còn thấp, diện tích đất chưa sử dụng còn nhiều; quản lý 

đất đai, tài nguyên rừng còn yếu kém; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa hộ 



26 

 

 

dân và lâm trường còn xảy ra ở nhiều nơi…”, vì vậy năm 2004, Nghị định 

200/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ được ban hành với mục tiêu sắp xếp đổi 

mới và phát triển lâm trường quốc doanh đi vào hoạt động hiệu quả trên cơ sở sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, theo nguyên tắc "những diện tích rừng tự nhiên còn 

lại giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tự đầu tư kinh doanh (khoanh nuôi, 

tái sinh) và hưởng lợi từ kết quả sản xuất, kinh doanh nghề rừng". Nhưng hưởng lợi từ 

chính sách của đồng bào DTTS vẫn còn rất hạn chế, trong giai đoạn 2002 - 2011, vấn 

đề thiếu đất ở và đất sản xuất của người DTTS diễn biến liên tục tăng, cả nước có 558 

485 hộ đồng bào DTTS nghèo cần được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất [79]. 

 Hiện nay, chủ trương của Nhà nước ta là gia tăng hiệu quả sử dụng đất và bảo 

vệ rừng, định hướng phát triển kinh tế rừng đi theo hướng bền vững, giao đất giao 

rừng gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế tối đa việc lợi dụng được 

GĐLN để chặt phá, tự chuyển đổi rừng sai mục đích. Luật Đất đai 2013 được ban 

hành và chính sách về GĐLN đã được thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tiễn, 

theo đó hộ gia đình, cá nhân chỉ được giao đất rừng sản xuất để thực hiện canh tác, ổn 

định sản xuất. 

Có thể nói, đến nay chính sách GĐLN đã tạo ra được động lực quan trọng thúc 

đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp. Phần lớn các hộ gia đình đã chủ động tổ chức sản 

xuất trên đất được giao, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho các hộ gia 

đình nông thôn miền núi. Tuy nhiên, diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân thực sự đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh có hiệu 

quả chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 30% so với tổng diện tích đất được giao. Đặc biệt là các 

tỉnh miền núi, nơi có điều kiện sản xuất khó khăn, giao thông không thuận tiện và khả 

năng tiếp cận thị trường kém nên việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng gặp rất 

nhiều khó khăn, người dân không thiết tha với việc nhận đất nhận rừng [104]. 

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến tháng 12 năm 2016, diện tích rừng đã giao cho 

cộng đồng quản lý là trên 1,1 triệu ha, chiếm 7,8% diện tích rừng của cả nước; trong 

đó, diện tích rừng được giao cho cộng đồng dân tộc thiểu số là 805 nghìn ha, chiếm 

71,4%. Diện tích được cấp quyền sử dụng đất là 345 nghìn ha, chiếm 42,9% tổng diện 

tích giao cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Số cộng đồng dân tộc thiểu số được giao là 

12 095 cộng đồng, gồm 4 739 thôn, buôn, 125 dòng họ và 5 679 nhóm hộ. Tổng diện 

tích rừng đã giao cho hộ gia đình quản lý là 2,9 triệu ha, chiếm 20,4% diện tích rừng 

cả nước; trong đó, diện tích giao cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số là 936 nghìn ha, 

chiếm 32%. Diện tích được cấp quyền sử dụng là 885 nghìn ha, chiếm 94,5%. Số hộ 
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dân tộc thiểu số được giao đất, giao rừng để quản lý, sử dụng là 439 374 hộ. Số hộ 

được cấp quyền sử dụng là 327 272 hộ, chiếm 74%, nếu tính trung bình thì mỗi hộ 

nhận khoán được 2,7 ha. Đi kèm với việc giao đất, giao rừng, thì tổng kinh phí đã thực 

hiện cho công tác trên trong 10 năm qua là 663 tỷ đồng, trong đó, kinh phí thực hiện 

giao đất, giao rừng cho cộng đồng gia đình dân tộc thiểu số là 420 tỷ [20]. 

1.2.2.2. Thực trạng nghiên cứu chính sách về giao đất lâm nghiệp ở Việt Nam 

Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên rừng đa dạng và phong phú, theo công 

bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(2014) [10], nước ta có gần 14 triệu hecta rừng, với độ che phủ rừng 41,0% diện tích 

tự nhiên. Đây là kho tàng dữ liệu khó có thể khai thác hết, do đó, theo thời gian có rất 

nhiều các công trình khoa học, nghiên cứu  được thực hiện về nội dung giao đất lâm 

nghiệp, tuy nhiên theo từng thời kỳ đều có sự khác nhau về quan điểm cũng như các 

mức độ đánh giá kết quả trong nghiên cứu và trong công tác quản lý nhà nước về giao 

đất lâm nghiệp. 

Theo Vũ Văn Mễ (2000) [81], khi nghiên cứu, đánh giá về kết quả của các chính 

sách về giao đất giao rừng đã cho thấy các chính sách giao đất giao rừng đến năm 

1992 đã giúp 800 000 hộ nông dân có trên 1 triệu ha để phát triển sản xuất nông lâm 

nghiệp, lập trại rừng, vườn rừng... Song công tác khuyến lâm là một hoạt động còn 

mới trong sản xuất lâm nghiệp, nên từ tổ chức đến chỉ đạo thực hiện còn nhiều lúng 

túng. Đặc thù của sản xuất lâm nghiệp là chu kỳ kinh doanh dài, lâu thu hồi vốn, địa 

bàn hoạt động ở vùng núi, canh tác trên đất dốc, cơ sở hạ tầng, đường sá ít, giao lưu 

hàng hóa khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí chưa cao...nên gặp không 

ít khó khăn khi tuyên truyền phổ cập rộng rãi, do đó sự phát triển còn hạn chế. Cũng 

trong giai đoạn này, khi đánh giá tính hiệu quả các chính sách về giao đất lâm nghiệp 

vào thời kỳ đầu những năm 1990 như: Luật đất đai 1993, Nghị định 64/CP (1993) về 

giao đất nông nghiệp, Nghị định 02/CP (1994) về giao đất lâm nghiệp, Quyết định 

202/TTg (1994) về khoán bảo vệ rừng...Tác giả Vũ Văn Mễ (2000) [81] đã cho thấy 

rằng, thông qua các chính sách ở thời gian này, đối với hộ gia đình cá nhân khi đã 

được Nhà nước giao đất thì có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, 

thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Từ đó, đã khuyến khích 

người dân yên tâm nhận đất, nhận rừng để sản xuất, kinh tế hộ gia đình có điều kiện để 

phát triển hơn. Mọi người dân nói chung và nông dân miền núi nói riêng rất phấn khởi 

thực hiện chính sách này. Chủ trương giao đất lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước thực 

sự đã đi vào cuộc sống của đồng bào miền núi đã bao đời nay gắn bó với núi rừng. 
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Trên cơ sở đó, tác giả kết luận, giao đất lâm nghiệp đến từng hộ gia đình ở nước ta 

được nhìn nhận như là một cấu thành của quá trình đổi mới kinh tế ở thời điểm này. 

Theo Thanh Nhàn (1998) [58], khi nghiên cứu về vai trò của lâm nghiệp đối với 

việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân ở miền núi trong giai đoạn 

đổi mới, cho thấy ngoài việc người dân được hưởng lợi, thu nhập từ nguồn tài nguyên 

lâm nghiệp thì việc được giao đất để phục vụ cho việc trồng rừng là yếu tố quan trọng, 

tạo cho người dân tính chủ động trong sản xuất, ổn định đời sống, góp phần tăng thu 

nhập cho người dân. Nghiên cứu đi đến kết luận, ở một số vùng sau khi giao đất rừng 

người dân địa phương có quyền hơn trong sử dụng đất. Kết quả là công tác trồng rừng 

được đẩy mạnh và mang lại lợi ích lớn cho người trồng rừng. 

Đồng quan điểm trên, tác giả Howard, C. (1998) [91] trong quá trình nghiên cứu 

về lâm nghiệp Việt Nam, cho rằng giao rừng và đất nông nghiệp từ năm 1995 đã dẫn 

đến việc "hàng năm tốc độ tăng của độ che phủ rừng và diện tích rừng trồng nhiều hơn 

so với diện tích rừng bị mất do cháy hay do chuyển đổi dùng cho mục đích khác". 

Trong một nghiên cứu khác về đánh giá các phương pháp tiếp cận trong quản lý rừng 

ở Việt Nam, Bellamy,R. (2000) [85] đã đánh giá cao tính hiệu quả của công tác giao 

đất, giao rừng cũng như khuyến khích sự tham gia của người dân vào việc quản lý, bảo 

vệ rừng. Bởi vì, các lợi ích có được nhờ tham gia quản lý rừng bao gồm, nước tưới 

được đảm bảo, nông dân được phép xen canh, tỉa cành, thu nhặt củi đốt và các sản 

phẩm ngoài gỗ khác. 

Tuy nhiên, khi đánh giá những hạn chế trong chính sách giao đất lâm nghiệp, 

Sikor, T. (1998) [99] nhận xét, mặc dù có nhiều tiến bộ vượt bậc trong giao đất nông 

nghiệp từ khi có Luật Đất đai 1993, việc giao đất rừng vẫn còn rất chậm trễ. Đồng 

thời, trái với quan điểm về việc gia tăng độ che phủ xuất phát từ việc giao đất lâm 

nghiệp, trong nghiên một cứu năm 2001, Sikor, T. (2001) [98] cho rằng độ che phủ 

rừng tăng trong quá trình giao đất rừng nhưng tác giả cũng đi đến kết luận, đó chủ yếu 

là kết quả do mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp và do có các công nghệ 

mới chứ không phải do giao đất rừng. Khi nghiên cứu về kết quả giao khoán rừng ở 

giai đoạn này, Phan Đình Nhã (2015) [39] cho rằng chủ trương chính sách về khoán 

rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cộng đồng dân cư địa phương đã huy động các 

nguồn lực ở các địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm 

nghiệp góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng suy giảm diện tích rừng và chuyển 

sang giai đoạn phục hồi, nâng cao độ che phủ rừng chung toàn quốc từ năm 1995. Tuy 

nhiên kết quả thực hiện chủ trương chính sách khoán rừng và đất lâm nghiệp trong các 
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tổ chức nhà nước cho người dân địa phương chưa đạt được như mục tiêu mong đợi và 

đã gây ra tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn trong quản lý sử dụng đất, sử dụng rừng 

dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, thậm chí có nơi gây xung đột, bất ổn 

xã hội. 

Năm 2003, khi Luật Đất đai 2003 được ban hành cùng với các chủ trương, chính 

sách của Nhà nước về giao đất lâm nghiệp cho người dân triển khai nhiều hơn, theo đó 

các nghiên cứu, đánh giá cũng như việc tổng kết thực hiện nội dung giao đất lâm 

nghiệp diễn ra ở các cấp, địa phương. Theo tác giả Hoàng Liên Sơn (2005) [104], việc 

giao đất giao rừng trong mỗi giai đoạn đã đạt được những kết quả khác nhau, đã góp 

phần bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện còn và đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất 

trống đồi trọc, nâng cao dần độ che phủ của rừng…Chính sách giao đất giao rừng đã 

tạo ra được động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp. Phần lớn các 

hộ gia đình đã chủ động tổ chức sản xuất trên đất được giao, tạo thêm công ăn việc 

làm, nâng cao đời sống cho các hộ gia đình nông thôn miền núi. Tuy nhiên, diện tích 

đất lâm nghiệp được giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực sự đưa vào sử 

dụng sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 30% so với tổng diện tích đất được 

giao. Đặc biệt là các tỉnh miền núi, nơi có điều kiện sản xuất khó khăn, giao thông 

không thuận tiện và khả năng tiếp cận thị trường kém nên việc thực hiện chính sách 

giao đất giao rừng gặp rất nhiều khó khăn, người dân không thiết tha với việc nhận đất 

nhận rừng. 

Cũng trong giai đoạn này, trong nghiên cứu của các tác giả Willam D. Sunderlin 

và Huỳnh Thu Ba (2005) [84] cho rằng giao đất rừng và trồng rừng dường như không 

phải là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hay sinh kế của hộ gia đình. Trên 

cơ sở phân tích tổng hợp các nghiên cứu, các tác giả đã gợi ý Nhà nước cần có suy 

nghĩ xa hơn trong công tác giao đất rừng, theo đó công tác giao rừng thời gian qua là 

không thành công. Khi đánh giá tiêu cực trong giao đất rừng và những lý do không 

thành công, các tác giả đã đưa ra các vấn đề còn vướng mắc trong chính giao đất rừng, 

đó là: Sự thiếu phù hợp với phương thức kiếm sống ở địa phương; Mối tương quan 

giữa các đối tượng sử dụng đất (người dân và các tổ chức LTQD); Tính công bằng 

trong việc thực hiện chính sách; Bất cập trong dữ liệu và khó khăn về điều kiệntự 

nhiên; Những thiếu sót, hạn chế về chính sách. Tuy nhiên, khi xét vềvai trò của giao 

đất rừng đối với công tác giảm nghèo ở Việt Nam, tác giả đã nêu rõ mục đích của công 

tác giao đất rừng là khuyến khích công tác bảo vệ và phục hồi độ che phủ rừng ở miền 

núi. Bên cạnh đó, các tác giả cho rằng mục đích chính của việc giao đất rừng là để duy 
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trì độ che phủ rừng tự nhiên và tạo thu nhập qua các hoạt động lâm nghiệp. Đề cập đến 

vấn đề liên quan giữa dân số DTTS và đất lâm nghiệp phục vụ cho sản xuất, canh tác, 

các tác giả cho rằng, tăng dân số cao dẫn đến việc thời gian đất được luân canh ngắn đi 

và do đó gây ra việc lạm dụng đất mà không để đủ thời gian để rừng có thể mọc lại 

trước khi tiếp tục canh tác. 

Nguyễn Hồ Quân và cs (2006) [33] khi nghiên cứu về giao đất lâm nghiệp, đã 

đưa vấn đề ưu tiên trong việc giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng. Theo đó, đất rừng 

do cộng đồng tự công nhận và quản lý theo truyền thống từ nhiều đời nay là các loại 

rừng được quản lý theo truyền thống của các đồng bào DTTS. Theo nhóm tác giả, 

trước năm 2004, mặc dù pháp luật chưa quy định cộng đồng là đối tượng giao quyền 

sử dụng đất, nhưng đã có 18 tỉnh làm thí điểm giao đất, giao rừng trên cơ sở vận dụng 

các văn bản pháp luật của Chính phủ. Trên cơ sở đó, kết luận việc giao đất, giao rừng 

cho cộng đồng đã phát huy được hiệu quả, giúp công tác bảo vệ và phát triển rừng tốt 

hơn. Tuy nhiên, cho đến năm 2006, mặc dù cộng đồng đã có quyết định giao đất 

nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn trong công tác 

hưởng lợi từ nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. 

Cũng trong nghiên cứu quan sát tại một số cộng đồng tại Tây Nguyên  của các 

tác giả Trần Ngọc Thanh và Sikor, T. (2006) [100], cho thấy 3 năm sau khi thực hiện 

phân quyền (giao đất giao rừng) những quyền cấp cho các hộ trên đất đai vẫn là những 

chủ đề được tranh luận gay gắt nhất giữa các nhóm trong cộng đồng. Những tranh luận 

này diễn ra trong bối cảnh cấu trúc quyền lực sẵn có của cộng đồng và kết quả của 

những tranh luận này bị ảnh hưởng bởi các giá trị kinh tế được gắn liền với các quyền 

cụ thể, lịch sử của địa phương và những quy định truyền thống mang tính chất văn hoá 

cộng đồng. 

Theo Vũ Dũng (2006) [111], mặc dù chủ trương giao đất, giao rừng đã có từ 

nhiều năm nay nhưng chính sách trong lĩnh vực này đến nay còn chưa đồng bộ, chưa 

tạo được động lực cho người nhận đất nhận rừng. Việc giao đất, giao rừng có nhiều 

điểm khác với giao đất nông nghiệp. Trong khi đất nông nghiệp, sau khi giao cho hộ 

nông dân sử dụng ổn định, lâu dài ngay lập tức đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ thì 

đối với đất lâm nghiệp, việc giao đất cho dân mới chỉ là bước đi đầu tiên.  

Theo Dương Viết Tình (2008) [13], chính sách giao đất, khoán rừng với việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cho mỗi mảnh đất đã có chủ quản lý, thực sự 

trở thành đòn bẩy để phát huy mọi tiềm năng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 

cộng đồng tích cực tham gia vào việc quản lý bảo vệ xây dựng và phát triển tài nguyên 
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rừng. Chính sách này đã đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân 

dân các dân tộc, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện, do những biến động về kinh tế xã hội và tình hình thực tế của mỗi địa 

phương, chính sách giao đất, khoán rừng có nơi có lúc chưa phát huy hết tác dụng và 

còn một số tồn tại. Vì vậy đòi hỏi công tác giao đất, khoán rừng cần được sửa đổi bổ 

sung và hoàn thiện. 

Tác giả Sikor, T. (2008) [53], khi tiến hành nghiên cứu thực tế công tác giao đất 

cho người DTTS ở một số vùng cao Việt Nam, tại bản người Thái ở Sơn La và Êđê ở 

ĐắcLắc, đã cho thấy bản sắc của mỗi dân tộc đã ảnh hưởng sâu sắc đến các thiết chế 

trong công tác giao đất sản xuất cho người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểm soát 

đất đai mang tính bất ổn định do sự cạnh tranh giữa các thành phần sử dụng đất, bao 

bồm các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và người dân. Nghiên cứu đi đến kết luận: 

Giao đất đã tạo ra những điều chỉnh nhẹ về quyền hưởng dụng liên quan đến đất đai 

theo những cách thức thường ít thấy được. Những điều chỉnh này có thể vẫn là một 

đặc điểm không thay đổi của những chuyển biến ở vùng cao của Việt Nam, ngay cả 

sau khi Chính phủ trung ương tuyên bố chương trình giao đất toàn quốc đã hoàn thành 

vào một ngày nào đó. 

Khi nghiên cứu sự tác động về xã hội và văn hóa của GĐGR tới các DTTS ở 

miền núi Việt Nam, tác giả Vương Xuân Tình (2008) [82] kết luận, qua quá trình triển 

khai công tác GĐGR cho đến năm 2008, GĐGR đã tạo nên những biến đổi tích cực về 

xã hội và văn hóa ở các DTTS miền núi Việt Nam. Tuy nhiên, GĐGR chỉ tác động rõ 

rệt tại các cư dân vùng thung lũng, vùng ven đô thị và đường quốc lộ; còn với cư dân 

vùng cao, vùng sâu nơi có truyền thống canh tác nương rẫy, tác động này vẫn hạn 

chế...tác giả khẳng định, việc giao rừng rõ ràng chưa tạo nên bước đột phá như Khoán 

10 trong nông nghiệp, nhất là với cư dân vùng cao và vùng sâu. Đồng thời chỉ ra một 

trong những nguyên nhân là giao rừng chưa đem lại lợi ích thiết thực cho họ - những 

cư dân phần nhiều còn nghèo đói và không thể kinh doanh được rừng. Vì thế, có sự 

khác nhau giữa các vùng ở miền núi trong tiếp nhận chính sách GĐGR. Sự khác nhau 

đó phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện địa lý và truyền thống canh tác của cư dân nhận 

đất nhận rừng. 

Theo các tác giả Clement, F. và J. Amezaga (2009) [87] trong quá trình nghiên 

cứu về chính sách giao đất rừng, khi đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác giao 

đất lâm nghiệp, đã cho rằng việc thực hiện giao đất và kết quả của giao đất phụ thuộc 

vào cách hiểu của chính quyền về bản thân chính sách và các nguồn lực về con người 
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và tài chính mà chính quyền địa phương dành cho việc thực hiện. Cũng theo tác giả, 

việc giao đất cũng tạo ra động lực về tích luỹ kinh tế cho một số nhóm cán bộ địa 

phương và các hộ khá giả có khả năng đầu tư thông qua việc tích luỹ đất đai. Sự không 

rõ ràng về chính sách và cũng như quá trình thực hiện đã tạo cơ hội cho LTQD và một 

số cán bộ lâm trường và cán bộ địa phương thực hiện tích tụ đất đai, từ đó gây ra nhiều 

bất lợi cho các hộ, đặc biệt là các hộ nghèo. 

Năm 2012, khi thực hiện nghiên cứu về giao đất giao rừng cho cộng đồng dân 

tộc thiểu số miền núi tại thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, 

tác giả Đàm Troṇg Tuấn (2012) [15] đưa ra quan điểm: Giao đất giao rừng cho người 

dân, đăc̣ biêṭ là các côṇg đồng thôn bản đươc̣ xem là chiến lươc̣ quan troṇg của Nhà 

nước nhằm quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng và đất rừng, góp phần hỗ trợ 

côṇg đồng các dân tôc̣ thiểu số, miền núi ổn điṇh đời sống, phát triển kinh tế và tạo 

động lực phát triển bền vững. Theo đó, côṇg đồng thôn bản là môṭ trong những chủ 

rừng và đất lâm nghiêp̣, người sử duṇg đất rừng có tư cách pháp nhân đầy đủ hoăc̣ 

không đầy đủ tùy theo từng điều kiêṇ của từng vùng và đối tươṇg đất rừng đươc̣ giao 

hay nhâṇ khoán. Côṇg đồng đươc̣ giao rừng và đất lâm nghiêp̣, nhâṇ hơp̣ đồng khoán 

rừng lâu dài, từ đó đươc̣ hưởng các quyền khi tham gia quản lý, bảo vê ̣và sử duṇg 

rừng và đất lâm nghiêp̣. 

Khi tổ chức đánh giá những kết quả từ thực tiễn công tác giao đất, giao rừng ở 

Việt Nam năm 2013, Tô Đình Mai (2013) [54] cho rằng việc giao đất lâm nghiệp và 

cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp đến hộ gia đình, cá nhân đã tạo tâm lý phấn khởi và nguồn 

lực đầu tiên để huy động sức dân vào quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả; góp 

phần tích cực tới sản xuất lâm sản hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 

miền núi; nâng cao tư duy kinh tế cho các hộ gia đình, cá nhân; tạo thêm việc làm và 

thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, các hộ nghèo… Bên 

cạnh đó, cũng chỉ ra một số hạn chế, tác động chưa tích cực của GĐGR, cụ thể: Việc 

giao đất lâm nghiệp đã cung cấp nguồn lực nhưng chưa tạo được động lực đủ mạnh để 

đẩy mạnh trồng rừng và phát triển rừng bền vững. Do chính sách khoán đất rừng sản 

xuất còn một số bất hợp lý, tạo kẽ hở cho một số nơi lợi dụng để chiếm đoạt quyền sử 

dụng đất đai do các lâm trường quốc doanh quản lý một cách bất hợp pháp. Việc thực 

thi chính sách và giải pháp quản lý, sử dụng đất và rừng trong các lâm trường quốc 

doanh còn chậm chạp và hiệu quả thấp. Và đặc biệt, sự thiếu thống nhất quan điểm và 

phân loại rừng, đất rừng đã gây khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng. 
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Theo Trần Mạnh Long (2013) [57], khi nghiên cứu tổng quan về chính sách 

giao đất lâm nghiệp và giao rừng ở Việt Nam cho thấy, kết quả giao đất lâm nghiệp đã 

tạo được tiền đề để có những chủ rừng đích thực phát triển kinh tế hộ gia đình. Đối với 

hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án 

của nhà nước và của hộ gia đình để tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng trên đất lâm 

nghiệp được giao thì thật sự họ đã trở thành người chủ sở hữu rừng trồng trên đất được 

giao. Từ đó, đã có tác động tốt đến phát triển lâm nghiệp, đến tình hình phát triển kinh 

tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, ảnh hưởng tích cực đến sản xuất lâm sản hàng hoá và 

phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn miền núi. 

Tuy nhiên, khi đánh giá những hạn chế, tồn tại trong chính sách giao đất lâm 

nghiệp, tác giả Trần Mạnh Long (2013) [57] cho rằng công tác giao đất lâm nghiệp 

trước đây chủ yếu theo mục tiêu “giao nhanh, cấp nhanh sổ đỏ đến tổ chức và hộ gia 

đình”, chưa gắn liền với việc thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp, nhất là các 

chính sách hỗ trợ các nguồn lực khác cho người sử dụng đất lâm nghiệp và chính sách 

xúc tiến thị trường lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp. Vì vậy, tuy đã giao và cấp sổ đỏ 

đến hộ gia đình, nhưng nhiều chủ rừng vẫn chưa bảo vệ và phát triển được diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp được giao. Mặt khác có những trường hợp không xác định 

được phạm vi ranh giới rừng và đất lâm nghiệp được giao trên thực địa, nên xảy ra 

tranh chấp giữa các chủ rừng giáp ranh với nhau. 

Trong nghiên cứu về giao đất giao rừng, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp năm 2014, 

tác giả Tô Xuân Phúc và Trần Hữu Nghị (2014) [56] cho thấy, việc giao đất cho hộ 

cùng với việc trao cho hộ các quyền sử dụng đất lâu dài có tiềm năng trong việc 

khuyến khích các hộ thực hiện đầu tư vào các hoạt động trên đất nhằm nâng cao lợi ích 

từ đất, từ đó góp phần cải thiện sinh kế cho hộ, góp phần xoá đói giảm nghèo. Nhiều 

hộ gia đình đã phát huy tính chủ động sau khi nhận đất, tiến hành thực hiện các hoạt 

động đầu tư trồng rừng, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho hộ, góp phần trực tiếp 

làm tăng độ che phủ rừng. Tuy nhiên, diện tích đất được giao cho các hộ hiện vẫn còn 

hạn chế, với trung bình khoảng 2 - 3 ha/hộ. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình vẫn ở trong 

tình trạng thiếu đất sản xuất, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tỷ lệ đói nghèo ở 

nhiều địa phương thuộc miền núi. Cũng theo các tác giả, ở nhiều nơi, do điều kiện 

kinh tế khó khăn, thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước, nên người dân sau khi được giao đất 

nhưng lại không có điều kiện đầu tư vào đất đai, vì vậy, việc hưởng lợi từ chính sách 

GĐGR rất hạn chế. Do đó, chính sách GĐGR nhìn chung đã không đạt mục tiêu đề ra 

tại một số vùng, địa phương. 
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Năm 2014, Đặng Kim Sơn (2014) khi tiến hành đánh giá hiệu quả của chính sách 

GĐGR đối với đồng bào DTTS tại bốn khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, 

miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ gồm các xã: Xuân Đài (huyện Tân Sơn, 

Phú Thọ); Xuân Thọ (huyện Như Thanh, Thanh Hóa); Thượng Lộ (huyện Nam Đông, 

Thừa ThiênHuế); Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng), nghiên cứu cho thấy: Hầu hết 

người dân được hỏi đều có biết chính sách GĐGR, nhưng chưa rõ quyền và nghĩa vụ 

của mình, cũng như các chính sách hỗ trợ; thông tin về nguồn quỹ đất...Trong khi đó, 

chính quyền và các tổ chức khi GĐGR lại chưa căn cứ vào nhu cầu, khả năng quản lý, 

tập quán sinh kế, văn hóa truyền thống của mỗi DTTS mà thường giao cho hộ gia 

đình, không phân biệt DTTS; hộ ở đâu giao đó; hộ có điều kiện chi trả chi phí GĐGR 

thì được giao nhiều; hộ dám nghĩ dám làm, có khả năng được nhận nhiều đất... Vì vậy, 

có hộ không dám nhận đất, đến khi muốn nhận thì không còn, hoặc đất đã được giao 

cho các hộ ngoài địa phương khác, như trường hợp tại xã Xuân Sơn (Phú Thọ) có gần 

100 ha rừng sản xuất được Ban quản lý rừng phòng hộ giao cho người ở xã khác quản 

lý. Diện tích đất giao cho DTTS thường rất nhỏ lẻ, nhất là tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc, miền Trung, mỗi hộ thường chỉ được giao từ 2 - 3 ha, nên không đáp ứng được 

đặc thù của nghề rừng. Đã thế nhiều phần diện tích đất được giao có kết cấu địa chất 

xấu, nằm trên vùng sườn núi dốc, hay đất thuộc rừng nghèo, tiếng là rừng nhưng chỉ 

còn lau lách, tre nứa, hệ sinh thái và khu hệ động thực vật đã bị tác động (trích dẫn bởi 

Ngọc Linh, 2014) [102]. 

Danh Út (2014) [12], trong đề xuất về nghiên cứu hiệu quả các chính sách giao 

đất, giao rừng đối với đồng bào DTTS đã cho rằng nguyên nhân chính sách GĐGR 

thời gian qua tác động không mấy tích cực đến đời sống sinh kế của đồng bào dân tộc 

thiểu số một phần do vấn đề tham vấn chưa tốt, chưa có sự tham gia của người dân. Do 

đó, cần đề cao hơn nữa vấn đề tham vấn và sự tham gia của người dân trong việc thực 

hiện chính sách này. Các chính sách phải phù hợp với từng nhóm dân tộc và điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội. Phải có chính sách phát triển sinh kế đa dạng, dài hạn khác 

cho người nghèo DTTS để có cuộc sống ổn định hơn. Tác giả cũng cho rằng những 

hạn chế trong công tác GĐGR cho đồng bào DTTS là do hồ sơ, cơ sở dữ liệu về quỹ 

đất nông, lâm nghiệp còn thiếu, vì vậy, nhu cầu về đất lâm nghiệp của người DTTS 

vẫn chưa được đáp ứng, tiến độ thực hiện công tác GĐLN cho đồng bào DTTS còn 

chậm trễ, gặp nhiều khó khăn. 
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1.3. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Nghiên cứu chính sách giao đất lâm nghiệp cho người DTTS và đối tượng dễ bị 

tổn thương ở vùng nông thôn là nội dung thu hút được nhiều tổ chức, nhà khoa học 

tham gia thực hiện. Bởi, đồng bào DTTS là một bộ phận không thể tách rời trong cộng 

đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam, họ đang sinh sống trên những vùng dễ bị tác 

động, ảnh hưởng nhiều thiên tai của thiên nhiên, là đối tượng có đời sống còn rất khó 

khăn, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Trong bối cảnh đó, đối với đồng bào DTTS 

vùng sâu, vùng núi ở Việt Nam rừng và đất lâm nghiệp là tư liệu sản xuất chính, có thể 

mang đến cho họ cuộc sống ổn định, nâng cao đời sống góp phần quan trọng trong vấn 

đề xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Một số công trình 

nghiên cứu điển hình như: 

- Sách "Giao đất lâm nghiệp kinh tế hộ gia đình ở miền núi" của tác giải Vũ Văn 

Mễ thực hiện năm 2000. Đây là tài liệu hữu ích cho ngành quản lý đất đai và lâm 

nghiệp, cuốn sách đã trình bày phương pháp giao đất lâm nghiệp theo nguyên tắc phù 

hợp với luật định tại thời điểm bấy giờ. Tuy đến nay chính sách pháp luật về đất đai và 

lâm nghiệp đã có nhiều sự thay đổi, nhưng phương pháp giao đất của cuốn sách đưa ra 

cũng là nguồn tham khảo quý giá, có thể kế thừa để áp dụng một số nội dung trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Sách nghiên cứu về ''Giảm nghèo và rừng ở Việt Nam" của các tác giả William 

D. Sunderlin và Huỳnh Thu Ba từ Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 

(CIFOR) và Đại học tổng hợp Yale, New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ thực hiện năm 

2005.  Là một tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu trong lĩnh 

vực kinh tế và lâm nghiệp. Cuốn sách nói về vai trò quan trọng của rừng và đất rừng 

trong công tác giảm nghèo ở vùng cao Việt Nam, theo đó nghiên cứu tổng hợp phân 

tích mối quan hệ giữa hai mảng vấn đề ở Việt Nam, đó là vấn đề giảm nghèo và vấn đề 

sử dụng hợp lý tài nguyên rừng. Cuốn sách này là một nỗ lực tổng kết những kiến thức 

có thể thu thập đượctừ các tài liệu thứ cấp có liên quan đến chủ đề xóa đói giảm nghèo 

ở vùng cao và quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam thời gian qua (William D. 

Sunderlin và Huỳnh Thu Ba, 2005) [84]. 

- Đề tài cấp Bộ của Bộ NN&PTNT về "Nghiên cứu phát triển trồng rừng sản 

xuất có hiệu quả kinh tế và bền vững vùng miền núi phía Bắc" do tác giả Võ Đại Hải 

thực hiện năm 2005. Đề tài nghiên cứu về đánh giá các mô hình rừng trồng sản xuất đã 

có, ảnh hưởng của các chính sách và thị trường tới phát triển trồng rừng sản xuất; Xây 

dựng mô hình rừng trồng sản xuất có hiệu quả kinh tế và bền vững ở một số tỉnh trọng 
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điểm vùng miền núi phía Bắc. Đề tài cũng thực hiện đề xuất các giải pháp phát triển 

rừng sản xuất có hiệu quả kinh tế và bền vững vùng miền núi phía Bắc và tập huấn và 

chuyển giao các kết quả cho các địa phương. 

- Đề tài cấp Bộ của Bộ TN&MT về "Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm 

nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm quản lý sử dụng đất bền vững khu vực Tây Nguyên" 

do tác giả Lưu Văn Năng của Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện năm 2013. Đề tài 

được nghiên cứu trong giai đoạn 2000 đến năm 2012 và được thực hiện điểm tại tỉnh 

Đắk Nông. Đây là nghiên cứu có đánh giá, phân tích khá kỹ về các nguyên nhân tác 

động đến quá trình biến động đất lâm nghiệp, theo đó đã đề xuất các giải pháp để quản 

lý sử dụng đất lâm nghiệp hợp lý cho khu vực Tây Nguyên. 

- Đề tài cấp Bộ của Bộ TN&MT về  "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm 

đề xuất chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số" do tác giả 

Đinh Ngọc Hà của Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện năm 2014. Đây là tài liệu tham 

khảo hữu ích cho chuyên ngành quản lý đất đai và những ai quan tâm đến lĩnh vực về 

chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đề tài thực hiện nghiên cứu cơ sở lý 

luận, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; Đánh giá thực trạng chính sách 

hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số không có đất và thiếu 

đất. Đề tài cũng đã đề xuất chính sách, giải pháp về giải quyết đất ở, đất sản xuất đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số không có đất và thiếu đất phù hợp với đặc thù của đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

- Báo cáo nghiên cứu của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình và Quỹ Phát triển nông 

thôn và giảm nghèo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm 2013 về "Thực trạng và 

nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình". 

Nghiên cứu được thực hiện tại các xã Lâm Thủy và xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy); 

xã Trường Sơn và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh); xã Thượng Trạch (huyện Bố 

Trạch); các xã Thượng Hóa và xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) với việc đi vào đánh 

giá hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất 

một số giải pháp cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu 

số tại khu vực nghiên cứu. 

- Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Thị Mỹ Vân năm 2015 từ Đại học Quốc gia Hà 

Nội, nghiên cứu về "Chính sách giao đất giao rừng và sinh kế bền vững cho cộng 

đồng các dân tộc thiểu số ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế". Luận án được thực hiện 

trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu phân tích chính sách 

giao đất giao rừng đối với sinh kế bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số. Nghiên 
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cứu cũng đã đề xuất các khuyến nghị nhằm khắc phục những hạn chế của việc thực 

hiện chính sách giao đất giao rừng hướng đến sinh kế bền vững trên địa bàn nghiên 

cứu. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều nghiên cứu, báo cáo tham luận do các cơ quan, tổ 

chức nghiên cứu thực hiện, các đợt Hội thảo, diễn đàn các cấp về nội dung giao đất 

giao rừng ở Việt Nam. Điển hình như: Báo cáo " Giao đất giao rừng trong bối cảnh 

tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội và thách thức" của các tác giả Tô Xuân Phúc và 

Trần Hữu Nghị thực hiện năm 2014; Diễn đàn quốc gia "Về giao đất giao rừng ở Việt 

Nam" tổ chức tại Hà Nội tháng 5/2008; Hội thảo “Thực trạng giao đất giao rừng tại 

một số tỉnh miền Trung” tổ chức tại Thành phố Huế tháng 12/2013; Hội thảo quốc tế 

“Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu 

vực miền núi” được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên tháng 6/2014; Hội thảo quốc gia 

"Về việc thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư 

và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2016" do Hội đồng Dân tộc của 

Quốc Hội tổ chức tại Đà Nẵng tháng 9/2017... 

Có thể thấy, vấn đề giao đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS ở vùng cao thời 

gian qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, các cơ quan và tổ 

chức nghiên cứu. Tuy nhiên, khu vực vùng núi ở Việt Nam quá rộng lớn, đồng bào 

DTTS rất đông với nhiều nét bản sắc văn hóa và phong tục tập quán canh tác theo mỗi 

dân tộc cũng khác nhau. Vì vậy, các nghiên cứu mới chỉ nêu ra được vấn đề tại một số 

vùng cụ thể mà chưa bao quát hết được đến các vùng miền của cộng đồng người 

DTTS trên toàn quốc. Đặc biệt ở địa phương tỉnh Quảng Bình, số lượng các nghiên 

cứu về chính sách đất đai nói chung và giao đất lâm nghiệp nói riêng cho người DTTS 

còn ít, mức độ đóng góp còn hạn chế và chưa thể tác động mạnh mẽ đến các cấp chính 

quyền của địa phương, cơ quan quản lý trong việc ưu tiên ban hành chính sách đất đai 

cho đồng bào DTTS trong thời gian qua. 

* Thảo luận: 

Nội dung về chính sách đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS vùng cao là đề tài 

khá phổ biến được nhiều tổ chức, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, số 

lượng các công trình nghiên cứu vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ mới dừng lại mức độ các 

bài báo, bài tham luận và báo cáo được thực hiện chủ yếu tại các cuộc hội thảo, diễn 

đàn do Bộ NN&PTNT, các tổ chức nghiên cứu và Dự án phi chính chủ trì...Qua các 

nghiên cứu, có thể thấy rằng kết quả đạt được từ chính sách giao đất lâm nghiệp thời 

gian qua còn rất hạn chế, vẫn còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ và hoàn thiện. Bởi lẽ, 
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chính sách giao đất cho người dân, đặc biệt cho người DTTS là một chính sách lớn và 

đầy khó khăn. Việc thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp phải luôn gắn với chính 

sách giao rừng mới phát huy được mục tiêu đề ra, điều này đã phản ánh rõ trong các 

chính sách pháp luật của Việt Nam: “Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng phải đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” [44]. Mặt 

khác, để công tác GĐGR được thực hiện hiệu quả, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của 

các cơ quan chuyên môn từ trung ương xuống địa phương, quá trình nghiên cứu của 

các nhà khoa học và sự đồng thuận của toàn xã hội. 

Các nghiên cứu trên mới chỉ tập trung vào đánh giá chính sách giao đất giao 

rừng theo những giai đoạn gắn liền với các chính sách ban hành của Nhà nước mà 

chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể những bất cập từ thực tiễn của vấn đề, đặc biệt chưa 

có phân tích theo từng nhóm dân tộc. Đối tượng của các nghiên cứu đều hướng về 

người dân vùng núi, tuy nhiên, cần phải làm rõ hơn đối với đối tượng là người DTTS, 

bởi người DTTS là đối tượng dễ tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi hơn người Kinh sống 

cùng một địa bàn. Những nghiên cứu về chính sách đất đai nói chung và giao đất lâm 

nghiệp nói riêng đều mang tính lịch sử, bởi trong mỗi thời điểm và giai đoạn phát triển 

của xã hội các chính sách luôn có sự thay đổi, điều đó đã tác động rất lớn đến giá trị 

của các luận cứ khoa học. Do đó, các nghiên cứu đã thực hiện chưa có nhiều nội dung 

mang tính dự báo làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách về sau đảm bảo tính 

hiệu quả và bền vững trong quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp vùng đồng bào DTTS ở 

Việt Nam. 

Vì vậy, kết quả nghiên cứu của tác giả trong luận án này sẽ góp phần bổ sung để 

lấp đầy những vấn đề cần thiết khi nghiên cứu nội dung về giao đất lâm nghiệp cho 

đồng bào DTTS. Tác giả đã tập trung nghiên cứu về đối tượng bị tác động là đồng bào 

DTTS - người Bru Vân Kiều, dựa trên các điều kiện thực tiễn, có cơ sở khoa học và lý 

luận vững chắc, với địa bàn nghiên cứu phù hợp có khả năng đáp ứng đầy đủ những 

yêu cầu của nội dung nghiên cứu. Trong những giai đoạn khác nhau, các nghiên cứu 

có những đánh giá, quan điểm khác nhau về chính sách giao đất lâm nghiệp của Nhà 

nước. Tuy nhiên, đối với Luận án được thực hiện trong bối cảnh Luật đất đai 2013 bắt 

đầu có hiệu lực và mới đi vào triển khai hơn một năm, đây là thời điểm thích hợp để 

nghiên cứu có thể đánh giá, tổng kết những chính sách trước đây của Luật đất đai. Do 

đó, kết quả nghiên cứu đã làm nổi bật vai trò và những tác động của các chính sách 

Nhà nước trong cuộc sống của người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

+ Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu tại địa bàn phía Tây Nam của tỉnh 

Quảng Bình nơi có chủ yếu người DTTS định cư, sinh sống thuộc các huyện Lệ Thủy 

và huyện Quảng Ninh, cụ thể: 

- Huyện Lệ Thủy gồm: xã Kim Thuỷ, xã Ngân Thuỷ, xã Lâm Thuỷ.  

- Huyện Quảng Ninh: xã Trường Sơn, xã Trường Xuân. 

Về mặt vị trí địa lý các xã nằm trên địa giới hành chính hai huyện khác nhau 

nhưng phạm vi ranh giới lại nằm tiếp giáp, liền nhau trên một khu vực vùng núi phía 

Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, có chung các điều kiện tự nhiên tạo 

thành một vùng nghiên cứu tập trung. 

+ Phạm vi thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu: Từ năm 2015 đến năm 2018. 

+ Phạm vi thời gian về số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu: Số liệu nghiên 

cứu cơ bản được thu thập từ năm 2005 đến năm 2016. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu tập trung các đối tượng gồm:  

- Đối tượng các hộ gia đình, cá nhân người DTTS và các tổ chức đang quản lý, 

sử dụng đất liên quan trong khu vực phía Tây của các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

- Các chính sách của Nhà nước về đất đai và giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

hộ gia đình, cá nhân người DTTS trên địa bàn nghiên cứu. 

- Tài nguyên đất lâm nghiệp phục vụ nghiên cứu và giao đất cho người DTTS. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu tổng quan các vấn đề về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tại 

một số xã khu vực phía Tây của các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình. 
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- Phân tích sự biến động sử dụng đất lâm nghiệp trong quá trình quản lý chính 

sách giao đất lâm nghiệp tại một số xã vùng núi của huyện Lệ Thủy và huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình với sự trợ giúp của công nghệ GIS và Viễn thám. 

- Nghiên cứu và phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp với những 

hiệu quả mang lại từ công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người DTTS trên địa 

bàn nghiên cứu. 

- Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện và triển khai các chính sách của Nhà 

nước đối với công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đối tượng người DTTS sinh 

sống trên địa bàn huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

- Đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

đối tượng người DTTS tại vùng nghiên cứu hợp lý và hiệu quả. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục tiêu của đề tài luận án thì việc sử dụng các phương pháp nhằm 

thực hiện các nội dung nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Mỗi nội dung của đề tài gắn 

liền với một nhóm phương pháp nghiên cứu cụ thể đảm bảo tính hiệu quả, có cơ sở và 

hàm lượng khoa học cao. Ngoài việc sử dụng các phương pháp điền dã như: điều tra, 

thu thập số liệu, phỏng vấn, đề tài nghiên cứu còn kết hợp sử dụng một số phương 

pháp xử lý, phân tích nội nghiệp như: Phân tích xử lý số liệu, sử dụng công cụ GIS để 

giải đoán ảnh viễn thám. Cụ thể các phương pháp đã được sử dụng như sau: 

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứ cấp 

Sử dụng phương pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứ cấp để xem xét 

tính hợp lý của các tài liệu, số liệu có sẵn liên quan đến nội dung nghiên cứu, từ đó để 

cập nhật, so sánh, tham khảo…đảm bảo cho vấn đề nghiên cứu có tính thuyết phục và 

chính xác. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng và không thể thiếu trong nghiên cứu khoa 

học. Những dữ liệu đã được xem xét ở đây gồm: 

- Những kết quả đã được các cơ quan, chương trình dự án tổ chức thực hiện 

nghiên cứu, điều tra và công bố, cụ thể: Các số liệu kiểm kê về đất đai, dân số, điều tra 

mức sống dân cư, điều tra kinh tế - xã hội… 

- Các báo cáo của địa phương, các sở ngành, số liệu của các cơ quan thống kê, 

dữ liệu của các tổ chức nông, lâm nghiệp… 

- Các chương trình, dự án của Nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước đã và đang 

thực hiện. 
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- Các báo cáo nghiên cứu của các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học; Các 

bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học về nông nghiệp, lâm nghiệp và quản 

lý đất đai; Các Kỷ yếu của Hội thảo chuyên ngành về giao đất lâm nghiệp; Tài liệu 

giáo trình và các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Các luận án của 

các nghiên cứu sinh Trường Đại học Nông lâm Huế và ở các trường khác. 

Qua thực hiện cho thấy, phương pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứ 

cấp tiết kiệm được thời gian, kinh phí. Tuy nhiên, do dữ liệu thứ cấp đã qua xử lý nên 

khó đánh giá được mức độ chính xác, mức độ tin cậy của nguồn dữ liệu. Vì vậy, trong 

quá trình nghiên cứu phải tiến hành đánh giá, phân tích để đảm bảo tính chính xác của 

dữ liệu, đồng thời phải kiểm tra xem xét kỹ lưỡng các kết quả nghiên cứu và luôn chú 

trọng kiểm tra dữ liệu gốc. 

Trong đề tài luận án, phương pháp điều tra thu thập các số liệu, tài liệu thứ cấp 

được sử dụng chủ yếu để phục vụ cho các nội dung về nghiên cứu tổng quan các vấn 

đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đánh giá việc thực hiện và triển khai các 

chính sách của Nhà nước đối với công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đối tượng 

người DTTS trên địa bàn nghiên cứu, đồng thời giải quyết các vấn đề về số liệu cho 

nội dung đề tài luận án. 

2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Nội dung nghiên cứu liên quan rất nhiều đến các thành phần từ tổ chức đến 

người dân, vì vậy, việc triển khai áp dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp rất cần 

thiết và quan trọng cho kết quả nghiên cứu. Đây là phương pháp lấy số liệu trực tiếp từ 

đối tượng nghiên cứu, với hình thức số liệu gốc, chưa được xử lý. Vì vậy, số liệu sơ 

cấp đã giúp đi sâu vào đối tượng nghiên cứu và phát hiện được các quan hệ trong đối 

tượng nghiên cứu. Tuy mất nhiều thời gian nhưng các nguồn số liệu sơ cấp đã được 

thu thập trực tiếp nên có độ chính xác, đảm bảo tính cập nhật theo thời điểm nghiên 

cứu. 

Để phục vụ cho các nội dung nghiên cứu, luận án đã sử dụng nhiều phương 

pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và sự phối hợp nhiều phương pháp với nhau để đạt được 

hiệu quả mong muốn trong qúa trình tiến hành thu thập dữ liệu cho nội dung luận án là 

nhiệm vụ rất quan trọng. Các phương pháp đã được sử dụng như sau: 

2.3.2.1. Phương pháp phỏng vấn cấu trúc 

Phỏng vấn cấu trúc được thực hiện dựa trên các bảng câu hỏi của phiếu phỏng 

vấn hộ lập sẵn. Để giải quyết về số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá phân 
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tích về nhu cầu cầu sử dụng đất, các chính sách đất đai và hiệu quả từ công tác giao đất 

lâm nghiệp phục vụ sản xuất, đề tài đã tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình người 

DTTS trên địa bàn nghiên cứu với hệ thống các câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với 

đối tượng được phỏng vấn nhằm mang lại số liệu cần thiết cho công tác nghiên cứu. 

Trong khuôn khổ luận án, việc chọn mẫu đã được tiến hành theo các nội dung sau: 

a, Đối tượng điều tra chọn mẫu phỏng vấn: 

Đối tượng được điều tra lấy thông tin phục vụ nghiên cứu là những hộ gia đình 

người DTTS đang sinh sống trên địa bàn và đáp ứng được điều kiện nội dung nghiên 

cứu. 

b, Phạm vi điều tra chọn mẫu: 

Phạm vi lãnh thổ: Địa bàn có người DTTS sinh sống, tại các xã: Kim Thuỷ, 

Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ); xã Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng 

Ninh). 

c, Thời gian điều tra chọn mẫu và phân tích mẫu: 

- Thời gian thu thập, xác định số liệu đơn vị tổng thể chung: Tháng 6/2015 

- Thời gian điều tra chọn mẫu: Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2016 đến 

tháng 5/2016. 

- Thời gian phân tích mẫu: Thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2016. 

d, Nội dung điều tra chọn mẫu: 

 Quá trình điều tra thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu bao gồm các nội dung 

sau: 

 - Thông tin về hộ gia đình: Tên chủ hộ, nơi ở, số nhân khẩu; 

 - Thông tin về mức thu nhập, tài sản chính: Nguồn thu nhập, bình quân thu 

nhập, loại tài sản, thời gian hình thành; 

 - Thông tin về quyền sử dụng đất đai: Diện tích đất lâm nghiệp, GCNQSDĐ... 

 - Thông tin về mức độ hiểu biết, tiếp cận các chính sách của Nhà nước: Luật đất 

đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, chính sách giao đất. 

 - Thông tin về các nhu cầu cho cuộc sống: Đất đai, vốn, công cụ sản xuất, hạ 

tầng… 

 - Thông tin về các kiến nghị, đề xuất khác. 
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e, Phương pháp chọn mẫu: Đã tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên các đơn vị mẫu đại diện 

trong toàn bộ các đơn vị tổng thể chung. Với tổng số 318 phiếu điều tra được thực hiện 

tại 05 xã. 

Việc xác định, phân bổ số lượng đơn vị mẫu nghiên cứu theo từng địa bàn được 

thể hiện trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Khối lượng mẫu nghiên cứu 

Địa bàn nghiên 

cứu 
Huyện 

Cỡ mẫu nghiên cứu 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Xã Trường Sơn Huyện 

Quảng Ninh 

94 29,6 

Xã Trường Xuân 31 9,8 

Xã Kim Thuỷ  

Huyện Lệ 

Thuỷ 

90 28,3 

Xã Ngân Thuỷ 53 16,6 

Xã Lâm Thuỷ 50 15,7 

Tổng cộng:  318 100 

 

Số phiếu điều tra được phân bổ dựa trên khối lượng mẫu của mỗi xã và các điều 

kiện thực tiễn gắn với nội dung nghiên cứu của địa bàn. Xã Trường Sơn được điều tra 

nhiều mẫu nhất với 94 mẫu, vì đây là xã vùng đồng bào và có dân số người DTTS lớn 

nhất, đồng thời là địa bàn có nhiều nội dung đáp ứng cho vấn đề nghiên cứu. 

2.3.2.2. Phương pháp tham vấn các bên liên quan 

Vấn đề chính sách giao đất lâm nghiệp cho người DTTS là nội dung liên quan 

đến nhiều cơ quan và cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, nghiên cứu đã sử dụng 

phương pháp tham vấn các bên liên quan với mục đích là đảm bảo cho các bên có 

quyền lợi và trách nhiệm được tham gia vào quá trình nghiên cứu nội dung đề tài, nâng 

cao sự hiểu biết của cộng đồng cũng như các tác động của nghiên cứu đến đời sống 

kinh tế - xã hội ở vùng cao. Việc thực hiện tham vấn diễn ra bằng phỏng vấn cấu trúc 

với 63 đối tượng từ cấp xã đến các cấp tỉnh trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến 

nội dung nghiên cứu, như: UBND xã, các phòng ban cấp huyện, các sở, ngành cấp 

tỉnh… được thực hiện bằng bảng câu hỏi mở có nội dung dễ hiểu, khoa học và trọng 

tâm. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã tiến hành 70 cuộc phỏng vấn sâu, hỏi miệng trực tiếp 
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từ cán bộ thôn bản đến đối tượng là cán bộ công tác ở các lĩnh vực liên quan trong cơ 

quan nhà nước.  

Trong luận án, phương pháp tham vấn các bên liên quan chủ yếu để phục vụ 

cho nội dung đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với công tác 

giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đối tượng người DTTS trên địa bàn. 

2.3.2.3. Phương pháp điều tra nhanh có sự tham gia của người dân (PRA) 

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp PRA (Participatory Rural Appraisal) 

nhằm phối hợp với người dân địa phương để tiến hành đi khảo sát thực địa, theo đó đã 

thành lập các nhóm nhỏ để thu thập dữ liệu, đánh giá trên các loại bản đồ về địa hình, 

địa chính đất lâm nghiệp, sơ đồ các khu vực dân cư DTTS để có cách nhìn tổng thể, 

chi tiết các đối tượng phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Sự tham gia của người dân có 

vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự việc một cách khách quan và chính xác. 

Phương pháp PRA đã được sử dụng để điều tra và cùng với các thành viên bản địa tìm 

hiểu, phân tích và đánh giá các khó khăn, thuận lợi trong công tác giao đất sản xuất 

lâm nghiệp, đồng thời nắm rõ nhu cầu về sử dụng đất và khuyến khích người dân đưa 

ra các giải pháp trên cơ sở đó đi đến giải quyết nhiều nội dung nghiên cứu. 

2.3.2.4. Phương pháp khảo sát thực địa 

Trong quá trình nghiên cứu, công tác khảo sát thực địa luôn được thực hiện 

thường xuyên và liên tục. Bởi lẽ, đây là phương pháp truyền thống nhưng hiện nay vẫn 

được coi là một trong những phương pháp không thể thiếu được khi nghiên cứu bất kỳ 

lãnh thổ nào. Việc đi khảo sát thực địa không chỉ trong vùng nghiên cứu mà còn được 

tiến hành thực hiện ở các vùng liên quan, các vùng có đặc thù tương ứng và những nơi 

có thể cung cấp được dữ liệu hữu ích cho nội dung nghiên cứu.  

Sản phẩm của phương pháp khảo sát thực địa dường như gắn liền với toàn bộ 

nội dung nghiên cứu. Với đặc thù của nghiên cứu về đất đai và lâm nghiệp, công tác 

khảo sát thực địa có vai trò quyết định đến chất lượng và mức độ chính xác của nội 

dung. Mục đích của của việc khảo sát thực địa không những để thu thập các số liệu, dữ 

liệu mà còn để nắm bắt được điều kiện hoàn cảnh của khu vực nghiên cứu, thấy rõ 

được bản chất và định hướng của đối tượng nghiên cứu. Kết quả khảo sát đã cung cấp 

được nhiều nội dung về cuộc sống của người DTTS, không gian điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội... ở khu vực nghiên cứu, quan trọng hơn nữa là đã nhận thấy được 
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những bất cập trong thực tiễn của công tác giao đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS 

trên địa bàn khảo sát. 

2.3.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu thống kê 

Việc sử dụng nhiều phương pháp trong nghiên cứu đã mang lại nhiều nguồn dữ 

liệu, số liệu hữu ích cho luận án. Tuy nhiên, vẫn còn một số phương pháp thu thập số 

liệu gốc chưa qua xử lý, hoặc đã xử lý nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nội dung 

nghiên cứu. Vì vậy, các loại số liệu trên được phân tích, chọn lọc để nhập liệu xử lý 

trên các phần mềm thống kê SPSS và phần mềm Microsoft Excel. Phương pháp phân 

tích, xử lý số liệu thống kê được thực hiện dưới sự hỗ trợ của các phần mềm máy tính 

do đó đã mang lại kết quả chính xác từ các số liệu thu thập được, làm cơ sở cho việc 

đánh giá, định hướng nội dung nghiên cứu một cách có khoa học gắn liền với thực tiễn 

khách quan. 

2.3.4. Phương pháp bản đồ 

Phương pháp bản đồ đã được sử dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu, 

đây là phương pháp rất quan trọng cho luận án. Với vai trò như là “ngôn ngữ” của địa 

lý, các loại bản đồ đã được sử dụng có khả năng thể hiện rõ nhất, trực quan nhất các 

đặc trưng không gian của các đối tượng nghiên cứu. Trên địa bàn nghiên cứu có rất 

nhiều loại bản đồ đã được thành lập xây dựng, đang được quản lý và sử dụng cho các 

mục đích quản lý có nguồn gốc từ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình và 

UBND các huyện, với các phần mềm sử dụng cơ bản như: MapInfo, MicroStation... 

Một số loại bản đồ rất có hữu ích cho các nội dung nghiên cứu, cụ thể: Bản đồ địa 

chính các tỷ lệ 1:2 000 và 1:10 000; Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000 và 1:50 000; Bản 

đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1:100 000; Các bản đồ về hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, 3 

loại rừng tỷ lệ 1:50 000 và 1:25 000, các nguồn dữ liệu về bản đồ như công cụ để đánh 

giá, phân tích giúp cho quá trình nghiên cứu có được cách nhìn tổng quan nhất về vấn 

đề cần đạt được.  

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, bản đồ đã được sử dụng như là phương 

tiện, đồng thời là cơ sở để tiến hành đánh giá tổng quan các đối tượng tự nhiên phục 

vụ các nội dung nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài, phương pháp bản đồ giải quyết 

được các nội dung về biến động sử dụng đất lâm nghiệp qua các thời kỳ; thổ nhưỡng; 

các vị trí về hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu... 
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2.3.5. Phương pháp ứng dụng GIS và Viễn thám 

Để phản ánh được một cách trực quan về không gian các đối tượng nghiên cứu 

bởi các số liệu có độ chính xác cao, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp GIS và Viễn 

thám để thực hiện phân tích, đánh giá và xử lý số liệu cho luận án. Trong phạm vi đề 

tài nghiên cứu, phương pháp ứng dụng GIS và Viễn thám đã được thực hiện dưới hình 

thức sử dụng ảnh viễn thám với sự trợ giúp của công cụ GIS để phân tích, giải đoán 

phục vụ đánh giá nghiên cứu diễn biến về đất lâm nghiệp trên địa bàn. Các loại ảnh 

viễn thám được tiến hành giải đoán trên phần mềm ENVI 5.2, bao gồm các công tác 

sau: 

 - Cắt chọn khu vực nghiên cứu: Do đặc điểm chụp ảnh của vệ tinh không dựa 

trên ranh giới hành chính mà chụp theo dải và hàng. Vì vậy, sau khi nhận ảnh, sử dụng 

ranh giới hành chính của các xã vùng nghiên cứu được lấy từ bản đồ địa hình để cắt 

ảnh bằng phần mềm ENVI 5.2. Tiến hành nắn chính các ảnh thuộc khu vực nghiên cứu 

dựa trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000 và các loại bản đồ chuyên đề liên quan. 

 - Sử dụng phương pháp phân loại có kiểm định (Supervised) là phương pháp 

xác suất cực đại (maximun likelihood) trên phần mềm ENVI 5.2 để xử lý, phân tích 

với 4 lớp đối tượng. Phân loại có kiểm định là phương pháp thường được sử dụng cho 

phân tích và giải đoán thảm phủ thực vật mà được nhiều nhà nghiên cứu hay sử dụng 

hiện nay, đây là một phương pháp xác suất có khả năng sắp xếp những pixel do người 

sử dụng định nghĩa thành những lớp khác nhau, trong đó tất cả các pixel trên một ảnh 

được nhận dạng thông qua ký hiệu phổ tương tự với mục đích nhận ra sự đồng nhất, 

những mẫu đại diện mang nét đặc trưng thể hiện khác nhau mà chúng ta muốn phân 

loại. Những mẫu này gọi là những khu vực lấy mẫu (training). Sự lựa chọn những khu 

vực lấy mẫu thích hợp dựa trên phạm vi quan sát và ý tưởng này sẽ được hỗ trợ bởi 

các nguồn tài liệu đáng tin cậy như ảnh hàng không, các bản đồ, hay những dữ liệu 

khảo sát thực địa [18]. 

- Chọn vùng mẫu: Để chọn vùng mẫu phục vụ phân loại các đối tượng thì các 

mẫu phải đủ lớn và phân bố đều trên khu vực nghiên cứu cũng như phân bố đều trên 

các đối tượng phân loại để đảm bảo tính đặc trưng cho đối tượng phân loại [27]. Quá 

trình chọn mẫu dựa trên tiêu chí các loại đất, loại rừng cần phân tích biến động, chủ 

yếu tập trung vào khu vực thể hiện rõ các loại đất rừng trồng, đất rừng tự nhiên, đất 

thủy văn và loại đất khác. Tuy nhiên, do nguồn ảnh viễn thám được thực hiện từ các 
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thời điểm khác nhau nên phương pháp lấy mẫu phân loại đối tượng cho các năm 2005 

và năm 2015 với các phương thức cũng khác nhau. 

- Đánh giá độ chính xác: Lập bảng ma trận sai số và tính toán hệ số Kappa (K) 

để đánh giá độ tin cậy của kết quả giải đoán ảnh viễn thám. Theo Cohen (1960), chỉ số 

K được tính theo công thức sau (trích dẫn bởi Congalton, 1991) [86]: 
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

= ++

= ++=

−

−
=
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i ii
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i ii
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xxN

xxxN
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 Trong đó: 

r : Số lượng cột trong ma trận ảnh; 

xii : Số lượng pixel quan sát được tại hàng i và cột i (trên đường chéo chính); 

xi+ : Tổng pixel quan sát tại hàng i; 

x+i : Tổng pixel quan sát tại cột i; 

N : Tổng số pixel quan sát được trong ma trận ảnh. 

Ảnh vệ tinh sau khi phân loại được biên tập bằng phần mềm ArcGIS10.2 kết 

hợp với cơ sở dữ liệu để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Phân tích, tổng hợp 

số liệu hiện trạng và biến động sử dụng đất bằng phần mềm Microsoft Excel. 

2.3.6. Phương pháp chuyên gia 

Nghiên cứu đã sử dụng kiến thức chuyên gia để làm hoàn thiện cơ sở đề xuất 

các giải pháp thực hiện công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đối tượng người 

DTTS. Đã tổ chức 09 cuộc họp, đợt làm việc về các nội dung liên quan đến đề tài tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, UBND xã và 

tại các thôn trên địa bàn nghiên cứu, đồng thời đã tham gia nhiều cuộc họp, hội thảo 

chuyên ngành liên quan đến nội dung nghiên cứu, qua đó có thể tận dụng được ý kiến 

của các chuyên gia cũng như các đối tượng liên quan để đóng góp cho kết quả nghiên 

cứu. 
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1.1. Vị trí địa lý 

 Khu vực nghiên cứu nằm ở vị trí phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn 

hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy có đường địa giới tiếp giáp, liền kề nhau, 

bao gồm các xã: Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ); xã Trường Sơn, 

Trường Xuân (huyện Quảng Ninh). Phía Bắc giáp huyện Bố Trạch và Thành phố 

Đồng Hới, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào và phía Đông giáp các xã vùng đồng bằng của hai huyện Quảng Ninh và Lệ 

Thủy. Được giới hạn bởi tọa độ địa lý từ 16o55' đến 17o26' độ vĩ Bắc và từ 106o17' đến 

106o52' độ kinh Đông. 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3.1. Vị trí khu vực nghiên cứu 

Nguồn: Sở TN&MT Quảng Bình, 2016 [50] 
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Tổng diện tích tự nhiên toàn vùng nghiên cứu là 181 714,25 ha [48], chiếm 

70% diện tích tự nhiên của hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, chiếm 22,71% 

diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Bình, nằm cách thành phố Đồng Hới, trung tâm kinh 

tế - chính trị của tỉnh hơn 60 km về phía Tây Nam, là khu vực phía Tây của hai huyện 

Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, nằm trên hai tuyến giao thông huyết mạch: đường Hồ 

Chí Minh nhánh Tây và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Nơi đây là địa bàn sinh 

sống chủ yếu và lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số Bru -Vân Kiều ở tỉnh Quảng 

Bình. 

Nhìn chung, khu vực nghiên cứu được lựa chọn trên cơ sở các địa bàn có điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tương đồng và không gian địa lý gắn kết với nhau, phù 

hợp để triển khai các phương pháp nghiên cứu, đáp ứng được các yêu cầu của nội 

dung nghiên cứu. 

3.1.1.2. Địa hình 

 Có thể nói, địa hình Quảng Bình nói chung, địa hình khu vực phía Tây Nam của 

tỉnh nói riêng khá phức tạp, khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có địa hình bao phủ 

bởi đồi núi cao, hiểm trở và dốc ở phía Tây, rải rác đồi núi thấp cùng với dải đồng 

bằng hẹp chạy theo các lưu vực sông và trục giao thông chính. Riêng tại khu vực các 

xã Trường Sơn và Lâm Thủy nằm trọn trên sườn Đông của dãy Trường Sơn hùng vĩ, 

phân định biên giới của hai đất nước Việt Nam và Lào với hàng loạt các đỉnh núi cao 

trên 1000 m. Địa hình cao nhất 1 574 m (tại xã Trường Sơn), thấp nhất 17 m (tại xã 

Ngân Thủy), độ cao trung bình ở đây từ 250 m đến 500 m phân bố đều từ Bắc xuống 

Nam, Tây sang Đông. Địa hình ở đây rất trẻ, tuy nhiên, địa hình núi, phần nhiều có 

dạng dốc thoải, lượn sóng, do bị phong hóa cao độ [83]. 

 Nằm trong tổng thể địa hình chung của tỉnh, nên địa hình ở đây có xu hướng 

chủ yếu dốc từ Tây sang Đông, địa thế hiểm trở và chia cắt mạnh. Về cấu trúc có thể 

chia thành ba dạng địa hình chính như sau: 

 - Địa hình miền núi: Phân bố chủ yếu ở phía Tây đường Hồ Chí Minh nhánh 

Tây trên các xã Trường Sơn, Lâm Thủy và Kim Thủy. Khu vực này có địa hình chia 

cắt sâu, có độ dốc lớn, vùng núi hiểm trở nên rất ít người dân sinh sống. Ở đây, các 

dãy núi thường có độ cao trên 400 m, sườn dốc theo hướng Tây Nam dọc theo biên 

giới Việt - Lào và được hình thành sau vận động Hecxini muộn, nhưng đến vận động 

Kainozoi được nâng lên mạnh. Các khối granit xâm nhập thường có độ dốc lớn, đỉnh 

nhọn và cao nhất vùng. Các núi cát kết, phiến sét hình thù mềm mại hơn, các đường 
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phân thủy có khi sắc sảo, rõ nét, có nơi hơi bằng hoặc lượn sóng. Dạng địa hình này 

hiểm trở, việc đi lại rất khó khăn [28]. 

 - Địa hình đồng bằng: Khu vực có địa hình đồng bằng chiếm diện tích rất ít, bề 

mặt tương đối bằng phẳng, xen lẫn gợn sóng, độ cao trung bình dưới 100m, rải rác núi 

đá ở khu vực xã Trường Xuân và Ngân Thủy. Vùng địa hình đồng bằng phân bố chủ 

yếu ở phía Đông khu vực nghiên cứu, dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và 

một số đồng bằng thung lũng bồi tụ theo dọc các lưu vực sông, tại các xã Trường 

Xuân, Ngân Thủy và xã Kim Thủy. Tuy có diện tích không lớn, phân bố rải rác, xen 

lẫn địa hình cao, nhưng đây là địa bàn tập trung đông dân cư và có vai trò rất quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu. 

 - Địa hình đồi: Vùng địa hình đồi có độ cao trung bình 200 m - 300 m, nằm 

chuyển tiếp giữa vùng địa hình miền núi và địa hình đồng bằng. Khu vực này chủ yếu 

có dạng địa hình đồi núi nhô cao, đỉnh tròn, sườn thoải và tập trung thành một vùng 

rộng lớn kéo dài từ hướng Bắc xuống hướng Nam, phân bố rộng tại các xã Trường 

Xuân, Ngân Thủy và xã Kim Thủy. Ở đây quá trình xâm thực bóc mòn cạn hơn là chia 

cắt sâu, địa hình mềm mại, ít dốc, độ cao các núi ít chênh lệch [28]. Dạng địa hình này 

có đặc trưng vùng bazan thoái hóa, địa hình chia cắt mạnh, tầng đất mỏng và không 

đều. Sự chênh lệch giữa đồi và đồng bằng khá xa [29]. Dạng địa hình này chiếm diện 

tích khá lớn trong vùng nghiên cứu, là địa bàn để phát triển trồng cây lâm nghiệp và 

cây lâu năm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân nơi 

đây. 

3.1.1.3. Khí hậu 

 Nằm chung trong điều kiện khí hậu của tỉnh Quảng Bình, thuộc vùng khí hậu 

nhiệt đới gió mùa và luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc, phía Nam, nên có hai 

mùa rõ rệt, mùa mưa nhiều từ tháng IX đến tháng III năm sau, lượng mưa trung bình 

từ 2 000 - 2 300 mm/năm, thời gian mưa tập trung vào các tháng IX, X, XI, mùa ít 

mưa từ tháng IV đến tháng VIII [28]. 

Lượng mưa ở đây khá dồi dào và phân bố trên lãnh thổ phụ thuộc vào điều kiện 

địa hình. Các khu vực nằm phía trước hoặc trên các sườn đón gió gió mùa Đông Bắc 

có lượng mưa năm lớn. Các khu vực nằm khuất ở phía Tây Nam của các dãy núi hoặc 

trong các thung lũng kín gió có lượng mưa năm thấp. Lượng mưa phân bố không đều 

trong năm, phân hóa ra hai mùa mưa nhiều và ít mưa rõ rệt, kiểu mùa mưa nhiều kéo 
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dài liên tục từ hè sang đông và kiểu mùa ít mưa bị ngắt quãng vào giữa hè do ảnh 

hưởng của hiệu ứng phơn đối với gió mùa Tây Nam. 

Vùng khí hậu vùng núi của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy có tổng lượng 

mưa trung bình năm lớn, phần lớn khu vực này đều có lượng mưa trung bình năm lớn 

hơn 2 400 mm. Đặc điểm riêng của vùng khí hậu này là mùa mưa kết thúc muộn hơn 

các địa phương khác trong tỉnh, thường từ ngày 15 - 20 tháng 12 vẫn còn xảy ra mưa 

lũ cuối vụ. Vùng này có một trung tâm mưa lớn bao gồm các xã Trường Sơn huyện 

Quảng Ninh; xã Kim Thủy, Lâm Thủy huyện Lệ Thủy với tổng lượng mưa trung bình 

năm lớn hơn 2 500mm [46]. 

3.1.1.4. Thủy văn 

Mạng lưới thủy văn ở khu vực nghiên cứu khá dày đặc, phân bố không đều và có 

xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông. Do đặc điểm địa hình có độ dốc lớn nên sông 

ngòi ở đây phổ biến ngắn và dốc, có hiện tượng đào lòng mạnh chảy theo hướng từ 

Tây sang Đông. Địa hình chia cắt sâu đã tạo ra nhiều khe, suối nhỏ đổ về các sông. Hệ 

thống sông trong khu vực chủ yếu là thượng nguồn của hai nhánh sông Long Đại 

(huyện Quảng Ninh) và sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) là hai phụ lưu chính của 

sông Nhật Lệ đổ ra biển. 

Địa bàn nghiên cứu có chung với đặc điểm thủy văn của tỉnh Quảng Bình, vì vậy 

lượng dòng chảy của hệ thống thủy văn ở đây trong năm tương đối phong phú với mô 

đun dòng chảy trung bình là 57 l/s/km2 (tương đương 4 tỷ m3 năm). Thủy chế cũng 

theo hai mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa và mùa khô. Trong mùa mưa, ở vùng đồi 

núi, sông suối có khả năng tập trung nước rất nhanh, nhưng lũ không kéo dài do khả 

năng thoát nước tốt [29]. 

Đến năm 2016, trên địa bàn có 03 hồ thủy lợi có diện tích khá lớn và có vai trò 

rất quan trọng trong việc tích trữ, điều hòa nguồn nước cho cả vùng, đó là: Hồ An Mã 

(xã Kim Thủy); Hồ Cẩm Ly (xã Ngân Thủy); Hồ Rào Đá (xã Trường Xuân). Có thể 

nói, hệ thống thủy văn trên địa bàn vùng nghiên cứu là sản phẩm thành tạo của tự 

nhiên và công sức của con người, đảm bảo cung cấp nước cho các vùng đồng bằng hạ 

lưu phục vụ cho cuộc sống và sản xuất của người dân nơi đây.  

3.1.1.5. Đặc điểm thổ nhưỡng 

Tỉnh Quảng Bình có diện tích đất xám Feralit đá nông (Xf-đ1) 324 543 ha, chiếm 

40,31% diện tích tự nhiên, chiếm 65% diện tích nhóm đất [28]. Đây cũng là nhóm đất 

chủ đạo trong vùng nghiên cứu, đất xám Feralit đá nông (Xf-đ1) phân bố đều trong 
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toàn vùng. Đặc biệt, tại xã Trường Sơn nằm trong địa hình chủ yếu có khối núi bóc 

mòn Karst, nên nơi đây tồn tại một số vùng núi Karst thượng nguồn sông Long Đại 

với diện tích hơn 370 km2, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Quảng Ninh. 

Theo kết quả điều tra của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Sở Địa 

chính Quảng Bình năm 2001[59], kết quả đất tỉnh Quảng Bình có 10 nhóm (Major soil 

group), 23 đơn vị đất (Soil units) và 56 đơn vị đất phụ (Sub soil units). Theo đó, trên 

địa bàn nghiên cứu có các loại đất chính sau: 

- Đất xám Feralit đá nông (Xf-đ1): Diện tích khoảng 120 612,6 ha, chiếm 

66,37% tổng diện tích tự nhiên khu vực nghiên cứu. Loại đất này phổ biến trong vùng 

và phân bố đều trên các xã Trường Sơn, Trường Xuân, Kim Thủy, Lâm Thủy và Ngân 

Thủy. Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ. 

- Đất xám Feralit đá sâu (Xf-đ2): Có diện tích khoảng 23 744,0 ha, chiếm 

13,06%, phân bố tại các xã Lâm Thủy và phía Tây xã Trường Sơn. Thành phần cơ giới 

của đất từ thịt nhẹ đến thịt trung bình. 

- Đất xám Feralit điển hình (Xf-h): Có diện tích khoảng 3 031,0 ha, chiếm 

1,66%, diện tích này phân bố rải rác chủ yếu ở vùng đồng bằng các xã Trường Xuân 

và Ngân Thủy. Đất có thành phần cơ giới từ thịt nặng đến thịt trung bình, tỷ lệ cấp hạt 

sét từ 15 - 25%, cấp hạt thịt từ 17 - 22,2%.  

- Đất xám mùn trên núi đá nông (Xu-đ1): Có diện tích khoảng 5 187,63 ha, 

chiếm 2,85%. Phân bố rải rác ở các đỉnh núi tiếp giáp Lào ở xã Trường Sơn, Lâm 

Thủy, Thái Thủy. Đất có thành phần cơ giới thịt trung bình. 

- Đất xám kết von sâu (Xfe-2): Đất có diện tích khoảng 335,4 ha, chiếm 0,18%. 

Phân bố quanh khu vực hồ An Mã và đồng bằng, vùng đồi xã Kim Thủy. Đất có thành 

phần cơ giới tầng mặt nhẹ, các tầng dưới thịt trung bình. 

- Đất xám loang lổ sâu (XL-2): Đất có diện tích khoảng 65,2 ha, chiếm 0,04%. 

Loại đất này rất ít trong vùng nghiên cứu, phân bố quanh hồ Cẩm Ly, vùng đồng bằng 

xã Ngân Thủy. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng mùn, đạm tầng mặt thấp. 

- Phù sa trung tính ít chua điển hình (P-h): Có diện tích khoảng 454,0 ha, chiếm 

0,24%. Đất phân bố ở vùng cao, trung lũng đồng bằng xã Trường Sơn. Đất có tỷ lệ cấp 

hạt cát ở các tầng từ trên xuống đạt 75 - 90%, tỷ lệ cấp hạt sét 6,6 - 12%, còn lại là cấp 

hạt limon (bùn). 
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- Đất phù sa chua điển hình (Pc-h): Đất có diện tích khoảng 500,7 ha, chiếm 

0,27%. Phân bố ở vùng đồng bằng xã Trường Xuân. Đất có thành phần cơ giới ít biến 

động giữa các tầng, tầng mặt thường là cát pha, tầng 2, tầng 3 là thịt nhẹ. Tỷ lệ cát 

chiếm 72 - 85%, tỷ lệ cấp hạt sét chiếm 5 - 11%, còn lại cấp hạt thịt. 

- Đất nâu đỏ điển hình (Fđ-h): Có diện tích khoảng 906,0 ha, chiếm 0,49%. Đất 

phân bố ở vùng đồng bằng xã Kim Thủy, Ngân Thủy. Tầng đất dày trên 1m, đất có 

thành phần cơ giới rất nặng, từ thịt nặng đến sét trung bình. 

- Đất nâu vàng điển hình (Fx-h): Có diện tích khoảng 111,93 ha, chiếm 0,06%. 

Đất phân bố ở vùng đồi xã Ngân Thủy. Thành phần cơ giới rất nặng, đây là loại đất tốt 

ở vùng đồi núi, đa số đất có thành phần cơ giới nặng nhưng có cấu trúc tốt, tầng đất 

dày, độ phì nhiêu khá, phù hợp cho việc phát triển cây lâu năm. 

- Đất tầng mỏng chua điển hình (Ec-h): Có diện tích khoảng 1 713,4 ha, chiếm 

0,94%. Phân bố rải rác ở vùng đồng bằng, gò đồi thấp các xã Kim Thủy, Trường 

Xuân. Tầng đất mặt rất mỏng (<50 cm), do đất bị rửa trôi, xói mòn mạnh nên đất rất 

chặt cứng và nghèo dinh dưỡng. 

- Đất mới biến đổi chua glây nông (CMc-g1): Có diện tích khoảng 100,2 ha, 

chiếm 0,05%. Loại đất này rất ít và phân bố dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại 

xã Kim thủy. Đất có thành phần thịt trung bình, tỷ lệ cấp hạt cát chiếm 59,2 - 70,8%, 

cấp hạt sét 18,2 - 24,6%, còn lại cấp hạt thịt. 

3.1.1.6. Thảm thực vật rừng 

 Rừng ở tỉnh Quảng Bình nói chung, khu vực nghiên cứu nói riêng đều nằm 

trong vùng rừng nhiệt đới ẩm, có đặc điểm là trao đổi mạnh giữa đất với thực vật, thể 

hiện rõ cả về số vòng tuần hoàn các chất cao, cũng như về dự trữ lớn các chất dinh 

dưỡng trong sinh khối của rừng, cụ thể là lượng dự trữ đó trong sinh khối rừng có phần 

cao hơn hàm lượng các chất dinh dưỡng dễ tiêu trong lớp đất 3 cm [83].  

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Bình (2015b) [48], khu vực phía Tây huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh có 

tổng diện tích đất lâm nghiệp 168 755,48 ha, chiếm 93% diện tích tự nhiên, rừng ở đây 

có vai trò rất quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn cho vùng hạ lưu, đặc biệt tại 

các xã Trường Sơn, Trường Xuân, Ngân Thủy và xã Kim Thủy, với diện tích đất rừng 

phòng hộ 67 756, 81 ha, chiếm 37,28% diện tích đất tự nhiên toàn vùng, 40,15% đất 

rừng vùng nghiên cứu. Ngoài vai trò phòng hộ, các khu rừng ở đây có ý nghĩa rất lớn 
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trong việc cung cấp nguồn tài nguyên rừng cho các địa phương, phục vụ phát triển 

kinh tế và môi trường sinh thái, diện tích rừng sản xuất 100 998,68 ha, chiếm 55,6% 

diện tích đất tự nhiên toàn vùng và chiếm 59,85% đất rừng vùng nghiên cứu.  

 Thảm thực vật ở đây rất phong phú và đa dạng, có nhiều loại gỗ quí và cây đặc 

sản vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị khoa học như: trầm hương, lim, táu, gụ, sến... 

Trong lịch sử, rừng ở tỉnh Quảng Bình nói chung, vùng nghiên cứu nói riêng đã từng 

bị chiến tranh phá hủy nghiêm trọng, trong chiến tranh, vùng gò đồi, nhiều vùng rộng 

lớn bị "cạo trọc", nhiều vùng trơ sỏi đá, diện tích đồi trọc tăng nhanh. Thời kỳ trước 

năm 1990, rừng nguyên sinh vẫn tiếp tục bị chặt phá, đốt cháy để sản xuất lương thực, 

việc tổ chức định canh định cư có làm nhưng hiệu quả còn thấp, đời sống của đồng 

bào DTTS có nhiều khó khăn, sản xuất theo thói du canh, du cư phá đi nhiều khu rừng 

già, tự nhiên, rừng phòng hộ ở vùng sâu. Diện tích đất rừng bị phá hủy dưới phương 

thức này rất lớn [28]. 

 Sau năm 1990 đến nay, thảm thực vật rừng ở đây bắt đầu được phục hồi và phát 

triển mạnh, tuy nhiên, một số diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn vẫn tiếp tục bị 

chặt phá, nhất là các loại gỗ quý. Với đặc thù địa bàn đất lâm nghiệp được quản lý và 

sử dụng phần lớn bởi các công ty, nông lâm trường, sau khi giá trị một số cây gỗ được 

nâng lên, thảm thực vật ở đây đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Một phần lớn diện tích đất 

lâm nghiệp được chuyển đổi sang rừng sản xuất, cây công nghiệp để trồng keo, bạch 

đàn, cao su, thông nhựa... để khai thác lấy gỗ, nguyên liệu và nhựa phục vụ phát triển  

kinh tế - xã hội. 

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

3.1.2.1. Về kinh tế 

Các xã trong địa bàn nghiên cứu vốn ở vùng cao, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số 

nên điều kiện kinh tế khó khăn, các hình thức giao thương nhỏ lẻ, thị trường buôn bán 

chủ yếu là các sản phẩm từ rừng như: Măng rừng, các loại rau củ, động vật... do chủ 

yếu người DTTS săn bắn, hái lượm buôn bán kiếm sống qua ngày. Cuộc sống của 

người dân chưa thể tích lũy, sản xuất nông nghiệp chưa tập trung quy mô lớn, còn khá 

lạc hậu. Nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa trên các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, thông qua 

các chương trình hỗ trợ về: tín dụng, nhà ở, nước sạch, cây giống... Tuy nhiên, trong 

những năm trở lại đây kinh tế rừng phát triển mạnh mẽ đã góp phần làm thay đổi diện 

mạo kinh tế trên địa bàn. 
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Bảng 3.1. Một số kết quả về kinh tế trên địa bàn nghiên cứu đến năm 2015 

              Xã 

Chỉ tiêu 

Trường 

Sơn 

Trường 

Xuân 

Kim 

Thủy 

Ngân 

Thủy 

Lâm 

Thủy 

Thu ngân sách (tỷ đồng) 10,5 7,1 6,4 6,8 5,3 

Tổng đàn gia cầm, gia 

súc (con) 

9 869 13 837 33 936 35 202 480 

Tổng sản lượng lương 

thực (tấn) 

381,0 662,56 478,0 671,0 68,0 

Nguồn: UBND các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy, Trường Sơn, Trường Xuân, 

2015 [75] 

Nhận thức của đồng bào DTTS trong sản xuất, phát triển kinh tế ngày càng nâng 

cao, sự quan tâm của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn để triển khai các 

chính sách về đào tạo nghề, chuyển giao nhiều công nghệ mới, phương pháp canh tác, 

chăn nuôi... đã góp phần đưa nền kinh tế phát triển hiệu quả. Diện tích canh tác không 

ngừng được mở rộng, với tổng sản lượng lương thực 2 260,56 tấn; tổng đàn gia súc, 

gia cầm 93 324 con; thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 36,1 tỷ đồng, tuy số liệu 

còn khiêm tốn nhưng với những kết quả đạt được, có thể thấy bộ mặt kinh tế trên địa 

bàn có chủ yếu là người DTTS sinh sống đã có những bước chuyển biến, thay đổi tích 

cực. 

3.1.2.2. Dân số 

 Do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình đồi núi chia cắt nên dân số ở 

đây tương đối ít, phân bố thưa thớt, không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các khu vực 

đồng bằng, thung lũng có nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc canh 

tác, sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, đến năm 2015, dân số toàn vùng có 14 283 

người (3 513 hộ), trong đó người DTTS 8 930 người (2 149 hộ) chiếm 62,52% tổng 

dân số, người DTTS ở đây chủ yếu là người Bru -Vân Kiều, dân tộc đã định cư, sinh 

sống trên địa bàn từ khá lâu. Số liệu dân số vùng nghiên cứu theo bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Dân số vùng nghiên cứu đến năm 2015 

Stt Tên xã Huyện 
Tổng 

số hộ 

Tổng số 

khẩu 

Số hộ 

(DTTS) 

Số khẩu 

(DTTS) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Trường 

Sơn 

 

Quảng 

Ninh 

1 026 4 303 603 2 627 61,05 

2 Trường 

Xuân 

578 2 278 222 852 37,40 

3 Kim 

Thủy 

 

 

Lệ Thủy 

1 035 4 029 620 2 552 63,34 

4 Ngân 

Thủy 

524 2 188 388 1 450 66,27 

5 Lâm 

Thủy 

350 1 485 316 1 449 97,57 

 Tổng: 3 513  14 283 2 149 8 930  

Nguồn: UBND huyện Quảng Ninh, 2015 [73]; UBND xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm 

Thủy, 2015 [76], [77], [78] 

Cuộc sống của người dân nơi đây đi lên từ nền sản xuất lạc hậu nên tỷ lệ hộ 

nghèo đến nay vẫn còn khá cao, đặc biệt là người DTTS. Theo điều tra của các địa 

phương, tính đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực nghiên cứu còn khá cao, 

trung bình trên 30%, cụ thể: xã Trường Sơn 506 hộ, chiếm 49,3% [73] tổng số hộ toàn 

xã, xã Trường Xuân 222 hộ, chiếm 38,4% [73], xã Ngân Thủy 198 hộ, chiếm 37,8% 

[76], xã Kim Thủy 314 hộ, chiếm 30,3% [77], xã Lâm Thủy 162 hộ, chiếm 46,3% 

[78]. Đặc biệt, một số địa bàn tỷ lệ hộ nghèo đối tượng là người DTTS rất cao, cụ thể 

như: xã Trường Sơn có 454 hộ, chiếm 89,7% hộ nghèo của xã, xã Lâm Thủy có 162 

hộ, chiếm 100%. Đến nay, ở nhiều bản người DTTS vẫn đang phải sống trong nghèo 

khó do địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, điều kiện sản xuất khó khăn. 

Nhìn chung, với đặc thù của vùng sâu, vùng xa, dân số chủ yếu lại là người 

DTTS thuộc cộng đồng người Bru - Vân Kiều, nhưng dù trong điều kiện không được 

thuận lợi, hoàn cảnh cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân nơi đây luôn chấp hành 
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pháp luật, sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tồn tại và phát 

triển. 

3.1.2.3. Việc làm 

 Với lực lượng lao động chiếm hơn 50% trong tổng dân số, bên cạnh các việc 

làm được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, người dân nơi đây còn chủ động tìm kiếm 

các công việc từ rừng để nâng cao đời sống hàng ngày. Nằm trong vùng mục tiêu của 

Chương trình 135, thời gian qua trên địa bàn luôn được chính quyền các cấp quan tâm 

thực hiện nhiều biện pháp tạo việc làm như: Chuyển giao khoa học công nghệ, mở lớp 

chăn nuôi thú y, lớp nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lớp trồng trọt, cho vay vốn đầu tư 

trồng rừng sản xuất...với nỗ lực tạo việc làm cho người dân, nhất là lao động trẻ. Việc 

tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi tại các địa phương của các đơn vị sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn cũng đã góp phần giải quyết về nhu cầu lao động của người dân nơi 

đây. Tuy vậy, nhìn tổng thể, lực lượng lao động nơi đây vẫn còn bị động, việc làm 

chưa tương xứng với nguồn lao động hiện có, còn xuất hiện lực lượng lao động trẻ 

nhàn rỗi, không chịu khó, một số địa phương vẫn còn tồn tại việc canh tác theo phong 

tục, tập quán lạc hậu của người DTTS, ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả trong lực 

lượng lao động tại chỗ. 

3.1.2.4. Y tế 

Đến năm 2016, mạng lưới y tế trên địa bàn nghiên cứu tương đối đầy đủ, với 

05/05 xã có trạm y tế và bác sĩ. Hàng năm hoạt động khám chữa bệnh được duy trì tốt, 

lượt khám trung bình hàng năm tại mỗi trạm y tế xã trên 1 000 lượt bệnh nhân. Công 

tác giám sát, phòng chống các loại dịch bệnh được triển khai khá tốt, thực hiện tốt 

chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ và phụ nữ mang thai theo kế hoạch. Thường 

xuyên cử các đoàn y tế về các thôn, bản để khám chữa bệnh. Công tác khám chữa bệnh 

cho người nghèo, đối tượng chính sách luôn được quan tâm, quản lý tốt các nguồn 

thuốc được cấp đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân.Với đặc thù là khu vực vùng 

biên, thời gian qua mô hình quân dân y đã được triển khai hiệu quả tại một số địa 

phương góp phần nâng cao chất lượng y tế tại đây. 

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông đến một số thôn bản còn 

khó khăn, bị chia cắt, có nhiều thôn, bản ở sâu trong khu vực đồi núi nên đôi khi công 

tác thăm khám y tế vẫn còn hạn chế, chưa đầy đủ kịp thời. Việc xây dựng trạm y tế đạt 

tiêu chí nông thôn mới còn khó khăn do điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, 

nguồn lực đầu tư hạn chế. 
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3.1.2.5. Giáo dục - Đào tạo 

Với vị trí nằm xa các trung tâm hành chính, địa bàn vùng cao nên hệ thống giáo 

dục - đào tạo ở đây còn nhiều hạn chế so với các khu vực khác trong địa phương. Tuy 

nhiên, trong những năm trở lại đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, các tổ 

chức trong và ngoài nước đã có nhiều chương trình hỗ trợ, đầu tư đáng kể cho hệ 

thống giáo dục và đào tạo nơi đây, vì vậy công tác giáo dục - đào tạo ngày càng được 

nâng lên. Kết quả, đến nay toàn bộ 05/05 xã đều có trên 04 điểm trường trung tâm 

gồm: Mầm non, tiểu học, 02 trường Trung học và Trung học sơ sở. Chất lượng giảng 

dạy của giáo viên và học tập của học sinh được nâng cao. Điều kiện cơ sở vật chất các 

trường được nâng cấp, các phòng học được xây mới để đảm bảo điều kiện học tập cho 

học sinh. Nhiều hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng trường, lớp và thành lập quỹ 

khuyến học. Đã huy động tối đa số lượng học sinh đến trường, đặc biệt quan tâm các 

cháu học sinh đồng bào DTTS. Mạng lưới trường lớp được mở rộng đến các bản sâu, 

xa, các điểm định canh, định cư, tại một số địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên 

phòng mở, dạy các lớp xóa mù chữ. Chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi và phổ cập trung học cơ sở được chú trọng, thực hiện hiệu quả đề án phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Hoàn thành công tác xóa mù chữ. Với điều kiện là 

các địa phương có đông người DTTS nên hầu hết các xã đều có trường Phổ thông Dân 

tộc bán trú để phục vụ và tạo điều kiện cho việc học tập của đồng bào DTTS. [75] 

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, bên cạnh những kết quả 

đạt được của hệ thống giáo dục - đào tạo nơi đây, đến nay tại một số địa phương, nhiều 

điểm trường còn thiếu về cơ sở vật chất, dụng cụ phục vụ dạy và học, hiện tượng thiếu 

giáo viên vẫn còn phổ biến, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học sơ sở lên Trung học 

phổ thông, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp còn thấp. 

3.1.2.6. Giao thông 

Hệ thống giao thông trên địa bàn nghiên cứu bị ảnh hưởng và chịu tác động lớn 

bởi điều kiện địa hình nơi đây. Điều kiện địa hình dốc, đồi núi hiểm trở đã gây khó 

khăn cho việc di chuyển các phương tiện và phát triển giao thông trên địa bàn. Trước 

năm 2005, khi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua tỉnh Quảng Bình chưa được thi 

công, hệ thống đường giao thông lên các vùng phía Tây huyện Quảng Ninh và huyện 

Lệ Thủy dường như bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến giao thông duy nhất nối xã Trường 

Sơn với các địa phương khác là tuyến giao thông đường thủy trên sông Long Đại; phía 

Tây huyện Lệ Thủy, xã Lâm Thủy chưa được thành lập, là khu vực dường như còn 

nguyên sinh chưa kết nối với hệ thống giao thông. Bên cạnh đó, các tuyến đường tỉnh 
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lộ 10 và tỉnh lộ 16 đi đến các xã Kim Thủy, Ngân Thủy chưa được nâng cấp, việc di 

chuyển của con người và phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn. 

Đến năm 2016, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây đã hoàn thành và 

đi qua địa bàn các vùng nghiên cứu, hệ thống giao thông ở đây đã được kết nối và phát 

triển. Với ưu thế có chiều dài 102,9 km của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua trên 

tổng số 160,86 km trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh đã góp phần rất 

quan trọng làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội nơi đây. Ngoài vai trò là động lực phát 

triển kinh tế, đường Hồ Chí Minh như một trục "xương sống" để kết nối, phát triển hệ 

thống giao thông trong vùng. Đến nay, các tuyến đường tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 16 và tỉnh lộ 

11 đã trở thành những tuyến đường huyết mạch nối liền các địa phương phía Tây với 

vùng đồng bằng ở hạ du cũng như với các khu trung tâm kinh tế, chính trị của huyện. 

Ngoài các tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ, nằm trong chương trình mục tiêu về xây 

dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trong khu vực nghiên cứu đã được 

nâng cấp, bê tông kiên cố, thuận lợi cho phương tiện di chuyển trong vùng. 

3.1.3. Đặc điểm văn hoá, tín ngưỡng và phong tục tập quán canh tác của người 

DTTS trên địa bàn nghiên cứu 

Phong tục tập quán địa phương luôn có tác động đến việc đảm bảo tính thực thi 

của chính sách pháp luật nhà nước. Thực tế cho thấy ở một số nơi, việc triển khai thực 

hiện chính sách của Nhà nước nói chung và chính sách đất đai nói riêng đến các vùng 

sâu, vùng xa, vùng người DTTS còn gặp không ít khó khăn, bởi ngoài rào cản về mức 

độ nhận thức pháp luật thì các phong tục, hủ tục của bản địa có ảnh hưởng rất lớn đến 

những kết quả mà chính sách mang lại cho cuộc sống của nhân dân. Mặc dù Việt Nam 

có một số lượng lớn các thể chế và chính sách về đất cũng như các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, nhưng cho tới nay chưa có một điều luật nào công nhận quyền đối với đất 

đai và các nguồn tài nguyên khác dựa trên phong tục của người dân tộc thiểu số [25]. 

Địa bàn nghiên cứu được thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa của hai huyện 

Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là nơi sinh sống và cư trú chủ yếu 

của người DTTS là người Bru - Vân Kiều. Ở đây đồng bào DTTS sống theo bản làng 

rải rác trong các thung lũng vùng sâu hoặc ở dọc ven khe, suối và quần tụ thành từng 

bản làng. Các bản làng của người Bru - Vân Kiều tuy không có mốc địa giới nhưng 

trong ý thức của người dân nó có giới hạn cụ thể. Các bản khác nhau chỉ có thể canh 

tác trong ranh giới của bản làng mình, nếu cứ vi phạm sẽ bị phạt nặng [24]. Trong các 

nền văn hóa của người DTTS tỉnh Quảng Bình, có thể nói văn hóa, phong tục của 

người Bru - Vân Kiều không có nhiều điểm đặc sắc nổi bật nhưng với những bản sắc 
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riêng, văn hóa của người dân tộc Bru - Vân Kiều cũng đã góp phần làm đa dạng nền 

văn hóa của đồng bào DTTS trong toàn tỉnh nói chung. 

Điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh sống là những yếu tố chính giúp hình thành nên 

văn hóa tín ngưỡng của người Bru - Vân Kiều. Trong tâm thức của người Bru - Vân 

Kiều, việc thờ cúng tổ tiên rất được coi trọng, họ tin rằng tổ tiên ở thế giới bên kia 

nhưng lúc nào cũng dõi theo và hướng về cuộc sống của họ phù hộ cho họ vượt qua 

mọi khó khăn trong cuộc sống [40]. Vì vậy, trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều khó 

khăn, vất vả, hàng ngày phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tinh thần của 

người Bru - Vân Kiều luôn lạc quan, vui vẻ. Đối với người Bru - Vân Kiều ở Quảng 

Bình, mỗi một làng bản thường là một cộng đồng có mối quan hệ bà con móc xích lẫn 

nhau, do vậy trong cuộc sống người dân ở đây có một tập quán tốt là họ sẵn sàng đùm 

bọc nhau, chia sẻ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn [24]. Một trong những nét làm 

nên đặc trưng văn hóa của tộc người đó là lễ hội, đây là hình thức sinh hoạt văn hóa có 

nhiều ý nghĩa, là sự thiêng liêng và niềm hãnh diện cho cả cộng đồng. Hầu hết các lễ 

hội của người Bru - Vân Kiều nơi đây đều gắn với họat động sản xuất nông nghiệp. 

Hơn bao giờ hết nó thể hiện văn minh nông nghiệp trình độ thấp rất rõ nét. Trong một 

năm (âm lịch) người Vân Kiều có tất cả 5 lễ chính thức. Bao gồm: Lễ mở cửa rừng; Lễ 

trỉa lúa; Lễ Cầu bồng, cầu Chén; Lễ mừng lúa mới và Lễ ăn cơm mới [40]. 

Điều dễ nhận thấy là văn hóa, tín ngưỡng của người Bru - Vân Kiều luôn hướng 

về tổ tiên và thần linh, vấn đề đó tác động rất lớn đến phong tục, tập quán canh tác 

nông nghiệp người dân. Với suy nghĩ rằng lúa tẻ hay lúa nếp đều do chính thần đất, 

thần mặt trời, mặt trăng tăng ban cho, mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ và trân 

quý những hạt ngọc quý báu ấy [31]. Ở đây, cây rừng và đất rừng luôn đóng vai trò 

quan trọng trong cuộc sống sinh tồn hàng ngày, vì vậy trong các lễ hội, Lễ mở cửa 

rừng rất được người dân quan tâm. Bởi lẽ, người dân tộc Bru - Vân Kiều ở đây từ xa 

xưa đã được coi là đứa con của núi rừng và có niềm tin rất lớn và vững chắc đối với 

thần linh. Đối với họ, rừng chính là máu thịt, là lá chắn chở che, là hoa lợi từ đất trời 

ban cho để duy trì và phát triển giống nòi. Thế nên họ luôn trân trọng và biết ơn màu 

xanh bạt ngàn nơi những cánh rừng già. Họ coi đó là địa hạt của sự linh thiêng và bất 

cứ thời khắc nào cũng có thần linh trú ngụ và cai quản rừng rú. Để khởi động cho 

những chuyến vào rừng kiếm kế sinh nhai, đầu năm mới họ tổ chức lễ mở cửa rừng, 

trước hết để cầu thần linh độ trì năm nay làm ăn thuận lợi, xin phép thần rừng để được 

đốn gỗ về dựng nhà, hái câu dược liệu về làm thuốc, ngắt rau rừng, quả rừng làm 

lương thực hàng ngày [32]. 

 Qua nghiên cứu và điều tra khảo sát, từ nguồn gốc sinh sống lâu đời dọc theo 

dãy Trường Sơn đến nay người Bru - Vân Kiều vẫn sống chủ yếu nhờ làm nương rẫy 

và ruộng nước với hình thức canh tác lạc hậu. Hoạt động kinh tế để duy trì cuộc sống 
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của mình của người Bru - Vân Kiều ở Quảng Bình là hoạt động kinh tế canh tác nương 

rẫy và săn bắt hái lượm. Lối canh tác này vừa không thể tăng năng suất cây trồng vừa 

không thể giảm thiểu diện tích đất rừng hàng năm nếu muốn duy trì cuộc sống hiện tại 

[24]. Trồng trọt nương rẫy vẫn là hoạt động kinh tế thường ngày. Ruộng nước đã xuất 

hiện nhưng diện tích và quy mộ còn nhỏ bé, kỷ thuật canh tác nương rẫy chủ yếu là 

“phát, đốt, cốt, trỉa” với công cụ sản xuất còn thô sơ nên năng suất thấp. Hoạt động 

khai thác các nguồn lợi từ rừng như săn bắt, đánh cá, thu hái các loại rau, củ, quả là 

nguồn cung cấp thức ăn hết sức quan trọng. Bên cạnh nương rẫy việc khai thác nguồn 

lợi tự nhiên từ rừng, chăn nuôi và trao đổi là hoạt động kinh tế giúp nâng cao đời sống, 

chăn nuôi gia súc, gia cầm trước hết phục vụ cho lễ cúng rồi sau đó mới cải thiện bữa 

ăn [42]. Chính vì vậy, để giải quyết được vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế rừng ở 

đây, đòi hỏi các chính sách về giao đất, giao rừng cho người dân phải được thực hiện 

một cách hiệu quả, gắn với văn hóa, phong tục tập quán lâu đời của người Bru - Vân 

Kiều, góp phần xây dựng cuộc sống của người DTTS giàu bản sắc và phát triển bền 

vững. 

3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

3.1.4.1. Ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng 

bào DTTS 

 Công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp có liên quan chặt chẽ với điều kiện địa 

hình thực địa. Khu vực nghiên cứu hầu hết có địa hình hiểm trở, bị chia cắt sâu bởi 

nhiều dãy núi cao, một số khu vực có độ dốc lớn ảnh hưởng đến việc triển khai công 

tác giao đất cũng như quá trình thực hiện sản xuất canh tác của người dân. Bên cạnh 

đó, với điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt, hệ thống thủy văn phức tạp, mùa mưa 

kéo dài và lượng mưa tương đối lớn là nguyên nhân gây ra các đợt lũ lớn diễn ra khá 

thường xuyên hàng năm, trong khi công tác giao đất lâm nghiệp đòi hỏi thực hiện 

trong điều kiện thời tiết thuận lợi để đảm bảo được hiệu quả đề ra. 

 Với độ che phủ 93% đất lâm nghiệp, trên địa bàn nghiên cứu đang đứng trước 

áp lực vừa gia tăng giao đất sản xuất lâm nghiệp cho hộ gia đình nhưng phải vừa đảm 

bảo tính cân bằng hệ sinh thái lâm nghiệp, không vì phát triển trồng rừng sản xuất mà 

làm giảm diện tích đất rừng tự nhiên, nơi gắn liền với đặc tính tâm linh của người 

DTTS và là khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc chống xói lở, bảo vệ môi 

trường sinh thái. Vì vậy, việc triển khai công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp luôn bị 

ảnh hưởng bởi vấn đề đảm bảo diện tích đất được giao đúng theo quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất và quản lý loại rừng. 

 Trên khu vực nghiên cứu, đồng bào DTTS sống quần tụ theo từng bản làng 

phân bố rải rác, xa trung tâm. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến các chính sách của 
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nhà nước nói chung và chính sách về giao đất lâm nghiệp nói chung bị hạn chế, quá 

trình triển khai giao đất lâm nghiệp mất nhiều thời gian hơn khi cần phải có sự phối 

hợp của người dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế khó khăn có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc người dân nhận đất để sản xuất canh tác, thiếu kinh phí để đầu 

tư sản xuất dẫn đến đất không được sử dụng hiệu quả, hoang hóa và nảy sinh các vấn 

đề về tranh chấp đất đai. 

Trình độ văn hóa còn thấp và phong tục, tập quán canh tác của người DTTS còn 

lạc hậu có tác động rất lớn đến công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào 

DTTS. Với nhận thức các chính sách pháp luật về đất đai hạn chế dẫn đến việc phối 

hợp cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người dân trong quá trình triển khai 

giao đất gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, tập quán sản xuất, canh tác tương đối lạc 

hậu đã không phát huy hết giá trị sử dụng đất trên diện tích đất được giao.  

3.1.4.2. Tác động tích cực đến công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào 

DTTS 

 Một số điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội sẵn có của vùng nghiên cứu lại có 

tác động tích cực đến công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS, góp 

phần việc thực hiện chính sách của nhà nước cho người DTTS nói chung và chính 

sách giao đất nói riêng được thuận lợi và đạt kết quả tốt, cụ thể: 

- Đa số các địa phương có vị trí địa lý tương đối thuận lợi cho việc triển khai 

công tác giao đất lâm nghiệp. Một số xã nằm liền kề vùng trung du đồng bằng, có xã 

cách Thành phố Đồng Hới, khu vực trung tâm tỉnh khoảng 30 km, do đó không gian, 

vị trí địa lý trở thành điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ có thể theo dõi, bám sát địa 

bàn một cách thường xuyên trong quá trình thực hiện giao đất lâm nghiệp cho người 

dân.  

- Đặc điểm thổ nhưỡng khu vực nghiên cứu có ảnh hưởng tích cực đến công tác 

giao đất lâm nghiệp: Với diện tích 147 387,6 ha đất xám Feralit (Xf), chiếm 81,09% 

tổng diện tích tự nhiên khu vực nghiên cứu, đây là điều kiện thuận lợi để người dân 

thực hiện canh tác hiệu quả trên diện tích đất được giao, bởi đất xám Feralit (Xf) ở 

vùng trung du và miền núi là loại đất tốt, thích hợp cho việc sử dụng vào mục đích 

nông lâm nghiệp, thích nghi cho trồng cây lâm nghiệp. Sự phù hợp về thổ nhưỡng 

trong canh tác sẽ thúc đẩy người dân trong vấn đề nhận đất để phát triển sản xuất, nâng 

cao đời sống. 

- Hệ thống đường giao thông tương đối thuận lợi cho việc thực hiện chính sách 

giao đất lâm nghiệp: Hệ thống đường giao thông tại các địa phương trong khu vực 

nghiên cứu hầu hết đã được kiên cố đến tận trung tâm xã. Điểm thuận lợi nổi bật là hai 



63 

 

 

hệ thống giao thông đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và nhánh Đông đều đi qua các địa 

phương, góp phần thúc đẩy quá trình giao thương, vận chuyển các sản phẩm gỗ từ 

rừng trồng. Vì vậy, hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố có tác động tích cực 

và giúp công tác ngoại nghiệp được thuận lợi trong quá trình thực hiện giao đất lâm 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.  

3.2. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 

NĂM 2005 - 2015 TẠI KHU VỰC PHÍA TÂY CÁC HUYỆN LỆ THỦY VÀ 

HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 Để góp phần làm rõ quá trình quản lý đất lâm nghiệp theo không gian và thời 

gian, nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám để thực hiện đánh giá, 

phân tích sự biến động các loại hình sử dụng đất, đặc biệt là đất lâm nghiệp trong thời 

kỳ từ năm 2005 đến năm 2015 trên địa bàn phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, tiến hành thành lập các loại bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất lâm nghiệp năm 2005 và năm 2015, bản đồ biến động sử dụng đất giai 

đoạn 2005 - 2015 để thấy được xu hướng phát triển và vai trò quan trọng của kinh tế 

trồng rừng, đồng thời phát hiện được vấn đề chuyển đổi, mở rộng diện tích đất rừng 

trồng trong công tác quản lý nhà nước về giao đất lâm nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. 

3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Ảnh viễn thám sử dụng trong nghiên cứu được cung cấp từ Cục Viễn thám 

Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với các loại ảnh SPOT 5, độ phân giải 

2,5m, chụp ngày 26/4/2004; VNRED-SAT1, độ phân giải 2,5m chụp các ngày 

05/01/2015 và 04/7/2015 trên kênh phổ Panchromatic. Dữ liệu ảnh Vệ tinh đạt chuẩn 

mức độ 3, đạt mức độ phân giải cao theo chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

được hiệu chỉnh phổ và nắn chỉnh hình học theo hệ tọa độ Quốc gia VN - 2000, ranh 

giới ảnh cắt theo đường địa giới hành chính khu vực nghiên cứu được thành lập theo 

Chỉ thị 364 của Chính phủ. 

Ngoài dữ liệu ảnh viễn thám, để có cơ sở phân tích và so sánh sự phù hợp các 

đối tượng giữa các nguồn dữ liệu, nghiên cứu đã thu thập và kết hợp sử dụng các loại 

dữ liệu bản đồ chuyên đề liên quan trên địa bàn khu vực  nghiên cứu như: Bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:10 000, Bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1: 10 000, bản đồ quy hoạch 

3 loại rừng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và 2015, bản đồ địa giới hành 

chính. 

 Để chuẩn dữ liệu năm 2005, trên cơ sở các loại bản đồ chuyên đề năm 2005, 

tiến hành phân tích, so sánh sự biến động hiện trạng sử dụng đất trong giai đoạn từ 

thời điểm dữ liệu ảnh SPOT 5 chụp ngày 26/4/2004 đến mốc nghiên cứu năm 2005. 
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Cho thấy hiện trạng sử dụng đất thời điểm tháng 4 năm 2004 đến đầu năm 2005 không 

có nhiều biến động rõ rệt và đáng kể. Do đó, có thể sử dụng các dữ liệu ảnh SPOT 5 

chụp ngày 26/4/2004 để làm dữ liệu nghiên cứu cho năm 2005 mà vẫn mô tả được các 

vấn đề cần nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Tổ hơp̣ Band màu RBG từ ảnh viễn thám cho từng thời kỳ 

3.2.2. Xử lý ảnh vệ tinh  

 Với ảnh vệ tinh thu thập được, sau khi nắn chỉnh tiến hành phân tích ảnh theo 4 

đối tượng - loại đất như sau: 

+ Đất rừng tự nhiên:  đất có cây rừng tự nhiên, cây lùm bụi... 

+ Đất rừng trồng: đất có rừng trồng gồm: thông, keo tràm, cao su 

+ Đất thủy văn: đất sông, suối; ao, hồ. 

+ Đất khác: đất nương rẫy; đất chưa sử dụng; đất phi nông nghiệp... 

Kết quả phân loại thu được lớp đối tượng sau phân loại dưới dạng raster. Việc 

tiến hành để chọn mẫu phân loại với 4 lớp đối tượng như bảng 3.3.  

 

 

Năm 2005 Năm 2015 
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Bảng 3.3. Mô tả các lớp phân loại 

Stt Loại đất/Lớp phủ Mô tả 
Mẫu ảnh vệ tinh 

Thực tế 

2005 2015 

1 Đất rừng trồng 

Đất có rừng trồng sản 

xuất: Thông, cây keo 

tràm, cao su... 
     

2 Đất rừng tự nhiên 
Đất có cây rừng tự nhiên, 

cây lùm bụi...      

3 Đất khác 
Đất nương rẫy, đất ở, 

đất giao thông,… 

 

 

4 Đất thủy văn 
Đất ngập nước, ao, hồ, 

sông, suối... 

 

 

 

Do thời điểm ảnh viễn thám không giống nhau (thời gian chụp cách nhau 10 năm) nên 

sử dụng phương pháp khác nhau để đánh giá độ chính xác về số liệu cho nội dung nghiên 

cứu, cụ thể: 

* Đánh giá độ chính xác ảnh viễn thám năm 2005: 

Các dữ liệu ảnh viễn thám có thời gian thu nhận từ năm 2005 nên không thể sử dụng 

các điểm mẫu GPS từ thực địa để kiểm chứng, đánh giá độ chính xác của ảnh. Vì vậy, từ 

các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp cấp xã năm 2005 các tỷ lệ 1:10 000 và 

1:25 000; bản đồ địa chính đất lâm nghiệp đo vẻ năm 2007, tỷ lệ 1:10 000, tiến hành chồng 

ghép để khoanh vùng, xác định chính xác các khu vực theo nhóm đối tượng. Trên cơ sở các 

vùng theo nhóm đối tượng về hiện trạng sử dụng đất đã được tinh lọc, xác định chính xác 

thời điểm năm 2005 trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thực hiện lấy mẫu tọa độ trên bản 

đồ số hiện trạng sử dụng đất năm 2005 cấp xã, trung bình 100 điểm/01 loại hình sử dụng 

đất, tổng cộng 400 điểm trên 04 loại hình sử dụng đất. 

Sử dụng các chức năng của phần mềm ENVI 5.2 để đánh giá độ chính xác ảnh 

viễn thám bằng phương pháp phân loại có kiểm định (Supervised) là phương pháp xác 

suất cực đại (maximun likelihood). Kết quả thực hiện việc đánh giá độ chính xác được 

kiểm chứng năm 2005 được trình bày ở bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Đánh giá độ chính xác giải đoán ảnh viễn thám năm 2005 

Phân loại trên ảnh 

viễn thám năm 

2005 

Kết quả đánh giá đô ̣chính xác dưạ trên các 

điểm mẫu trên bản đồ 

Độ chính xác 

phân loại của 

từng 

lớp (User’s 

Accuracy) 

Đất 

rừng tự 

nhiên 

Đất rừng 

trồng 

Đất 

khác 

Đất 

thủy 

văn 

Tổng 

hàng 

(điểm) 

Đất rừng tự nhiên 85 10 5 0 100 0,85% 

Đất rừng trồng 10 90 0 0 100 0,90% 

Đất khác 5 0 80 15 100 0,80% 

Đất thủy văn 0 0 15 85 100 0,85% 

Tổng cột (điểm) 100 100 100 100 400  

Độ chính xác kiểm 

chứng (Producer’s 

Accuracy) 

0,85% 0,90% 0,80% 0,85%   

Độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy): 0,85% 

Chỉ số Kappa (K): 0,80 

*  Đánh giá độ chính xác ảnh viễn thám năm 2015: 

Căn cứ vào ảnh vê ̣tinh tổ hợp từ 3 kênh màu RBG để lấy mẫu phân loại ảnh cho từng 

đối tươṇg, công tác này dưạ trên các khoanh vẽ thưc̣ địa bằng máy GPS để choṇ mẫu. Sử 

dụng số liệu thực địa để kiểm tra và đánh giá độ chính xác kết quả phân loại. Quá trình 

lấy mẫu kiểm tra thực địa không trùng vị trí mẫu đã sử dụng khi phân loại và phân bố 

đều trên khu vực nghiên cứu. Đối với các địa bàn có mật độ phân bố đối tượng ít, rãi 

rác và xen lẫn với nhiều thảm thực vật khác phải thực hiện tăng dày số mẫu kết hợp 

lấy mẫu ngay giữa vùng đối tượng, đảm bảo khoảng cách tính từ đường ranh giới với 

loại hình sử dụng đất khác tối thiểu 50 m, tránh nhầm lẫn gây khó khăn cho công tác 

phân tích, phân loại đối tượng. Từ các kết quả lấy mẫu đó tiến hành phân tích và đánh giá 

độ chính xác của từng mẫu và loại bỏ những mẫu có độ tin tưởng thấp và đưa ra bộ khóa 

giải đoán ảnh phù hợp cho từng loại hình. 

Sau khi phân loại ảnh, tiến hành sử duṇg số liêụ GPS thu thâp̣ từ thưc̣ điạ để kiểm 

chứng và đánh giá đô ̣chính xác, mỗi môṭ phân lớp loại hình sử dụng đất nghiên cứu lấy 100 

điểm GPS mẫu để đảm bảo độ chính xác cao. Theo Congalton (1991) [86], kích thước 



67 

 

 

mẫu tốt nhất để có thể thực hiện kiểm chứng ít nhất là 50 mẫu trên 01 loại hình sử 

dụng đất/lớp phủ. Kết quả thực hiện việc đánh giá độ chính xác được kiểm chứng năm 

2015 được trình bày ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Đánh giá độ chính xác giải đoán ảnh viễn thám năm 2015 

Phân loại trên ảnh 

viễn thám năm 

2015 

Kết quả đánh giá đô ̣chính xác dưạ trên các điểm 

GPS trên thực địa 

Độ chính xác 

phân loại của 

từng 

lớp (User’s 

Accuracy) 

Đất rừng 

tự nhiên 

Đất rừng 

trồng 

Đất 

khác 

Đất 

thủy 

văn 

Tổng 

hàng 

(điểm) 

Đất rừng tự nhiên 90 6 4 0 100 0,90% 

Đất rừng trồng 6 94 0 0 100 0,94% 

Đất khác 4 0 89 7 100 0,89% 

Đất thủy văn 0 0 7 93 100 0,93% 

Tổng côṭ (điểm) 100 100 100 100 400  

Độ chính xác kiểm 

chứng (Producer’s 

Accuracy) 

0,90% 0,94% 0,89% 0,93%   

Độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy): 0,91% 

Chỉ số Kappa (K): 0,88 

 

Qua kết quả đánh giá độ chính xác ảnh viễn thám tại các bảng 3.4 và bảng 3.5 

cho thấy, độ chính xác kết quả kiểm chứng được thể hiện qua các chỉ số về độ chính 

xác phân loại của từng lớp (User’s Accuracy), độ chính xác kiểm chứng (Producer’s 

Accuracy), độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy) và chỉ số Kappa. Theo đó, độ 

chính xác tổng thể của ảnh năm 2005 là 0,85% và năm 2015 là 0,91% với chỉ số Kappa 

tương ứng là 0,80 và 0,88. Theo Anthony J., Joanne M. (2005) [101], mức độ chấp 

nhận sử dụng của chỉ số Kappa như sau: 
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Chỉ số Kappa Mức chấp nhận 

< 0              Không thể sử dụng 

0.01 – 0.20  Kém 

0.21 –  0.40 Trung bình 

0.41 – 0.60  Khá  

0.61 – 0.80  Tốt 

0.81 – 0.99  Rất tốt 

 

Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh trong các năm 2005 và năm 

2015 đã thể hiện cho thấy: Lớp đất rừng trồng được phân loại với độ chính xác cao nhất 

(năm 2005 là 0,90%, 2015 là 0,94%). Tuy nhiên, vẫn có sự nhầm lẫn giữa các lớp phân loại 

chủ yếu xảy ra đối với đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng. Nguyên nhân chính là do trên 

ảnh vệ tinh cấu trúc và giá trị phổ của đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng không có sự khác 

biệt lớn nên quá trình phân loại dễ nhầm lẫn. Còn lại một số loại hình sử dụng đất khác, tuy 

vẫn có sự nhầm lẫn giữa các loại hình nhưng không có ảnh hưởng đáng kể. Có thể thấy, 

ngoài sự ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên, chất lượng nguồn dữ liệu nghiên cứu và tính 

đặc trưng rõ nét của các loại hình sử dụng đất đã giúp kết quả nghiên cứu có được số liệu 

khá chính xác. Với các độ chính xác tổng thể (Overall Accuracy) các năm 2005 là 0,85%; 

năm 2015 là 0,91% và chỉ số Kappa tương ứng là 0,8 và 0,88, cho thấy, kết quả phân 

tích với các chỉ số đạt mức độ tốt đến rất tốt, làm cơ sở vững chắc để thực hiện các nội 

dung nghiên cứu. 

3.2.3. Thành lập bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp 

Bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp là kết quả của quá trình nghiên cứu hiện trạng 

và phân loại các loại hình sử dụng đất dựa trên sự kết hợp kiểm tra, đối chiếu giữa các 

loại bản đồ chuyên đề và các kết quả điều tra thực địa. Một số loại đất có sự biến động 

và hiển thị phức tạp có thể kết hợp phân tích với các số liệu về đất đai, diễn biến rừng 

được các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác đã thực hiện nghiên cứu và quản lý, 

lưu giữ. Ngoài ra, trong quá trình phân loại, một số loại hình sử dụng đất có giá trị phổ 

và cấu trúc tương đối giống nhau nên có sự nhầm lẫn, vì vậy công tác phân tích kết 

hợp với việc tham khảo dữ liệu mô hình số độ cao (DEM) của khu vực nghiên cứu để 

kiểm tra. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp trước khi được số hóa, xây dựng 

trên phần mềm ArcGIS 10.2 phải được hiệu chỉnh trên bản đồ giấy phục vụ cho công 

tác đối chiếu, so sánh giữa các nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu.  
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Kết quả thu được bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp năm 2005 và 2015 khu vực 

nghiên cứu đã phản ánh được diễn biến hiện trạng sử dụng đất của 04 loại hình cơ bản: 

Đất rừng trồng, đất rừng tự nhiên, đất khác và đất thủy văn. Mặc dù, dữ liệu về loại đất 

chưa đầy đủ và chi tiết theo đúng chỉ tiêu phân loại của Luật Đất đai, nhưng với những 

kết quả có độ chính xác cao về số liệu hiện trạng sử dụng đất rừng trồng và đất rừng tự 

nhiên đã trở thành nguồn dữ liệu quan trọng, phản ánh rõ được sự phân bố và cơ cấu 

sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn nghiên cứu mà đến nay chỉ có các dữ liệu về kiểm 

kê đất đai của các cơ quan nhà nước đang quản lý được xây dựng bằng các phương 

pháp đo đạc thủ công.  

Trên cơ sở các dữ liệu không gian của các loại hình sử dụng đất trên bản đồ hiện 

trạng đất lâm nghiệp đã được định nghĩa và khoanh vẽ, diện tích cho từng loại hình sử 

dụng đất được tính toán dựa trên phần mềm ArcGIS 10.2 và phần mềm Excel để tổng 

hợp, phân tích lập bảng số liệu, được thể hiện trong bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Diện tích và cơ cấu các loại đất năm 2005 và năm 2015 

Đơn vị tính: ha 

S

tt 
Loại rừng/Lớp phủ 

Năm 2005 Năm 2015 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Tổng diện tích tự 

nhiên 

181203,68 100 181 203,68 100 

1 Đất rừng trồng 44 168,35 24,37 71 683,11 39,56 

2 Đất rừng tự nhiên 126 811,18 69,98 90 845,06 50,14 

3 Đất khác 5 607,23 3,10 13 307,74 7,34 

4 Đất thủy văn 4 616,92 2,55 5 367,77 2,96 
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Hình 3.3. Hiện trạng đất lâm nghiệp vùng nghiên cứu năm 2005 và năm 2015 

3.2.4. Đánh giá sự biến động đất lâm nghiệp khu vực nghiên cứu giai đoạn năm 

2005 - 2015 

Luận án thực hiện nội dung đánh giá sự biến động đất lâm nghiệp ngoài việc để 

đạt được các mục tiêu nghiên cứu, còn để thấy được tổng quan của quá trình chuyển 

đổi sử dụng đất giai đoạn năm 2005 - 2015 trên địa bàn nghiên cứu, qua đó làm rõ 

thêm về nguồn gốc và dự báo về xu hướng mở rộng của diện tích đất rừng trồng sản 

xuất. Đây là đối tượng nghiên cứu quan trọng, cần được phân tích, đánh giá một cách 

đầy đủ từ không gian đến thời gian và các nhân tố có tác động, ảnh hưởng để làm cơ 

sở phân tích, đánh giá những vấn đề thực tiễn đang tồn tại của người DTTS liên quan 

đến nội dung giao đất sản xuất lâm nghiệp. 

Để đánh giá quá trình biến động sử dụng đất nói chung và đất lâm nghiệp nói 

riêng, trong công tác quản lý đất đai cũng như trong nghiên cứu khoa học bắt buộc 

phải thực hiện nghiên cứu, lấy dữ liệu từ nhiều thời điểm khác nhau. Ngoài các dữ liệu 
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thuộc tính phục vụ đánh giá, phân tích để thể hiện cho quá trình biến động loại đất, bản 

đồ là dạng dữ liệu có tính trực quan, biểu thị được không gian biến động của đối 

tượng.  

Trên cơ sở các bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp năm 2005 và 2015 khu vực 

nghiên cứu, dưới sự trợ giúp của phần mềm ArcGIS 10.2 là phần mềm trong hệ thống 

GIS có thể phân tích, xử lý số liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, phù hợp để xây 

dựng bản đồ biến động đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2005 - 2015. Sau khi hoàn thành 

biên tập và xây dựng bản đồ số trên phần mềm, tiến hành kết hợp với các phần mềm 

quản lý số liệu để phân tích số liệu thuộc tính các đối tượng nghiên cứu, kết quả cho 

các loại số liệu tại bảng 3.7 và bảng 3.8. 

Bảng 3.7. Biến động diện tích đất lâm nghiệp của khu vực nghiên cứu 

Đơn vị tính: ha 

Loại hình sử dụng đất 
Thời gian  Chênh lệch năm 2005 -2015 

Năm 2005 Năm 2015 

Đất rừng trồng 44 168,35 71 683,11 +27 514,77 

Đất rừng tự nhiên 126 811,18 90 845,06 -35 966,12 

Đất khác 5 607,23 13 307,74 +7 700,51 

Đất thủy văn 4 616,92 5 367,77 +750,85 

 

Theo kết quả nghiên cứu được phân tích tại bảng 3.7, trong giai đoạn năm 2005 

đến năm 2015, trên khu vực nghiên cứu diện tích đất rừng trồng tăng lên rất đáng kể 

với 27 514,77 ha, năm 2005 có diện tích 44 168,35 ha và sau 10 năm đã tăng lên đến 

71 683,11 ha. Đứng thứ hai là nhóm đất khác, tăng 7 700,51 ha. Trái ngược với hiện 

tượng tăng diện tích của các loại hình đất đai trên, diện tích đất rừng tự nhiên bị giảm 

mạnh từ 126 811,18 ha xuống còn 90 845,06 ha, giảm 35 966,12 ha. 

Qua nghiên cứu cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến quá trình tăng giảm các 

loại hình sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu, nguyên nhân cơ bản là do quá trình 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp diễn ra phổ biến trong giai đoạn này. Đất 

rừng trồng tăng nhanh với diện tích rất lớn theo đó đất rừng tự nhiên giảm mạnh. Vấn 

đề biến động đất lâm nghiệp đã dẫn đến sự gia tăng và mở rộng khu vực diện tích đất 
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rừng trồng, thu hẹp diện tích đất rừng tự nhiên. Về tự nhiên, người dân sinh sống trên 

địa bàn nói chung và người DTTS sẽ được hưởng lợi và đời sống được nâng lên nhờ 

phát triển kinh tế rừng. Tuy nhiên, thực tế người DTTS lại chẳng được hưởng lợi bao 

nhiêu, thêm vào đó khu vực sinh tồn vốn có của người DTTS lại bị ảnh hưởng, bởi đi 

rừng vẫn là thói quen giúp người DTTS kiếm sống và sinh tồn. Bên cạnh đó, diện tích 

đất rừng trồng tăng nhưng chủ yếu thuộc quyền sử dụng của các tổ chức, nông lâm 

trường trên địa bàn, đất lâm nghiệp giành cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn không 

có nhiều sự biến chuyển tích cực. 

 

Hình 3.4. Biểu đồ biến động diện tích loại đất giai đoạn năm 2005 - 2015. 

 

Đất rừng trồng

Đất rừng tự 
nhiên
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Đất thủy văn
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Hình 3.5. Bản đồ biến động rừng khu vực nghiên cứu giai đoạn 2005 - 2015. 
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Bảng 3.8. Chu chuyển các loại đất giai đoạn năm 2005 - 2015 

Đơn vị tính: ha 

                Chu chuyển 

Loại đất 

Đất rừng 

trồng 

Đất rừng 

tự nhiên 
Đất khác 

Đất thủy 

văn 
Năm 2015 

Đất rừng trồng 38 165,75 31 067,36 2 450,00 0,00 71 683,11 

Đất rừng tự nhiên 0,00 90 845,06 0,00 0,00 90 845,06 

Đất khác 5 475,51 4 692,00 3 140,23 0,00 13 307,74 

Đất thủy văn 527,09 206,76 17,00 4 616,92 5 367,77 

Năm 2005 44 168,35 126 811,18 5 607,23 4 616,92 181 203,68 

Tương ứng với số liệu về biến động sử dụng đất, bản đồ biến động sử dụng đất 

thể hiện khá rõ nét về quá trình chuyển đổi loại đất, theo đó đất rừng tự nhiên chuyển 

đổi sang đất rừng trồng chiếm phần lớn diện tích đất biến động, với 31 067,36 ha. Qua 

đó cho thấy, giai đoạn 2005 - 2015, biến động đất lâm nghiệp theo chiều hướng không 

tích cực về mặt tự nhiên, có xu hướng chuyển dịch từ trạng thái đa dạng sinh học (rừng 

tự nhiên) sang trạng thái ít đa dạng sinh học thấp (rừng trồng). Đất rừng tự nhiên bị 

giảm mạnh rõ rệt, trong khi đất rừng trồng và các loại hình sử dụng đất khác tăng lên 

một cách đáng kể. Tuy nhiên, đây lại là sự biến động theo xu hướng phát triển và nằm 

trong quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, với mục đích gia tăng, mở rộng diện tích đất 

rừng trồng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phục vụ canh tác, sản xuất phát triển kinh 

tế. Đồng thời, dưới áp lực về gia tăng dân số và phát triển kinh tế - xã hội, quá trình 

chuyển đổi làm giảm đất rừng tự nhiên nghèo kiệt, không xung yếu sang mục đích 

khác đảm bảo từng thửa đất, từng khu rừng đều được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí 

tài nguyên đất đai, góp phần vào phát triển kinh tế và đáp ứng về nhu cầu sử dụng đất 

đai của người dân địa phương. 

*Thảo luận: 

Quản lý đất đai là chuyên ngành quản lý dựa trên nhiều đánh giá đòi hỏi tính 

đầy đủ và chính xác về số liệu, đặc biệt đối với công tác phân tích biến động sử dụng 

đất cần phải có quá trình điều tra cơ bản và kỹ lưỡng. Ở Việt Nam, từ trước đến nay 

công tác điều tra thu thập dữ liệu vẫn phải chủ yếu thực hiện bằng các phương pháp 

thủ công, dẫn đến số liệu thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác quản lý. Hiện 
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nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ GIS và Viễn thám đã đáp ứng 

được các yêu cầu trong quản lý đất đai và có thể đưa ra các số liệu, nghiên cứu có tính 

thuyết phục cao. Phối hợp Viễn thám và GIS thường đem lại các hiệu quả vượt trội, 

GIS có thể được sử dụng để cải thiện kết quả của phân lớp ảnh Viễn thám, trong lúc 

ảnh Viễn thám có thể được sử dụng như là nguồn dữ liệu khởi đầu [36]. Việc ứng 

dụng công nghệ GIS và Viễn thám để phân tích biến động đất lâm nghiệp tại địa bàn 

nghiên cứu trong giai đoạn năm 2005 đến năm 2015 đáp ứng được các yêu cầu về dữ 

liệu nghiên cứu và cho các kết quả về số liệu, bản đồ chính xác, phản ánh đúng quá 

trình biến động đất lâm nghiệp từ đoạn năm 2005 đến năm 2015 tại khu vực phía Tây 

các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Bằng phương pháp nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám, kết quả nghiên cứu 

đã cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015, tại khu vực phía Tây huyện 

Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh có sự biến động rõ nét trong cơ cấu sử dụng các loại 

đất, đặc biệt là đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng. Đất rừng tự nhiên giảm diện tích 

đến 35 966,12 ha trong khi đó, đất rừng trồng tăng với diện tích 27 514,77 ha, đã phản 

ánh được kết quả của quá trình thực hiện chính sách phát triển rừng trồng trong thời 

gian qua trên địa bàn nghiên cứu. Tuy nhiên, với 31 067,36 ha diện tích đất rừng tự 

nhiên được chuyển sang đất rừng trồng nên không thể tránh khỏi nhiều hệ lụy trong 

vấn đề môi trường và bảo vệ rừng, bởi đi đôi với việc chuyển đổi sử dụng đất là hiện 

tượng lợi dụng để chặt phá, triệt hạ cây rừng, khai thác gỗ ngoài quy hoạch ảnh hưởng 

đến môi trường, sinh thái, đặc biệt không gian sinh tồn của đồng bào DTTS bị xâm hại 

nghiêm trọng do bị thu hẹp. Có thể nói, kết quả nghiên cứu đã có được các số liệu 

mang tính trực quan, khá đầy đủ và chính xác về biến động sử dụng đất lâm nghiệp 

trên địa bàn vùng phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng 

Bình. Bên cạnh các số liệu pháp lý nhưng được thu thập, quản lý một cách thủ công 

của các cơ quan nhà nước thì các số liệu trong nghiên cứu có luận cứ khoa học cao 

hơn, chính xác trở thành luận cứ rõ ràng, đầy đủ và định hướng để sử dụng các ứng 

dụng của công nghệ GIS và viễn thám để điều tra, xây dựng các số liệu về đất lâm 

nghiệp phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước về đất đai. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy toàn cảnh về biến động sử dụng các loại đất 

trong giai đoạn 2005 - 2015. Theo thời gian, vấn đề biến động hiện trạng sử dụng đất 

là tất yếu, tuy nhiên trên địa bàn có địa hình vùng núi khó khăn, giao thông chia cắt, 

dân cư thưa thớt... việc phát triển một cách nhanh chóng về diện tích đất rừng trồng đã 
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thể hiện được sự quyết tâm cao của các tổ chức, địa phương trong vấn đề tập trung 

phát triển rừng trồng. Song song với các chủ trương của nhà nước, chính sách quản lý 

của các công ty lâm nghiệp, LTQD về phát triển rừng trồng sản xuất phục vụ phát triển 

kinh tế thì vấn đề phát triển rừng trồng để phòng hộ đầu nguồn luôn được xem trọng. 

Vì vậy, sự gia tăng và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất rừng trồng thời gian qua, xét về 

tổng thể đã giải quyết được vấn đề về định hướng chính sách, sử dụng hợp lý tài 

nguyên đất đai và đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng trong cơ cấu nền kinh tế của các 

địa phương trong khu vực nghiên cứu. 

Những nội dung liên quan đến quá trình biến động sử dụng đất và vấn đề phát 

triển, mở rộng diện tích đất rừng trồng trong giai đoạn 2005 - 2015 đã thấy rõ bản chất 

của hiện tượng xã hội và xu hướng sử dụng đất trên địa bàn phía Tây các huyện Lệ 

Thủy, huyện Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc hoạch định chính 

sách và phát triển nông nghiệp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, 

những hưởng lợi của người DTTS trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất lâm 

nghiệp trên địa bàn vẫn chưa rõ, vì vậy, để đi sâu vào nghiên cứu một cách đầy đủ về 

những tác động, ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất đối với 

người dân bản địa, cụ thể là những vấn đề đảm bảo về quỹ đất sản xuất lâm nghiệp cho 

người DTTS trên địa bàn và thực trạng về diện tích đất rừng trồng của người dân địa 

phương đang sử dụng trong tổng thể đất sản xuất lâm nghiệp được chuyển đổi, thì cần 

phải có nghiên cứu về đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp 

của đồng bào DTTS trong bối cảnh hiện nay. 

3.3. THỰC TRẠNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA 

NGƯỜI DTTS TẠI VÙNG PHÍA TÂY CÁC HUYỆN LỆ THỦY VÀ 

HUYỆN QUẢNG NINH 

3.3.1. Hiện trạng về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 

Đất lâm nghiệp là nhóm đất chính trong cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn nghiên 

cứu, với tổng diện tích 168 755,49 ha, chiếm 93% diện tích tự nhiên, trong đó: Diện 

tích đất rừng phòng hộ 67 756, 81 ha chiếm 37,28% diện tích đất tự nhiên và 40,15% 

đất lâm nghiệp vùng nghiên cứu; diện tích rừng sản xuất 100 998,68 ha, chiếm 55,6% 

diện tích đất tự nhiên và chiếm 59,85% đất lâm nghiệp vùng nghiên cứu [48]. Phân bố 

diện tích đất lâm nghiệp trong các địa phương trong địa bàn nghiên cứu theo bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Hiện trạng đất lâm nghiệp vùng nghiên cứu năm 2015 

Đơn vị tính: ha 

Stt Loại đất 

Diện tích phân bố theo địa bàn xã 

Tổng 
Trường 

Sơn 

Trường 

Xuân 

Lâm 

Thủy 

Kim 

Thủy 

Ngân 

Thủy 

1 Tổng diện 

tích tự nhiên 
77 961,58 15 645,57 22 793,36 48 733,81 16 579,93 181 714,25 

2 Đất lâm 

nghiệp 
74 859,18 13 162,91 21 928,67 45 637,42 13 167,31 168 755,49 

2.1 Đất rừng sản 

xuất 
33 517,95 3 158,91 21 928,67 30 108,22 12 284,93 100 998,68 

2.2 Đất rừng 

phòng hộ 
41 341,23 10 004,00 0 15 529,20 882,38 67 756, 81 

2.3 Đất rừng 

đặc dụng 
0 0 0 0 0 0 

Nguồn: Sở TN & MT Quảng Bình, 2015b [48] 

Có thể thấy, đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn trong cơ cấu sử dụng đất của các 

địa phương trong vùng nghiên cứu, chiếm trung bình trên 90% diện tích tự nhiên. Phân 

bố giữa các loại đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ theo từng địa phương cũng không 

đồng đều, do tính chất xung yếu của thảm thực vật rừng trên mỗi địa bàn khác nhau. 

Điều đó thể hiện rõ ở khu vực các xã thuộc huyện Quảng Ninh có diện tích đất rừng 

phòng hộ rất lớn, trung bình trên 50% tổng diện tích đất lâm nghiệp, xã Trường Sơn có 

diện tích rừng phòng hộ 55,2%, xã Trường Xuân 45,6%, rừng giữ vai trò phòng hộ đầu 

nguồn cho lưu vực sông Long Đại, điều tiết thủy văn cho vùng hạ lưu. Ngược lại, các 

địa phương thuộc huyện Lệ Thủy có diện tích đất rừng phòng hộ tương đối thấp, đặc 

biệt tại xã Lâm Thủy không có đất rừng phòng hộ, bởi trên địa bàn vai trò của rừng 

phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu, hệ thống sông, suối thưa thớt, tác động chưa nhiều 

đến các vùng hạ lưu.  

Tuy nhiên, về cơ cấu chủ sử dụng đất lâm nghiệp ở đây còn rất nhiều bất cập. Đất 

được giao cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh tế Nhà nước quản lý, sử dụng chiếm 

diện tích rất lớn so với diện tích đất lâm nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất, 
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canh tác. Cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp theo chủ sử dụng được thể hiện rõ ở bảng 

3.10.  

Bảng 3.10.Thống kê đất lâm nghiệp theo chủ sử dụng và quản lý tại các xã nghiên cứu 

năm 2015 

 

Xã nghiên cứu 

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng (ha) Diện tích đất 

giao để UBND 

xã quản lý 

 (ha) 

Tổng diện 

tích giao sử 

dụng 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân  

Tổ chức 

kinh tế  

Tổ chức 

sự nghiệp 

công lập  

Cộng đồng 

dân cư và Cơ 

sở tôn giáo  

Trường Sơn 69 349,38 1 710,81 26 423,19 40 576,11 639,26 5 509,80 

Trường Xuân 12 320,83 2 140,13 717,26 9 463,45 0 842,08 

Lâm Thủy 19 304,33 276,62 19 027,71 0 0 2 624,34 

Kim Thủy 42 769,63 6 718,65 17 676,28 18 374,7 0 2 867,78 

Ngân Thủy 11 104,77 377,11 10 727,66 0 0 2 062,53 

Tổng: 154 848,94 11 223,31 74 572,10 68 414,26 639,26 13 906,53 

Nguồn: Sở TN & MT, 2015b [48] 

Qua số liệu bảng trên cho thấy phần lớn diện tích đất lâm nghiệp thuộc quyền sử 

dụng của các tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp nhà nước, với 142 986,36 ha chiếm 

92,33% tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao sử dụng và chiếm 84,72% tổng diện tích 

đất lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt tại xã Trường Sơn đất các tổ chức sự nghiệp công 

lập, tổ chức kinh tế chiếm 96,61% tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao sử dụng và 

chiếm 89,50% diện tích đất lâm nghiệp. Trái lại, đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia 

đình, cá nhân chỉ chiếm trung bình 6,66% diện tích đất lâm nghiệp, một số địa phương có 

quỹ đất lâm nghiệp lớn nhưng diện tích đất giao cho hộ gia đình, cá nhân rất ít, như: xã 

Trường Sơn đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân chỉ chiếm 2,28%; xã Lâm 

Thủy chỉ chiếm 1,26% diện tích đất lâm nghiệp. Trong khi đó, quỹ đất lâm nghiệp do 

UBND xã quản lý rất hạn chế, với 13 906,53 ha chỉ chiếm 8,25% diện tích đất lâm 

nghiệp, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến diện tích quỹ đất lâm nghiệp phục vụ giao cho 

đồng bào DTTS trên địa bàn. 
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Hình 3.6. Cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp theo đối tượng quản lý, sử dụng 

 năm 2015 

Qua đó, phản ánh được thực trạng hiện nay người dân địa phương đang nhận được 

rất ít diện tích đất lâm nghiệp, cũng như cơ hội để được tiếp cận với đất lâm nghiệp để 

phục vụ cho sản xuất cũng rất hạn chế. Ngược lại, diện tích đất lâm nghiệp chủ yếu tập 

trung thuộc quyền sử dụng của các tổ chức kinh tế nhà nước, công ty lâm nghiệp, nông 

lâm trường, trong khi việc đánh giá tính hiệu quả sử dụng đất đến nay vẫn đang gặp rất 

nhiều khó khăn. 

Xuất phát từ vấn đề cân đối trong phân phối quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã 

làm nảy sinh các xung đột trong sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong thời gian qua. 

Đó là việc tranh chấp đất đai giữa cộng đồng người DTTS vốn sinh sống chủ yếu dựa 

vào đất rừng và các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động sản xuất, khai 

thác sản phẩm lâm nghiệp. Một bên là cộng đồng người DTTS đang mong được có đất 

sản xuất để canh tác, sống xen lẫn giữa khu vực với diện tích đất lâm nghiệp bao phủ 

do đối tượng khác làm chủ sử dụng, bên còn lại là các tổ chức nông lâm trường với lực 

lượng cán bộ hạn chế được giao quản lý, sử dụng các diện tích đất lâm nghiệp rộng 

lớn, nằm xa địa bàn. Vì vậy, công tác quản lý đất lâm nghiệp ở đây đặt ra nhiều vấn đề 

thách thức, cần đảm bảo được tính hài hòa về lợi ích giữa các đối tượng sử dụng đất 

trong vùng, tránh hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm sử dụng đất trái phép do người dân 

thiếu đất sản xuất. 

Hộ gia đình, cá 

nhân 

6,66%

Tổ chức kinh tế 

44,18%

Tổ chức sự nghiệp 

công lập 

40,54%

Diện tích đất giao 

để UBND xã quản 

lý

8,25%

Cộng đồng dân cư 

0,37%

Nguồn: Sở TN&MT Quảng Bình, 2015b [48] 
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3.3.2. Vai trò của đất sản xuất lâm nghiệp đối với đời sống của người DTTS tại 

vùng nghiên cứu 

 Với diện tích 168 755,48 ha, chiếm 93% tổng diện tích tự nhiên, đất lâm nghiệp 

đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của người DTTS nơi đây. Qua khảo sát điều 

tra, đến nay đời sống kinh tế của người DTTS nơi đây vẫn còn phụ thuộc vào rừng khá 

lớn, để phục vụ cuộc sống người DTTS phải chịu khó làm nhiều nghề và rừng là nhân 

tố tự nhiên có tác động rất lớn đến cơ cấu nghề nghiệp của người dân nơi đây, cụ thể 

theo bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Cơ cấu nghề nghiệp của đồng bào DTTS vùng nghiên cứu 

Nghề nghiệp Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Không có việc làm 9 2,8 

Đi rừng 104 32,7 

Lao động lâm nghiệp giản đơn 148 46,5 

Làm ruộng 56 17,6 

Công nhân 1 0,3 

Cán bộ 13 4,0 

Buôn bán 3 0,9 

Làm thuê 93 29,2 

Khác 49 15,4 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

 Có thể nói, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến nghề 

nghiệp của người DTTS. Trong tổng số 318 hộ được điều tra, phỏng vấn có 104 hộ 

xem đi rừng là nghề nghiệp hàng ngày và có đến 148 hộ lao động lâm nghiệp giản 

đơn, lần lượt chiếm 32,7% và 46,5%, số liệu có tỷ lệ rất lớn so với 0,9% hộ gia đình 

làm nghề buôn bán và 17,6% làm ruộng. Trong điều kiện nguồn tư liệu sản xuất hạn 

chế, người dân chỉ biết dựa vào khai thác các sản phẩm tự nhiên để phục vụ cho nhu 

cầu cuộc sống, ngoài ra các hoạt động lâm nghiệp giản đơn như: phát rẫy, trồng rừng... 

được người DTTS duy trì phát triển, thích ứng với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

của vùng cao, vùng khó khăn. 

 Hoạt động nghề nghiệp khai thác từ rừng lớn nhưng nguồn thu nhập chính của 

người dân từ rừng và các hoạt động lâm nghiệp lại khá thấp, bên cạnh đó, đời sống của 

người DTTS vẫn còn vất vả, nguồn sinh kế của người dân vẫn rất khó khăn, cụ thể qua 

bảng 3.12. 
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Bảng 3.12. Các nguồn thu nhập chính của đồng bào DTTS 

Nguồn thu Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Khai thác sản phẩm từ rừng 40 12,5 

Trồng rừng, bảo vệ rừng 88 27,6 

Trồng trọt (cây hàng hoá) 127 39,9 

Dịch vụ 5 1,5 

Làm thuê liên quan đến rừng 139 43,7 

Lương 20 6,2 

Nguồn khác 8 2,5 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

Qua số liệu trên, thấy rằng nguồn thu nhập chính của người DTTS lại chủ yếu 

xuất phát từ các hoạt động làm thuê như: Bốc vác vận chuyển gỗ, đốn cây, phát quang 

rừng... cho các tổ chức kinh tế trong khai thác rừng trồng sản xuất, cụ thể: Có đến 139 

hộ trong tổng số 318 hộ được điều tra, chiếm 43,7%; tiếp đến nguồn thu từ trồng trọt, 

hoa màu trên nương rẫy là hoạt động sản xuất nông nghiệp đặc trưng của người miền 

núi chiếm 39,9%. Ngược lại, các hoạt động khai thác từ rừng, trồng và bảo vệ rừng 

đóng góp rất hạn chế trong cơ cấu nguồn thu nhập chính của người DTTS, chỉ chiếm 

lần lượt 12,5% và 27,6%. Các số liệu trên đã làm bộc lộ vấn đề triển khai, thực hiện 

các chính sách cho người DTTS thời gian qua chưa thực sự phát huy hết vai trò của 

rừng và đất rừng trong vấn đề thúc đẩy, phát triển đời sống của người dân. 

Có thể nói, các hoạt động thu lợi từ lâm nghiệp không mang lại nguồn thu nhập 

đáng kể cho người DTTS nơi đây, mặc dù tỷ lệ lao động chính từ rừng và khai thác 

lâm nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu nghề của người dân. Qua đó cho ta thấy, sự 

bất hợp lý trong vấn đề sinh kế của người DTTS, khi mặc dù sinh sống giữa nguồn tài 

nguyên đất đai, lâm nghiệp phong phú nhưng đời sống của người DTTS vẫn còn gặp 

rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ nghèo đói của người DTTS vẫn ở mức cao trên 80%, nguyên 

nhân làm cho sự nghèo đói, vất vả vẫn duy trì, tồn tại trong cuộc sống của người dân 

xuất phát từ nhiều yếu tố. Để có sự đánh giá khách quan về bản chất những khó khăn 

trong cuộc sống của đồng bào DTTS, có thể phân tích tại bảng 3.13. 
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Bảng 3.13. Nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khó khăn của đồng bào DTTS 

Nguyên nhân nghèo đói Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Thiếu đất sản xuất 313 98,4 

Không có việc làm 172 54,0 

Thiếu lao động 49 15,4 

Đông người ăn theo, có người già, đau 

ốm, tai nạn… 

52 16,3 

Thiếu vốn 169 53,1 

Thiếu kinh nghiệm làm ăn 25 7,8 

Do thiên tai 7 2,2 

Khác 3 0,9 

Không biết nguyên nhân. 0 0 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

Qua các số liệu tại bảng 3.13 cho thấy, thực tế đất sản xuất lâm nghiệp đóng vai 

trò rất quan trọng trong đời sống của người DTTS, có đến 313 hộ trong tổng số 318 hộ 

được phỏng vấn, chiếm 98,4% hộ cho rằng nguyên nhân làm cho cuộc sống của họ vất 

vả, khó khăn xuất phát từ việc thiếu đất sản xuất lâm nghiệp, có 172 hộ, chiếm 54% 

khó khăn do không có việc làm. Có thể nói, thiếu đất sản xuất và không có việc làm là 

hai vấn đề gắn liền với nhau, bởi không có tư liệu sản xuất dẫn đến người dân thiếu 

việc làm để tạo ra sản phẩm phục vụ cho cuộc sống. Đó chính là nguyên nhân làm cho 

cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn, vất vả và cản trở quá trình phát triển, xóa 

đói giảm nghèo cho người DTTS tại vùng nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại 1: Vai trò của đất sản xuất lâm nghiệp đối với đời sống của 

người DTTS 

Theo ông Trần Văn Huy - Cán bộ địa chính xã Kim Thủy, hiện nay rừng 

keo rất có giá trị, mỗi ha sau 5 năm trồng thu hoạch có thể thu về 60 - 70 

triệu đồng, vì vậy, đất trồng rừng có vai trò rất quan trọng đối với người 

DTTS trên địa bàn, đời sống của người dân hầu như phụ thuộc vào hoạt 

động trồng cây keo, chặt thuê...mang lại nguồn thu nhập khá lớn, góp phần 

nâng cao đời sống của người dân. 



83 

 

 

3.3.3. Đánh giá nhu cầu sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS 

 Đến năm 2015, dân số là người DTTS chiếm 62,52% tổng dân số trên khu vực 

nghiên cứu. Phần lớn diện tích đất cho sản xuất, canh tác ở đây còn manh mún, trên 

nhiều khu vực có địa hình rất khó khăn, đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu vẫn dựa 

vào rừng, đất lâm nghiệp thể hiện rõ là tư liệu sản xuất chính cho người DTTS thay 

đổi nâng cao cuộc sống. Tuy nhiên, diện tích đất lâm nghiệp cho người DTTS sử dụng 

rất hạn chế, hiện nay thiếu đất đang là vấn đề bất cập và trở nên bức thiết đối với 

người DTTS. Kết quả điều tra thực địa tại các địa phương vào tháng 3 năm 2016 cho 

thấy trong 318 hộ người DTTS được phỏng vấn chỉ có 176 hộ (chiếm 55,35%) đang có 

đất để trồng rừng sản xuất (bảng 3.15), thể hiện tính mất cân đối rất lớn trong cơ cấu 

sử dụng đất theo chủ sử dụng. Trong bối cảnh chất lượng cuộc sống của người DTTS 

ngày càng được quan tâm, khi vấn đề thiếu đất sản xuất lâm nghiệp vẫn chưa được giải 

quyết thì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nâng cao cuộc sống cho đồng bào DTTS vẫn 

còn rất gian nan và khó thực hiện. Các số liệu phản ánh nhu cầu về giao đất trồng rừng 

sản xuất của đồng bào DTTS đã được điều tra làm rõ và cụ thể theo bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Nhu cầu được giao đất trồng rừng sản xuất của đồng bào DTTS 

Stt 
Địa bàn điều 

tra, phỏng vấn 

Nhu cầu về giao đất trồng rừng sản xuất 

Chiếm tỷ 

lệ (%) 

Số hộ điều 

tra 

(hộ) 

Số hộ có nhu 

cầu 

(hộ) 

Diện tích  

(ha) 

1 Xã Trường Xuân 31 30 94 96,77 

2 Xã Trường Sơn 94 94 403 100 

3 Xã Lâm Thủy 50 50 303 100 

4 Xã Ngân Thủy 53 53 503 100 

5 Xã Kim Thủy 90 89 723 98,88 

  Tổng cộng 318 316 2.026 99,37 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 
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Các số liệu trên cho thấy, nhu cầu về giao đất trồng rừng sản xuất của người 

DTTS rất lớn. Kết quả khảo sát thực tế từ 318 hộ gia đình được điều tra, có đến 316 hộ 

có nhu cầu được giao thêm đất để trồng rừng sản xuất, chiếm 99,37 %, với diện tích là 

2 026 ha, tại các xã Trường Sơn, xã Lâm Thủy và xã Ngân Thủy có đến 100% các hộ 

được phỏng vấn có nhu nhu cầu được giao thêm đất sản xuất lâm nghiệp với diện tích 

1 209 ha, trung bình mỗi hộ cần thêm 6,4 ha. Mặc dù là kết quả dựa trên ý kiến chủ 

quan của người dân nhưng qua đó cũng đã thấy rõ nhu cầu bức thiết của người DTTS 

với mong muốn được có tư liệu sản xuất để canh tác vươn lên làm giàu trong cuộc 

sống, với tình hình đó chính quyền địa phương cần phải quan tâm, đẩy mạnh công tác 

tạo thêm quỹ đất lâm nghiệp để giao cho người dân ổn định cuộc sống. 

Để làm rõ hơn vấn đề thiếu đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS trên địa bàn 

nghiên cứu, có thể phân tích các số liệu về diện tích đất rừng trồng sản xuất của người 

DTTS đang sử dụng để sản xuất, canh tác theo kết quả điều tra phỏng vấn người dân 

qua bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Diện tích đất rừng trồng sản xuất người DTTS đang sử dụng 

đến năm 2016 

Hạn mức đất 

đang sử dụng 

Xã 

Trường 

Xuân 

(hộ) 

Xã 

Trường 

Sơn 

(hộ) 

Xã 

Kim 

Thủy 

(hộ) 

Xã 

Ngân 

Thủy 

(hộ) 

Xã 

Lâm 

Thủy 

(hộ) 

Tổng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

Không có đất 03 39 40 26 34 142 44,65 

Nhóm 

thiếu 

đất 

Dưới 01 ha 01 08 03 0 02 14 4,41 

Từ 01ha - dưới 

2,5 ha 
13 32 29 18 09 101 31,76 

Từ 2,5ha - 05 

ha 
12 14 13 06 05 50 15,72 

Nhóm 

đủ đất 

Trên 05 ha 02 01 05 03 0 11 3,46 

Tổng cộng: 31 94 90 53 50 318 100  

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 
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Có đến 142/318 hộ gia đình DTTS không có đất rừng trồng sản xuất, chiếm 

44,65%, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hộ 

vẫn chưa có đất rừng trồng sản xuất vẫn do quỹ đất hạn hẹp, chính sách giao đất lâm 

nghiệp chưa được triển khai đồng bộ. Trong khi đó, tỷ lệ hộ gia đình đang sử dụng đất 

rừng trồng sản xuất có diện tích từ 01 ha đến dưới 2,5 ha khá cao, 101 hộ với 31,76%. 

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Bình (2017) [71] định mức diện tích đất sản xuất lâm nghiệp dưới 2,5 ha/hộ 

được xem là hạn mức thiếu đất cho 01 hộ gia đình người DTTS. Vì vậy, xét về hạn 

mức diện tích đất rừng trồng sản xuất đang sử dụng, vẫn có đến 257 hộ còn thiếu đất, 

chiếm 80,81%. Cũng từ số liệu trên, có khoảng 61/318 hộ DTTS đang sử dụng diện 

tích đất rừng trồng sản xuất khá lớn với trung bình trên 2,5 ha/hộ, và có 11 hộ đang sử 

dụng diện tích trên 05 ha, cho thấy trong cộng đồng người DTTS vẫn có một số trường 

hợp có điều kiện và năng lực canh tác tập trung đất lâm nghiệp quy mô lớn, nổi lên 

như là mô hình phát triển cho cộng đồng người DTTS nói chung. Qua số liệu trên 

(bảng 3.14 và bảng 3.15) thể hiện rõ mặc dù một số hộ gia đình người DTTS theo quy 

định đã đủ đất rừng trồng sản xuất để canh tác nhưng nhu cầu vẫn tăng cao, muốn đầu 

tư mở rộng quy mô canh tác, phát triển sản xuất nhiều hơn. 

 Thực tế cho thấy, rừng trồng đang giúp cho đời sống của người dân ngày càng 

được nâng cao, do nhu cầu lớn của thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ gỗ, vì vậy hoạt 

động trồng rừng đang là xu hướng phổ biến, thúc đẩy quá trình sản xuất kéo theo nhu 

cầu mở rộng diện tích đất lâm nghiệp của đồng bào DTTS trong vùng nghiên cứu.  

 

 

 

 

 

 

 

Đến năm 2016, trên địa bàn khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện 

Quảng Ninh, công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS vẫn tiếp tục 

được triển khai. Tuy nhiên, quá trình diễn ra nhỏ lẻ, tiến độ và khối lượng giao đất vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Người dân nơi đây hàng ngày vẫn phải 

trông chờ để được chính quyền giao đất lâm nghiệp để ổn định sản xuất. Vì vậy, đối 

với người dân nói chung và người DTTS nói riêng việc triển khai chính sách về GĐLN 

đến nay vẫn rất cấp thiết, số liệu cụ thể được điều tra, phỏng vấn theo bảng 3.16. 

Hộp thoại 2: Đánh giá nhu cầu sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp của người 

DTTS 

Theo ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, diện tích đất lâm 

nghiệp trên địa bàn xã lớn nhưng chủ yếu là của các Công ty, nông lâm 

trường, còn lại diện tích đất của xã và của người dân rất ít. Trong khi đó, 

người DTTS trên địa bàn rất đông, nhu cầu sử dụng đất rất cao nhưng không 

có đất để giao phục vụ cho người dân sản xuất, canh tác. 
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Bảng 3.16. Đánh giá mức độ về tính cần thiết để được giao đất sản xuất 

lâm nghiệp 

Mức độ Số hộ đánh giá Tỷ lệ (%) 

Không cấp thiết 6 1,8 

Cấp thiết 174 54,7 

Rất cấp thiết 136 42,7 

Không biết 2 0,6 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

Nhu cầu về giao đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS đến nay đã trở thành 

vấn đề được quan tâm trong đời sống xã hội của người DTTS tại vùng nghiên cứu. 

Vấn đề đó được thể hiện rõ khi có đến 174 hộ gia đình, chiếm 54,7% trong tổng số 318 

hộ được hỏi cho rằng vấn đề giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người dân là cấp thiết 

và có đến 136 hộ, chiếm 42,7% cho rằng rất cấp thiết. Đó là những số liệu đến từ 

người dân và tiếp tục khẳng định được mức độ quan trọng của đất lâm nghiệp đối với 

đời sống của người dân nơi đây, thúc đẩy các cấp chính quyền cùng với các cơ quan 

chuyên môn cần phải quan tâm hơn nữa công tác GĐLN cho người DTTS, đưa chính 

sách của nhà nước cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đi vào thực tiễn và hiệu quả. 

Trong những nguyên nhân quan trọng làm tăng nhu cầu đất sản xuất lâm nghiệp 

là do kinh tế rừng đã giúp giải quyết đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo cho 

đồng bào DTTS. Tuy nhiên, thực tế trong khu vực nghiên cứu người DTTS vẫn chưa 

hưởng lợi nhiều từ đất lâm nghiệp, do đó đời sống của người DTTS trong thời gian 

qua vẫn chưa có nhiều cải thiện đáng kể. Để thấy rõ những thay đổi về chất lượng 

sống của người DTTS từ năm 2010 đến năm 2016, thông qua qua bảng 3.17. 

Bảng 3.17. Đời sống của người DTTS năm 2016 so với năm 2010 

Thay đổi về đời sống Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Tăng lên nhiều                        3 0,9 

Tăng ít 121 38,0 

Không thay đổi 138 43,4 

Giảm ít 51 16,0 

Giảm nhiều 4 1,2 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 
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Có đến 138/318 hộ, chiếm 43,4% cho rằng cuộc sống năm 2016 không thay đổi 

so với năm 2010 và 121/318 hộ, chiếm 38% hộ cảm nhận được cuộc sống có thay đổi 

nhưng tăng ít. Thời gian qua, nhà nước đã triển khai nhiều chính sách về vùng đồng 

bào DTTS, hạ tầng xã hội luôn được đầu tư khá đầy đủ, nhưng qua nghiên cứu cho 

thấy cuộc sống của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, chậm phát triển. Nhận 

thấy rõ nhất là kinh tế rừng nắm vai trò chủ đạo, góp phần quan trọng trong giải quyết 

việc làm và nâng cao đời sống của người DTTS, nhưng người DTTS ở đây vẫn còn 

hưởng lợi rất ít từ đất lâm nghiệp, một trong những lý do quan trọng là người dân vẫn 

chưa được giao thêm đất lâm nghiệp để sản xuất phục vụ nâng cao đời sống. Khi đánh 

giá về thực trạng đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS năm 2016 so với năm 2010, 

đa số người dân được hỏi đều cho rằng chưa được nhà nước giao đất sản xuất lâm 

nghiệp và diện tích đang canh tác không có sự thay đổi, cụ thể bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Biến động đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS năm 2016 

so với năm 2010 

Biến động về đất rừng sản xuất Số hộ  Tỷ lệ (%) 

Ít hơn 49 15,4 

Không thay đổi 116 36,4 

Nhiều hơn 11 3,4 

Không trả lời 142 44,8 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

 Có 142 hộ không trả lời vì họ không có đất rừng sản xuất, chiếm 44,8%, còn lại 

trong tổng số 176 hộ có đất sản xuất lâm nghiệp, có 116 hộ cho biết diện tích đất sản 

xuất lâm nghiệp của hộ gia đình năm 2016 không thay đổi so với năm 2010; 11 hộ có 

diện tích tăng lên và có đến 49 hộ diện tích đất sản xuất lâm nghiệp bị giảm diện tích. 

Với 116/176 hộ người DTTS có diện tích đất sử dụng ổn định, cho thấy diễn biến về 

chính sách GĐLN không có nhiều tác động đáng kể đến hiện trạng sử dụng đất của 

người dân. Đối với các trường hợp có đất lâm nghiệp giảm diện tích, chủ yếu có 

nguyên nhân từ chuyển nhượng, tách thửa, tặng cho...làm biến động giảm diện tích 

đất. Còn lại một số trường hợp có diện tích đất tăng lên lại xuất phát từ việc nhận 

chuyển nhượng, tặng cho và bao gồm cả số ít được nhà nước giao đất sản xuất. 

 Trong vấn đề phát triển sản xuất, người DTTS ở đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn 

cần được hỗ trợ. Qua điều tra, khảo sát nhu cầu được giao đất lâm nghiệp của người 
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DTTS vẫn là nhu cầu thiết yếu trong các nhu cầu cần được hỗ trợ để phát triển sản 

xuất, nâng cao đời sống, theo bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Nhu cầu cần được hỗ trợ để phát triển sản xuất của đồng bào DTTS 

Vấn đề Số hộ đề xuất Tỷ lệ (%) 

Cấp đất sản xuất                             314 98,7 

Cấp giống 154 48,4 

Tạo việc làm 86 27,0 

Nước (nước tưới) 153 48,1 

Cấp lương thực 176 55,3 

Cấp vốn 225 70,7 

Công cụ sản xuất 31 9,7 

Hạ tầng nông thôn (đường, điện, hồ 

chứa nước…) 
71 22,3 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

  Có thể thấy, hầu hết người dân đều có nhu cầu được cấp thêm đất sản xuất, 

chiếm đến 98,7% số hộ được phỏng vấn, cũng là nhu cầu cấp thiết hơn so với các nhu 

cầu còn lại. Khá nhiều hộ có nhu cầu được cấp vốn và cấp giống, lần lượt chiếm các tỷ 

lệ 70,7% và 48,4%, đa số các trường hợp do điều kiện kinh tế khó khăn, không có kinh 

phí để thực hiện sản xuất, canh tác, vì vậy họ cần được hỗ trợ vốn để phát triển sản 

xuất lâm nghiệp. Còn lại một số đang sử dụng hiệu quả đất sản xuất lâm nghiệp và 

muốn đầu tư mở rộng sản xuất vươn lên làm giàu. Số hộ gia đình DTTS xin được cấp 

lương thực khá cao với tỷ lệ 55,3%, cho thấy người DTTS thiếu lương thực vẫn còn 

nhiều. Các số liệu trên cũng đã phản ánh vấn đề GĐLN cho người DTTS cần phải gắn 

liền với các chính sách hỗ trợ sau giao đất, những hỗ trợ cho người dân sau khi được 

giao đất lâm nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc sử dụng hiệu quả 

tài nguyên đất đai, phát huy tác dụng các chính sách của nhà nước đối với đời sống 

đồng bào vùng cao.   

 Thực tiễn cho thấy, công tác xóa đói giảm nghèo đến nay vẫn còn gặp nhiều 

khó khăn bất cập. Cuộc sống của đồng bào DTTS khó khăn, nghèo đói không chỉ xuất 

phát vấn đề thiếu đất sản xuất, mà ngoài các yếu tố đến từ môi trường sống và điều 

kiện tự nhiên thì những nỗ lực đóng góp của cộng đồng xã hội có vai trò rất quan 
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trọng. Chính vì vậy, việc tạo thêm nguồn sinh kế cho người DTTS bằng phương thức 

GĐLN đi đôi với các hỗ trợ cần thiết sẽ góp phần giải quyết công tác giảm nghèo, phát 

triển bền vững cho người dân nơi đây. 

* Thảo luận:  

Nhìn chung trên địa bàn nghiên cứu, rừng và đất rừng gắn liền với các hoạt động 

sống của người dân, đồng thời là đối tượng chính trong công tác quản lý của chính 

quyền các địa phương. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy các tổ chức nông lâm trường 

đang đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế ở khu vực 

phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, bởi lẽ phần lớn diện tích đất lâm 

nghiệp trên địa bàn đang được các tổ chức đó khai thác sử dụng, với 142 986,36 ha 

chiếm 84,72% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Về phía người dân, mặc dù sinh sống trong 

khu vực có đến 93% diện tích đất lâm nghiệp nhưng họ phải canh tác trên những thửa 

đất với diện tích nhỏ lẻ, địa hình khó khăn và trong điều kiện thiếu thốn về đất sản 

xuất do phần lớn đất lâm nghiệp vẫn đang thuộc quyền sử dụng của các đối tượng 

khác. Sự bất hợp lý trong cơ cấu sử dụng đất cùng với những hạn chế trong chính sách 

quản lý là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh phức tạp trong xã hội, các hiện 

tượng về tranh chấp đất đai, khai hoang lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp diễn ra phổ 

biến trên địa bàn. Vì vậy, đến nay công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp bao 

gồm cả việc đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS trong quá trình khai thác và sử 

dụng đất lâm nghiệp đang là vấn đề bức thiết, xen lẫn nhiều khó khăn mà các cấp 

chính quyền tập trung giải quyết. 

Quá trình nghiên cứu cho thấy, đất lâm nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong 

đời sống kinh tế - xã hội của người DTTS, tác động trực tiếp đến chất lượng sống, 

nguồn thu nhập và hoạt động nghề nghiệp trong cộng đồng người DTTS. Ở tỉnh 

Quảng Bình, kinh tế rừng đã đóng góp và chiếm vị trí chủ đạo trong tỷ trọng kinh tế 

của khu vực vùng cao của tỉnh nói chung và vùng phía Tây các huyện Lệ Thủy và 

huyện Quảng Ninh nói riêng. Trong định hướng phát triển, với mục tiêu ngày càng 

nâng cao chất lượngcuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS 

thì phát triển kinh tế rừng là chính sách hàng đầu được các cấp chính quyền quan tâm 

thực hiện. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh còn nhiều người DTTS đang thiếu đất sản xuất 

lâm nghiệp, theo quy luật người dân phải tự mưu sinh bằng các nghề chủ yếu từ rừng 

để phục vụ cho đời sống của mình. Vì vậy, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn 

sẽ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả cho đến khi những vấn đề về quyền sử dụng 

đất giữa các tổ chức và người dân được giải quyết hợp lý, đảm bảo nhu cầu về đất sản 

xuất lâm nghiệp cho người dân phục vụ ổn định sản xuất và nâng cao đời sống đi đôi 

với bảo vệ môi trường sinh thái.  
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Kết quả nghiên cứu đã thấy được nhu cầu về đất sản xuất lâm nghiệp của đồng 

bào DTTS trên địa bàn phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh là thực sự 

cấp thiết. Theo thời gian, khoảng cách nền kinh tế của vùng núi với các vùng đồng 

bằng ngày càng thu hẹp, nền kinh tế thị trường năng động xâm nhập vào địa bàn vùng 

sâu vùng xa một cách nhanh chóng, đòi hỏi người DTTS phải thay đổi phương thức 

sản xuất để phù hợp với điều kiện thực tiễn, theo đó nhận thức về sản xuất, canh tác 

của người DTTS ngày càng được nâng cao. Đối với vùng núi, sản phẩm từ lâm nghiệp 

là hàng hóa chính có thể cung cấp, trao đổi trong thị trường, và đất đai là nền tảng để 

hình thành thị trường hàng hóa sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, đối tượng có tác động quan 

trọng đến thị trường hàng hóa ở đây là các tổ chức lâm nghiệp có đất trên địa bàn, do 

thành phần kinh tế này đang nắm giữ một khối lượng lớn về tư liệu sản xuất cùng với 

phương thức sản xuất, canh tác hiệu quả, tập trung trên quy mô lớn.Theo đó lực lượng 

sản xuất tại chỗ là người dân bản địa với giá thuê nhân công thấp, luôn bị phụ thuộc về 

đời sống kinh tế, vấn đề này đã khiến cho quá trình giải quyết những bất cập trong 

cuộc sống của người DTTS luôn gặp khó khăn trong thời gian qua.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ GIAO ĐẤT SẢN 

XUẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DTTS TRÊN ĐỊA BÀN 

NGHIÊN CỨU 

3.4.1. Chính sách quản lý Nhà nước về giao đất sản xuất lâm nghiệp trong thời 

gian qua 

Thực hiện GĐLN là một quá trình lâu dài, phục vụ cho công tác quản lý nhà 

nước về đất đai và tài nguyên rừng, đảm bảo ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Trên 

địa bàn nghiên cứu, công tác GĐLN đã được triển khai khá sớm. Tuy nhiên, phần lớn 

diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các thành phần tổ chức kinh tế để quản lý và sử 

dụng, trong khi đối tượng người DTTS vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời 

gian dài, công tác GĐLN cho người DTTS chưa được chú trọng quan tâm cho đến thời 

Hộp thoại 3: Diện tích đất sản xuất lâm nghiệp được giao cho người DTTS vẫn 

còn rất hạn chế 

Theo ông Nguyễn Hữu Hán - Trưởng phòng Dân tộc huyện Lệ Thủy, thời gia 

qua chính quyền địa phương đã quan tâm, đẩy mạnh công tác giao đất lâm 

nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ 

giao đất và cấp giấy chứng nhận cho đối tượng là người DTTS vẫn còn rất ít, 

chiếm tỷ lệ nhỏ trong các hộ dân được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 
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kỳ nhiều chính sách của Nhà nước đối với đồng bào DTTS được ban hành, đi vào cuộc 

sống và thiếu đất sản xuất cho người DTTS trở nên bức thiết, ảnh hưởng và có tác 

động đến mọi mặt an ninh - xã hội trên địa bàn. Có thể đánh giá về chính sách GĐLN 

trên địa bàn nghiên cứu thời gian qua như sau: 

- Từ những năm cuối thập kỷ 90, công tác GĐLN trong toàn tỉnh Quảng Bình 

nói chung, trên địa bàn nghiên cứu nói riêng đã được quan tâm thực hiện, theo đó một 

số chính sách của Nhà nước, chương trình, dự án về giao đất, giao rừng mới được ban 

hành và đi vào hoạt động. Có thể nói, trong giai đoạn này chính sách GĐLN có nhiều 

tác động rõ nét đến đời sống người dân và trở thành động lực thúc đẩy, thay đổi bộ mặt 

đời sống nông thôn vùng núi. Một số chính sách về GĐLN đã ban hành như: Nghị 

định số 02/CP ngày 15/01/1994 Quy định về việc GĐLN cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định 163/1999/NĐ - CP  

ngày 16/11/1999 về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Quyết định số 661/QĐ-TTg 

ngày 29/7/1998 của Thủ tướng chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức 

thực hiện dự án 5 triệu ha rừng... các chính sách được triển khai rộng rãi và đi vào 

cuộc sống của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chương trình, dự án về đất lâm 

nghiệp hoạt động khá hiệu quả như: Dự án trồng rừng Việt - Đức, Dự án ARCD (1997 

- 2003), Chương trình 327... Các chương trình và dự án phần góp phần giải quyết về 

nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp của người dân, tuy nhiên kết quả vẫn chưa có nhiều 

tác động tích cực đến cuộc sống của người DTTS, cụ thể: Giới hạn về đối tượng hưởng 

lợi từ các chính sách chưa rõ; trên địa bàn nghiên cứu việc triển khai Nghị định 02/CP 

chỉ thực hiện giao đất cho tổ chức; chương trình 5 triệu ha rừng chỉ giao đất không cấp 

GCN quyền sử dụng đất; không xem người DTTS là đối tượng được hưởng lợi chính... 

Trong thời gian này, chính sách GĐLN được thực hiện trong điều kiện còn nhiều bất 

cập trong công tác triển khai và những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách 

cũng như nguồn nhân lực thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu.  

- Giai đoạn từ năm 2000 - 2005, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng và phát 

triển, kinh tế rừng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, Nhà nước ta đã 

thực hiện đẩy mạnh chính sách xã hội hóa nghề rừng và thể chế hóa bằng các văn bản 

luật như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004, Luật Đất đai 2003, Luật Bảo vệ môi 

trường 2005. Theo đó, từ năm 2000 nhiệm vụ về giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp được chuyển từ cơ quan Nông nghiệp qua cơ quan Địa chính thực hiện 

[51], do đó hoạt động về GĐLN có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương đã 

thực sự quan tâm đẩy mạnh công tác GĐLN. Tuy nhiên, những bất cập trong chính 

sách GĐLN lại nảy sinh nhiều vấn đề mới, các công ty lâm nghiệp, nông lâm trường 

nắm quyền khai thác tài nguyên đất lâm nghiệp, hộ gia đình cá nhân trong vai trò là 
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đối tượng được thuê khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng còn hạn chế về quyền sử dụng 

đất, đời sống của người dân còn rất khó khăn. Tuy nhiên, có thể khẳng định những kết 

quả từ các chính sách GĐLN được triển khai đã đóng vai trò rất quan trọng, làm cơ sở, 

nền tảng góp phần thúc đẩy các hoạt động về GĐLN trong toàn tỉnh Quảng Bình nói 

chung và trên địa bàn nghiên cứu đến nay được hiệu quả. 

- Từ năm 2005 đến nay, công tác GĐLN có nhiều chuyển biến quan trọng, đã 

giải quyết cơ bản những phát sinh, tồn tại trong chính sách GĐLN thời gian qua, đồng 

thời tập trung ưu tiên đánh giá về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện giao đất đúng đối 

tượng và quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi trường, giảm nghèo, phát triển bền vững 

và đối tượng dễ bị tổn thương, người DTTS... nhiều chính sách của Nhà nước về 

GĐLN được ban hành. Trong giai đoạn này, các cấp chính quyền, cơ quan chuyên 

môn thực hiện đẩy mạnh công tác công tác GĐLN nói chung và GĐLN cho người 

DTTS nói riêng với mục tiêu để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước đối với đồng bào DTTS như: Nghị quyết số 24 - NQ/TW ngày 14/8/2006 của 

Ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc; Quyết định số 134/2004/QĐ-

TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản 

xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống 

khó khăn; Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường,lâm trường để giao cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 

của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 

2015; Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt 

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và 

hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn... Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 

2005 đến năm 2012, mặc dù đã có nhiều chủ trương, chính sách về ưu tiên giao đất 

lâm nghiệp cho đồng bào DTTS nhưng do những khó khăn bước đầu trong triển khai 

chính sách cũng như việc tạo quỹ đất lâm nghiệp gặp nhiều vướng mắc nên kết quả 

giao đất sản xuất lâm nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 

nay, để thực hiện hiệu quả chính sách GĐLN, đưa vào khai thác và sử dụng hợp lý 

diện tích đất lâm nghiệp do địa phương quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Bình đã đẩy mạnh chỉ đạo UBND các huyện quan tâm, thực hiện GĐLN cho 

đồng bào DTTS để giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất diễn ra phổ biến, tránh hiện 

tượng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại các địa phương. Công tác tạo quỹ đất 

phục vụ GĐLN cho đồng bào DTTS cũng được chú trọng thực hiện, chỉ trong giai 

đoạn năm 2011 đến năm 2015, toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, thu hồi 8 238,82 ha đất 

để giao cho đồng bào DTTS và các hộ dân sống gần rừng có đất sản xuất ổn định, lâu 

dài [49]. 
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 Với việc chính sách đất đai ngày càng hoàn thiện, cơ chế sử dụng đất của các tổ 

chức kinh tế, công ty lâm nghiệp được quy định chặt chẽ. Theo đó thực hiện chính 

sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, 

lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác đo đạc, cắm 

mốc ranh giới sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp phục vụ cổ phần hóa và phần 

lớn diện tích đất sản xuất lâm nghiệp trả lại được giao về cho các địa phương quản lý 

phục vụ giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, ưu tiên cho đối tượng đồng bào DTTS. 

Trong bối cảnh nhu cầu về đất sản xuất lâm nghiệp của người DTTS tăng cao, chính 

quyền địa phương đã thực hiện đẩy mạnh công tác thu hồi đất sản xuất lâm nghiệp từ 

các tổ chức để giao về địa phương quản lý phục vụ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân 

đồng bào DTTS. Theo Sở TN & MT Quảng Bình (2015a) [47], trong giai đoạn năm 

2012 đến năm 2015, Sở TN & MT đã trình UBND tỉnh thu hồi 8 326,7 ha đất của các 

nông lâm trường giao về địa phương quản lý để xét giao đất ổn định sản xuất cho hộ 

gia đình. Đây là kết quả tích cực thể hiện rõ chính sách về GĐLN ngày càng được 

quan tâm, đẩy mạnh trong toàn hệ thống chính trị.  

Theo xu hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng với mọi thành phần kinh tế có 

thể tham gia. Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách GĐLN cho các đối tượng khác 

phục vụ phát triển kinh doanh cũng như ổn định sản xuất trên cơ sở cải tạo rừng nghèo 

kiệt, dần xóa bỏ diện tích đất đồi núi chưa sử dụng, phát huy hiệu quả khai thác, sử 

dụng tài nguyên đất đai. Đến năm 2015, trong tổng số diện tích 168 755,49 ha đất lâm 

nghiệp được giao trên địa bàn, có đến 74 572,10 ha chiếm 44,19% được giao cho các 

tổ chức kinh tế, có 68 414,26 ha chiếm 40,54% được giao cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập quản lý, sử dụng, chỉ có 11 223,31 ha đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia 

đình, cá nhân, chiếm 6,65% trong tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao, quản lý sử 

dụng [48]. Cho thấy, trong thời gian dài, chính sách về GĐLN chủ yếu tập trung cho 

đối tượng tổ chức trên địa bàn, biểu hiện tính mất cân đối trong chính sách đất đai về 

GĐLN trong thời gian qua. Trong khi hiện nay, công tác GĐLN đã bước sang giai 

đoạn mới, phức tạp khó khăn hơn do các diện tích đất chưa sử dụng đã bị thu hẹp, đất 

trống đồi núi trọc không còn, do đó GĐLN ở trong sự lựa chọn phải gắn với việc duy 

trì, bảo tồn khu vực rừng tự nhiên đồng thời vừa phát triển mở rộng rừng trồng sản 

xuất, đây là khó khăn thách thức có tác động rất lớn đến chính sách GĐLN. Vì vậy, 

thu hồi đất lâm nghiệp của các tổ chức kinh tế, công ty lâm nghiệp để tạo quỹ đất giao 

cho đồng bào DTTS là việc làm bắt buộc, không thể tránh trong bối cảnh hiện nay. 

Nhìn chung, chính sách GĐLN trong toàn tỉnh Quảng Bình nói chung, trên địa 

bàn nghiên cứu nói riêng thời gian qua được thực hiện dựa trên điều kiện thực tiễn, 

đồng thời với mục tiêu phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp 

phục vụ cho các chủ trương, chính sách của nhà nước. Theo thời gian, chính sách 
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GĐLN ngày càng được quan tâm đẩy mạnh, tuy nhiên khu vực đất lâm nghiệp giao 

cho đối tượng đồng bào DTTS vẫn còn hạn chế, quy mô phân tán, nhỏ lẻ không phát 

huy hết được giá trị của cây lâm nghiệp. Vì vậy, đến nay chính sách GĐLN vẫn chưa 

giải quyết triệt để tính mất cân bằng, bất hợp lý trong phân bổ tài nguyên đất lâm 

nghiệp cho các đối tượng sử dụng đất trong vùng nghiên cứu. 

3.4.2. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

người DTTS trên địa bàn nghiên cứu 

Để thực hiện chính sách GĐLN hiệu quả, giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho 

đồng bào DTTS. Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên đôn đốc, 

chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các công tác chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang rừng sản 

xuất; đo đạc địa chính đất lâm nghiệp phục vụ giao đất và tập trung rà soát thu hồi đất 

lâm nghiệp từ các tổ chức, nông lâm trường giao về địa phương quản lý... với mục 

đích tạo thêm quỹ đất, GĐLN cho đồng bào DTTS sản xuất. Kết quả, tại một số địa 

phương trong địa bàn nghiên cứu, công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào 

DTTS đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, cụ thể theo bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Kết quả GĐLN cho đồng bào DTTS trên địa bàn nghiên cứu từ 

trước đến năm 2015 

Stt Tên xã Huyện 

Diện tích đất lâm 

nghiệp hộ gia 

đình, cá nhân 

đang sử dụng (ha) 

Diện tích 

GĐLN giao 

cho đồng bào 

DTTS (ha) 

Chiếm tỷ lệ 

(%) 

1 Trường Sơn 
Quảng 

Ninh 

1 710,81 1 499,8 87,66 

2 Trường Xuân 2 140,13 937,9 43,82 

3 Kim Thủy 

Lệ Thủy 

6 718,64 1 748,0 26,01 

4 Ngân Thủy 377,11 125,6 33,30 

5 Lâm Thủy 276,62 140,1 50,64 

 Tổng: 11 223,31 4 451,4 39,66 

Nguồn: Sở TN & MT 2015b; UBND huyện Lệ Thủy 2015; UBND huyện Quảng 

Ninh, 2015 [48], [74],[73] 

Theo kết quả nghiên cứu, trong tổng số diện tích 11 223,31 ha đất sản xuất lâm 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, có 4 451,4 ha của người DTTS có 
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nguồn gốc được nhà nước giao sử dụng, chiếm 39,66%, đây là số liệu tương đối cao 

khi đánh giá quá trình nỗ lực thực thi chính sách GĐLN cho đồng bào DTTS của các 

cấp chính quyền. Tuy nhiên, khi so sánh số liệu về tỷ lệ 62,52% người DTTS trong 

tổng dân số của vùng nghiên cứu, cho thấy kết quả giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

đồng bào DTTS vẫn còn hạn chế, diện tích giao đất chưa gắn với lực lượng sản xuất ở 

vùng đồng bào DTTS. 

Trong những năm trở lại đây, trên địa bàn nghiên cứu thường xảy ra nhiều vấn đề 

liên quan đến đất lâm nghiệp luôn để xã hội quan tâm. Vì vậy từ năm 2012, chính 

quyền đã thực hiện đẩy mạnh các công tác thu hồi đất, tạo quỹ đất lâm nghiệp để tiến 

hành giao đất cho đồng bào DTTS, kết quả trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, 

các địa phương đã giao được 4 281,91 ha đất sản xuất lâm nghiệp cho đối tượng người 

DTTS, chiếm 96,19% tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao cho đồng bào DTTS từ 

trước đến nay trên địa bàn nghiên cứu [74], [73].  

Bên cạnh các chính sách thiết thực giành cho đồng bào DTTS, sự quan tâm vào 

cuộc của các cấp trong thực hiện đẩy mạnh công tác GĐLN đã đưa chính sách GĐLN 

đi vào cuộc sống của người DTTS và trở thành hoạt động quen thuộc đối với mỗi 

người dân được tham gia giao đất trên địa bàn nghiên cứu. Đến năm 2016, lực lượng 

tham gia vào công tác GĐLN cho đồng bào DTTS ngày càng đông, lan rộng trong đội 

ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Qua đợt điều tra phỏng vấn vào tháng 3/2016 từ các 

đối tượng liên quan, có thể thấy kết quả về hoạt động tham gia vào công tác GĐLN 

cho người DTTS trên địa bàn nghiên cứu qua hình 3.7. 

 

Hình 3.7. Hoạt động tham gia vào công tác GĐLN cho người DTTS trên địa bàn 
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Với tỷ lệ trung bình 73% đối tượng cán bộ từ cấp xã đến tỉnh đã từng tham gia 

vào hoạt động GĐLN cho đồng bào DTTS, đã thể hiện rõ chính sách về GĐLN cho 

đồng bào DTTS đã được triển khai khá đồng bộ, sâu rộng trong xã hội. Trong đó, lực 

lượng cán bộ xã tham gia thực hiện chiếm 87,5%, cán bộ cấp tỉnh tham gia với tỷ lệ 

80%, cho thấy từ những lực lượng trực tiếp thực hiện cho đến lực lượng theo dõi, chỉ 

đạo đã vào cuộc và tham gia tích cực công tác GĐLN cho đồng bào DTTS trong thời 

gian qua. 

Một trong những kết quả mang lại từ việc đẩy mạnh chính sách giao đất là nhận 

thức của đội ngũ cán bộ đối với công tác GĐLN cho đồng bào DTTS ngày càng nâng 

cao, sự quan tâm cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ đối với công tác GĐLN cho 

người DTTS ngày càng thể hiện rõ, chính vì vậy những thông tin về chính sách GĐLN 

cho đồng bào DTTS luôn được nắm bắt và thông tin. Kết quả điều tra, khảo sát cho 

thấy với tỷ lệ 100% đội ngũ cán bộ được điều tra, phỏng vấn đều biết về thông tin 

chính sách GĐLN cho đồng bào DTTS, thể hiện rõ công tác GĐLN đã nhận được sự 

quan tâm rộng rãi trong xã hội. Đây là cũng là điều kiện thuận lợi trong công tác phổ 

biến, tuyên truyền để đưa chính sách GĐLN vào thực tiễn hiệu quả. 

 Bên cạnh nhận thức của cán bộ và chính quyền đối với công tác GĐLN ngày 

càng cao, những thay đổi tích cực trong diện mạo đời sống của đồng bào DTTS trên 

địa bàn thời gian qua là cơ sở cho thấy những đóng góp quan trọng của đất sản xuất 

lâm nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng núi. Chính vì vậy, thực hiện hiệu 

quả chính sách GĐLN cho đồng bào DTTS sẽ giải quyết được rất nhiều các chính sách 

liên quan, đồng thời giúp xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Từ thực tiễn đó, 

cho thấy vai trò quan trọng của công tác GĐLN đã đi vào nhận thức của mỗi cán bộ, 

người dân trên địa bàn, cụ thể qua cuộc điều tra, khảo sát thực địa đã cho kết quả  tuyệt 

đối, mức độ rất quan trọng của công tác GĐLN cho đồng bào DTTS được 100% đối 

tượng khảo sát đưa ra, cho thấy những kết quả mang lại từ hoạt động sản xuất lâm 

nghiệp tác động rất lớn đến đời sống của người DTTS. Vì vậy, việc quan tâm đẩy 

mạnh và triển khai có hiệu quả chính sách GĐLN cho đồng bào DTTS là cần thiết mà 

chính quyền các cấp cần chú trọng thực hiện. 

 

 

 

 

Hộp thoại 4: Mức độ quan trọng của công tác giao đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS 

Theo ông Hồ Cường - Trưởng bản Cồn Cùng xã Kim Thủy, bà con dân bản 

đang rất mong được giao đất sản xuất lâm nghiệp, vì có đất, có giấy chứng 

nhận sẽ tránh được sự tranh chấp đất đai với người dân, nông lâm trường, 

giúp người dân yên tâm, ổn định sản xuất.  
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả về nâng cao nhận thức, vai trò của chính sách 

GĐLN, nghiên cứu cho thấy, thực tiễn thực hiện chính sách vẫn còn nhiều bất cập, hạn 

chế. Trong quá trình thực hiện điều tra, đánh giá để làm rõ tính hiệu quả của công tác 

giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS, trên địa bàn nghiên cứu đã xuất 

hiện nhiều quan điểm khác nhau, cụ thể qua số liệu phân tích ở bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Mức độ hiệu quả của công tác GĐLN cho người DTTS trên địa bàn 

nghiên cứu 

Stt Mức độ 
Cấp điều tra 

Tổng 
Tỉnh Huyện Xã Khác 

  n % n % n % n % n % 

1 Hiệu quả 7 70,0 14 77,8 7 43,8 7 36,8 35 55,6 

2 Ít hiệu quả 3 30,0 4 22,2 9 56,3 12 63,2 28 44,4 

3 Không hiệu quả 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 Không biết 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Tổng: 10 100 18 100 16 100 19 100 63 100 

* Khác (cán bộ trạm KL; Lâm trường; BQL) 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

Theo kết quả khảo sát, không có ý kiến đánh giá công tác GĐLN cho người 

DTTS không hiệu quả, có 55,6% ý kiến cho rằng có hiệu quả. Xét về tỷ lệ cho thấy, 

công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS là hiệu quả, phù hợp với 

thực tiễn và những kết quả đạt được trong công tác GĐLN trong thời gian qua. Tuy 

nhiên, với tỷ lệ 44,4% ý kiến còn cho rằng công tác giao đất đang diễn ra ít hiệu quả, 

trong đó: đối tượng cấp xã 56,3%; đối tượng khác (cán bộ kiểm lâm, lâm trường, ban 

quản lý) 63,2% lại cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong kết quả thực hiện 

chính sách GĐLN. Theo nghiên cứu, những bất cập chủ yếu xuất phát từ định hướng 

chính sách, bởi thực tế cán bộ xã và kiểm lâm, lâm nghiệp là những đối tượng trực tiếp 

thực hiện và báo cáo kết quả công tác giao đất, giao rừng, đây cũng là lực lượng thực 

thi theo chính sách, phương pháp thực hiện từ chính quyền địa phương. Vì vậy, ngoài 

những bất cập từ vấn đề thiếu phối hợp giữa các bên, những hạn chế trong công tác chỉ 

đạo của địa phương là nguyên nhân làm giảm sút hiệu quả của công tác giao đất, dẫn 
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đến người DTTS vẫn còn nhiều khó khăn để được hưởng lợi từ chính sách giao đất sản 

xuất lâm nghiệp. 

Một trong những kết quả nổi bật của công tác GĐLN trên địa bàn trong thời 

gian qua là công tác cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân 

người DTTS khá cao. Trên các diện tích đất rừng trồng sản xuất đang được người 

DTTS sử dụng canh tác, tỷ lệ thửa đất đã được nhà nước cấp GCNQSDĐ khá lớn, cụ 

thể qua bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Hiện trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm 

nghiệp đến năm 2016 

St

t 

Hiện trạng về 

quyền sử dụng 

đất 

Xã 

Trường 

Xuân 

(hộ) 

Xã 

Trường 

Sơn 

(hộ) 

Xã 

Kim 

Thủy 

(hộ) 

Xã 

Ngân 

Thủy 

(hộ) 

Xã 

Lâm 

Thủy 

(hộ) 

Tổng 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 
Đã có 

GCNQSDĐ 
25 32 17 14 12 100 56,82 

2 
Đang làm thủ tục 

cấp GCN 
01 06 22 01 2 32 18,18 

3 
Chưa có 

GCNQSDĐ 
2 17 11 12 2 44 25,00 

 Tổng: 28 55 50 27 16 176 100 

Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2016 

Theo kết quả điều tra năm 2016 từ 318 hộ gia đình DTTS được phỏng vấn, có 

176 hộ đang có đất rừng trồng sản xuất, trong đó có 100/176 hộ, chiếm 56,82% đã 

được cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp, đang làm hồ sơ cấp giấy 32/176 hộ chiếm 18,18%, 

còn lại 44/176 hộ chiếm 25,0% chưa được cấp GCN. Thực tế công tác công nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân ổn định sản xuất vẫn còn nhiều bất cập, 

tại một số khu vực nhiều diện tích đất lâm nghiệp đang được người DTTS khai hoang, 

sử dụng canh tác ổn định từ lâu nhưng vẫn chưa được chính quyền công nhận quyền 

sử dụng đất. Qua nghiên cứu cho thấy, GCNQSDĐ lâm nghiệp đang có vai trò rất 

quan trọng, có tác động trực tiếp đến quá trình khai thác, thu mua sản phẩm cây lâm 

nghiệp của người dân. Theo khảo sát, đối với những hộ gia đình đang canh tác sử dụng 

đất lâm nghiệp có GCNQSDĐ, nhìn chung họ có tâm lý rất ổn định trong sản xuất. 

GCNQSDĐ lâm nghiệp trở thành một trong những tài sản có giá trị nhất trong gia đình 

người DTTS. Ngoài giá trị về vật chất, GCNQSDĐ lâm nghiệp còn góp phần giải 
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quyết các vấn đề tranh chấp về đất đai, giúp người dân ổn định trong sản xuất, canh tác 

và tiêu thụ sản phẩm. 

 

 

 

 

 

Có thể thấy, công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS trên địa 

bàn nghiên cứu trong thời gian qua đã có nhiều kết quả quan trọng, quỹ đất lâm nghiệp 

của địa phương được mở rộng, diện tích đất lâm nghiệp được giao không ngừng tăng 

lên, với lực lượng tham gia ngày càng đông, GĐLN đã trở thành nội dung quan trọng 

và thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của các cấp chính quyền, 

những kết quả đó đã góp phần làm thay đổi và phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Tuy nhiên, những thành công trong thực hiện chính sách GĐLN vẫn không 

tránh khỏi những hạn chế xuất phát từ việc thực hiện thiếu khoa học, chưa đánh giá sát 

thực tiễn theo từng địa bàn cũng như sự phối hợp chưa chặt chẽ của các bên liên quan, 

dẫn đến kết quả của công tác giao đất vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần phải tiếp 

tục nghiên cứu để khắc phục, giải quyết. 

3.4.3. Một số khó khăn trong công tác GĐLN cho người DTTS trên địa bàn 

nghiên cứu 

Qua nghiên cứu và đánh giá của các địa phương cũng như cơ quan quản lý, đến 

nay công tác GĐLN cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và 

trên địa bàn nghiên cứu nói riêng vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại. Bởi địa bàn vùng 

núi vốn nhiều khó khăn sẵn có, theo N.Jamieson và cs (1998) [21], khi nghiên cứu về 

khó khăn ở vùng núi Việt Nam cho rằng, một tập hợp các yếu tố khách quan như điều 

kiện tự nhiên khó khăn, dân cư đa dạng, dân số tăng, cơ sở hạ tầng, thông tin, thị 

trường yếu kém, môi trường suy thoái, trình độ học vấn thấp, chính sách chưa phù hợp 

tác động với nhau và tự khuyếch đại làm thành cái gọi là “vòng xoáy trôn ốc đi 

xuống”. Chính là hệ thống này chứ không phải bất kỳ yếu tố cục bộ đơn lẻ nào khác đã 

quyết định bản chất của những khó khăn ở miền núi. Bên cạnh những cản trở về các 

yếu tố tự nhiên, có thể nói GĐLN là nhiệm vụ khó khăn hiện hữu ở các địa phương 

miền núi trong toàn quốc. Trong các chính sách quản lý của nhà nước về đất đai, 

GĐLN cho đồng bào DTTS là hoạt động chuyên môn mang tính đặc thù, xét về đối 

Hộp thoại 5: Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp  

Ông Hồ Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Ngân Thủy, cho biết nếu cây keo 

được khai thác, vận chuyển tiêu thụ ở trên diện tích đất không có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ bị các cơ quan chức năng ngăn cấm, 

không cho vận chuyển, thực hiện giao dịch mua bán.  
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tượng được giao đất là người DTTS, đây là cộng đồng người có kiến thức về chính 

sách pháp luật còn hạn chế; về không gian, thường ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa 

hình khó khăn hiểm trở và đây là hoạt động làm phát sinh về quyền được sử dụng đất 

sản xuất lâm nghiệp, đóng vai trò là tài sản giá trị có tác động quan trọng đến đời sống 

kinh tế - xã hội của người DTTS... 

Qua nghiên cứu, kết hợp đánh giá các điều kiện thực tiễn trên địa bàn, có thể rút 

ra những khó khăn, tồn tại trong công tác giao đất thời gian qua như sau: 

3.4.3.1. Về chính sách 

+ Sự bất định về chính sách đất đai, lâm nghiệp: Luật đất đai là văn bản pháp luật 

mang tính quyết định đến công tác GĐLN, tuy nhiên thực tế sự thay đổi thường xuyên 

của văn bản luật này đã gây không ít khó khăn cho việc đảm bảo tính ổn định, hiệu quả 

trong thực thi chính sách về đất đai, trong đó có nội dung về GĐLN. Các chính sách về 

đất đai trước năm 2014 xác định hộ gia đình, cá nhân là đối tượng được giao đất rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên, tuy nhiên từ năm 2014, Luật đất đai 2013 lại không quy định 

nội dung trên. Trong khi đó, phần lớn diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn phục vụ 

giao cho đồng bào DTTS là đất rừng tự nhiên do UBND xã quản lý và có nguồn gốc từ 

các nông lâm trường, theo quy định phải thực hiện chuyển đổi mục đích rừng trước khi 

giao cho hộ gia đình, cá nhân và đây là công tác cần rất nhiều kinh phí và mất thời 

gian. Đây là vấn đề khó khăn lớn mà các địa phương rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp 

trên, theo UBND huyện Lệ Thủy (2015) [74], nhiều diện tích bóc tách đất từ các tổ 

chức về huyện quản lý chủ yếu là rừng tự nhiên nên không thể giao cho dân sản 

xuất được.  

+ Các văn bản luật còn chồng chéo, tính ràng buộc chưa cao: Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng 2004 quy định rừng sản xuất được phân loại cụ thể rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng, tuy nhiên Luật Đất đai 2013 không quy 

định cụ thể từng loại đất rừng sản xuất mà loại đất chung là đất rừng sản xuất, nên 

trong quá trình thực hiện rất khó khăn trong việc xác định loại đất để thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp. Đến nay, 

văn bản quy phạm pháp luật quy định về GĐLN là Thông tư liên tịch số 

07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ NN&PTNT và Bộ 

TN&MT hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất 

lâm nghiệp, vẫn còn hiệu lực thi hành. Ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ TN&MT tiếp 

tục ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được áp dụng bao gồm cho cả nội dung 
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về GĐLN. Tuy nhiên, trình tự và thủ tục hướng dẫn về giao đất của hai văn bản trên 

lại khác nhau, gây không ít khó khăn cho cơ quan chuyên môn trong công tác chỉ đạo, 

triển khai thực hiện GĐLN. Theo UBND huyện Quảng Ninh (2015) [73], việc giao 

đất, giao rừng trước đây còn có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hộ gia đình với tổ chức, 

hồ sơ giao đất cho hộ thiếu rõ ràng, khó nhận biết trên thực địa (bản đồ không có tọa 

độ, không có mô tả rõ ràng). 

 

 

 

 

 

 

+ Quyền của đối tượng sử dụng đất lâm nghiệp chưa được đảm bảo đầy đủ: 

Chính sách đất đai có quy định bồi thường về đất hay giao bổ sung diện tích đất bị thu 

hồi để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc 

giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi như đất sản xuất lâm nghiệp rất 

khó thực hiện, nhất là vùng núi. Đối với đồng bào DTTS đây là một vấn đề khó khăn, 

bởi thiếu đất sản xuất đồng nghĩa với thiếu tư liệu sản xuất chính, đời sống sẽ khó 

khăn hơn. Đến nay, các văn bản quy định về các quyền của đối tượng sử dụng đất nói 

chung, đất lâm nghiệp nói riêng vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn 

thiện. Vì vậy, người dân vẫn còn khó khăn trong định hướng phát triển sản xuất, mở 

rộng canh tác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

+ Công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng chưa đồng bộ, thiếu chính 

xác: Quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch rừng có vai trò, ý nghĩa rất quan 

trọng đối với công tác giao đất, giao rừng. Tuy nhiên, việc thực hiện lập kế hoạch, quy 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch rừng hiện nay còn nhiều bất cập, thiếu thực tiễn, chưa 

có đánh giá đầy đủ về các mặt tác động trong kết quả quy hoạch. Mặt khác, sự kết hợp 

giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch rừng còn nhiều bất cập, kết quả quy hoạch 

đất đai chưa gắn liền với quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt và ngược lại, quy 

hoạch 3 loại rừng thực hiện điều tra còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tiễn, công tác 

điều chỉnh quy hoạch còn diễn ra thường xuyên. Theo UBND huyện Quảng Ninh 

(2014) [72], nhiều quy hoạch về phát triển lâm nghiệp đã được phê duyệt nhưng khi có 

nhu cầu phát triển trên các lĩnh vực khác thì phải điều chỉnh, làm cho quy hoạch lâm 

nghiệp bị xáo trộn, trở thành thứ yếu so với quy hoạch các ngành khác. 

Hộp thoại 6: Khó khăn trong chính sách về giao đất, giao rừng hiện nay. 

Theo ông Nguyễn Văn Trọng - Phó trưởng phòng TN&MT huyện Quảng 

Ninh, hệ thống văn bản quản lý quy định về việc giao đất gắn với giao rừng tự 

nhiên cho đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chưa đồng bộ, 

thống nhất. Quy chế quản lý đất, rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân áp 

dụng còn mới mẻ, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý chưa kịp 

điều chỉnh hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. 
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+ Chính sách hỗ trợ sau giao đất chưa rõ, thiếu hiệu quả: Thời gian qua, ở Việt 

Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đã ban hành rất nhiều chính sách để hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trong quá trình sử dụng khai thác đất lâm 

nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất, canh tác. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách 

về hỗ trợ sau giao đất cho người dân, đặc biệt là người DTTS vẫn còn nhiều bất cập, 

sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, cây giống, nguồn vốn vẫn còn hạn hẹp... Vai trò 

của nhà nước trong các vấn đề về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ổn định thị trường và định 

hướng cây trồng cho người DTTS còn hạn chế. 

3.4.3.2. Về công tác tổ chức thực hiện 

+ Quy trình thực hiện thiếu đồng bộ, phương pháp chưa hợp lý: Đến nay, nhiều 

chương trình, dự án đã và đang cùng tham gia thực hiện công tác GĐLN trên khu vực 

phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, góp phần giải 

quyết nhu cầu đất lâm nghiệp của người dân địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự 

phối hợp và thống nhất về thủ tục cũng như phương pháp giao đất, vì vậy, thực tế đã 

diễn ra rất nhiều vấn đề liên quan đến quy trình thực hiện, cụ thể: Các chương trình, dự 

án đã tự ban hành sổ tay giao đất riêng để tổ chức thực hiện; UBND các huyện áp 

dụng chính sách, thủ tục về GĐLN theo đặc thù quản lý của mỗi địa phương; Các đơn 

vị tư vấn thực hiện giao đất dựa trên điều kiện thực tiễn của địa bàn và đơn vị; Quy 

trình giao đất theo pháp luật về đất đai... Các quy trình đều hướng đến mục tiêu để 

người dân được giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất theo đúng quy định, nhưng 

việc triển khai thực hiện theo quy trình, giải pháp khác nhau đã làm hạn chế tính thống 

nhất trong thực thi pháp luật về chính sách đất đai, dẫn đến sự bị động trong phối hợp 

của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong công tác GĐLN. Theo 

khảo sát đầu năm 2016, phương pháp thực hiện giao đất không hợp lý là một trong 

những vướng mắc quan trọng, ảnh hưởng đến công tác GĐLN, chiếm 41,3% ý kiến 

khảo sát. Ngoài ra, các dự án giao đất, giao rừng trước đây không thực hiện hoàn thiện 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao dẫn đến việc quản lý gặp khó 

khăn, chồng chéo là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tranh chấp về 

đất đai [72]. 

+ GĐLN chưa gắn với giao rừng: Pháp luật về đất đai và lâm nghiệp quy định rõ 

giao đất phải gắn với giao rừng, theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 [44]:“Việc 

giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải đồng thời 

với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất”. Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn nghiên cứu, 

công tác thực hiện GĐLN gắn với giao rừng còn rất hạn chế, hoạt động về giao rừng 

chưa được qua tâm đúng mức. Công tác giao đất và giao rừng theo quy định do hai cơ 
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quan chuyên môn khác nhau thực hiện dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn về số liệu 

thực địa, mặt khác sự phối hợp trong công tác giao đất gắn với giao rừng giữa các cơ 

quan chuyên môn từ trước đến nay vẫn còn thiếu chặt chẽ. Đến nay, trên địa bàn 

nghiên cứu các hoạt động về giao đất và giao rừng vẫn chưa thể thực hiện đồng thời 

với sự tham gia của các bên liên quan. Đây là tồn tại lớn ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người sử dụng đất cũng như tác động tiêu cực đến công tác GĐLN. 

+ Quá trình thực hiện chính sách GĐLN chưa thực sự ưu tiên cho đối tượng 

người DTTS: Tại Điều 133, Luật Đất đai 2013 nêu rõ: "Việc giao đất, cho thuê đất 

phải ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất 

sản xuất ở địa phương"  [43], ngoài ra, các chính sách của nhà nước về người DTTS 

đã thể hiện rất rõ nội dung ưu tiên giao đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Tuy nhiên, 

trên địa bàn nghiên cứu, nơi tập trung khá lớn cộng đồng người DTTS, công tác 

GĐLN vẫn chưa gắn liền với chính sách cho người DTTS, do đó vấn đề thiếu đất sản 

xuất lâm nghiệp vẫn diễn ra phổ biến. Qua nghiên cứu, đánh giá công tác thực hiện 

GĐLN cho đồng bào DTTS giai đoạn từ năm 2009 đến nay, dựa trên quỹ đất được nhà 

nước thu hồi của các tổ chức về địa phương quản lý để phục vụ công tác giao đất thì 

phần diện tích giao cho người DTTS còn rất hạn chế, cụ thể qua bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Kết quả thực hiện GĐLN cho đồng bào DTTS trên địa bàn nghiên 

cứu giai đoạn năm 2009 - 2015 

Stt Thời gian  

Diện tích đất thu hồi 

giao địa phương 

quản lý (ha) 

Diện tích đất được 

giao cho đồng bào 

DTTS (ha) 

Chênh lệch diện 

tích (ha) 

1 Năm 2009 6 514,70 0 +6 514,70 

2 Năm 2010 0 0 0 

3 Năm 2011 0 0 0 

4 Năm 2012 2 222,20 499,40 +1 722,8 

5 Năm 2013 271,10 1 073,34 -802,24 

6 Năm 2014 4 112,74 1 748,07 +2 364,67 

7 Năm 2015 0 961,10 -961,10 

 Tổng: 13 120,74 4 281,91 +8 838,83 

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Bình [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], 

[71]; UBND huyện Quảng Ninh, 2015 [73]; Phòng TNMT huyện Lệ Thủy, 2015 [41] 
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Với diện tích đất lâm nghiệp được thu hồi về địa phương quản lý 13 120,74 ha, 

nhưng chỉ có 4 281,91 ha tương ứng 32,63% diện tích đất được giao cho đồng bào 

DTTS sử dụng. Theo thời gian, có thể thấy từ năm 2012 chính sách GĐLN cho đồng 

bào DTTS được quan tâm đẩy mạnh, tuy nhiên so với diện tích đất địa phương được 

giao quản lý, phục vụ giao cho hộ gia đình cá nhân nói chung vẫn còn hạn chế. 

+ Thiếu quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp chưa chặt chẽ; ý thức, trình 

độ cán bộ hạn chế: Theo quy định, GĐLN cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện, nhưng để công tác GĐLN được thuận lợi, hiệu quả thì ngoài sự 

quan tâm chỉ đạo từ cấp trên, vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng và không thể 

thiếu trong quy trình, thủ tục giao đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vai trò của UBND 

cấp xã còn rất hạn chế trong triển khai thực hiện công tác GĐLN. Quá trình theo dõi, 

chỉ đạo thực hiện chính sách quản lý đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, do dịa bàn 

nghiên cứu ở vùng sâu, vùng xa, một số địa phương còn buông lỏng công tác quản lý 

đất đai, thiếu phối hợp trong công tác thực hiện GĐLN. Một số địa phương chưa quyết 

tâm trong quá trình rà soát thực địa, xây dựng phương án để xét giao đất [47]. Địa bàn 

nghiên cứu có 3/5 địa phương lãnh đạo UBND xã là người DTTS, đội ngũ cán bộ ở cơ 

sở năng lực còn hạn chế, một số cán bộ chưa quan tâm đến cuộc sống của đồng bào 

DTTS là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, phổ 

biến chính sách GĐLN cho người dân.  

3.4.3.3. Các trở ngại từ điều kiện thực tiễn 

+ Tập quán canh tác lạc hậu của người DTTS: Với phương thức canh tác truyền 

thống "phát, đốt, cốt, trỉa", một số nơi đồng bào DTTS vẫn thực hiện luân canh cây 

trồng trên đất lâm nghiệp, vì vậy để ổn định sản xuất canh tác cho người dân là một 

vấn đề khó khăn cần giải quyết của chính quyền trong thời gian qua. Với điều kiện 

thời tiết khắc nghiệt, thị trường lâm sản thường xuyên biến động, việc thay đổi cây 

trồng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với điều kiện thực tiễn là bản chất 

canh tác của người DTTS để đảm bảo đời sống hàng ngày. Vì vậy, trong công tác quản 

lý đất đai nói chung, công tác GĐLN nói riêng vẫn gặp không ít khó khăn do vướng 

rào cản quy định về xác định loại đất, nguồn gốc sử dụng đất phục vụ giao đất cho 

người dân.   

+ Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình khó khăn: Những tác động, ảnh hưởng 

đến từ tự nhiên luôn là khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện GĐLN. Kết quả 

khảo sát năm 2016 về một số trở ngại chính ảnh hưởng đến công tác GĐLN trên địa 

bàn nghiên cứu do các bên liên quan đưa ra đã phản ánh rõ qua hình 3.8. 
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Hình 3.8. Những trở ngại trong công tác GĐLN cho người DTTS trên  

địa bàn nghiên cứu 

Với 76,2% ý kiến cho rằng điều kiện về khí hậu, địa hình là vấn đề khó khăn nhất 

ảnh hưởng đến công tác GĐLN, đã phản ánh rõ và đúng với thực tiễn vùng nghiên 

cứu. Bởi lẽ, GĐLN là công tác gắn liền với thực địa, bên cạnh đó, vùng nghiên cứu là 

khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, hiểm trở đã ảnh hưởng và 

cản trở đến tất cả các bước trong quy trình GĐLN cho người dân. 

+ Tranh chấp giữa các đối tượng về quyền sử dụng đất: Tranh chấp đất lâm 

nghiệp luôn là vấn đề nan giải mà các cấp chính quyền phải giải quyết, đồng thời là 

điều kiện đủ trước khi tiến hành GĐLN, đảm bảo sự ổn định và quyền lợi cho người sử 

dụng đất. Trên địa bàn nghiên cứu, với diện tích đất lâm nghiệp bao phủ, sự đa dạng 

về chủ sử dụng đất luôn làm phát sinh nhiều trường hợp về tranh chấp đất đai. Các 

trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các tổ chức nông lâm trường, công ty 

lâm nghiệp với hộ gia đình, cá nhân ở địa bàn diễn ra rất phổ biến đã làm cản trở và 

gây khó khăn cho công tác giao đất, cấp GCNQSDDĐ cho người dân. Không những 

vậy,trước nhu cầu của thị trường tiêu thụ lâm sản từ gỗ, đất rừng sản xuất ngày càng 

có giá trị đã làm phát sinh tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân tăng cao. 

Hiện tượng người dân lợi dụng khẽ hở trong chính sách dân cư và đất đai để chiếm 

dụng quyền sử dụng đất khá phổ biến, thị trường mua bán, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp, gây khó khăn cho công tác xác định nguồn gốc 

và chủ sử dụng đất phục vụ cho công tác giao đất, đảm bảo đúng đối tượng, quyền lợi 

của người sử dụng đất. 
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+ Đất đai manh mún, phân tán xa khu dân cư: Các khu vực đất lâm nghiệp của 

người DTTS sử dụng cho sản xuất, canh tác thường manh mún, dân cư thưa thớt, rải 

rác trong núi rừng làm cho công tác giao đất, công nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

cho đồng bào DTTS gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn diện tích đất lâm nghiệp của các 

tổ chức trả về địa phương chủ yếu là nằm ở những khu vực xa khu dân cư, địa bàn 

hiểm trở, khó sản xuất canh tác, do đó người dân không có động lực để nhận đất sản 

xuất. Theo Phòng tài nguyên và môi trường huyện Lệ Thủy (2015) [41], diện tích bóc 

tách từ các nông lâm trường giao về cho địa phương quản lý khá lớn nhưng diện tích 

thực tế có thể giao đất cho dân là rất ít vì diện tích bóc tách về có diện tích sông suối, 

đường giao thông, núi đá,... nên không thể giao cho dân, ngoài ra diện tích có thể sản 

xuất thì xa dân nên việc giao đất sản xuất cho đồng bào cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

+ Vướng mắc tài sản trên đất khi giao về địa phương quản lý: Thực tế phần lớn 

diện tích đất lâm nghiệp giao cho người dân có nguồn gốc từ các công ty, nông lâm 

trường trả về địa phương vẫn còn tài sản trên đất do tổ chức đã đầu tư như: Cây trồng, 

nhà cửa, xưởng trại, hạ tầng xây dựng... Đến nay, việc xử lý các tài sản trên đất của tổ 

chức khi giao đất về địa phương quản lý đang gặp phải nhiều vướng mắc mà các cấp 

chính quyền, cơ quan chuyên môn đang khó khăn giải quyết. Một số nơi, vấn đề 

vướng mắc xử lý tài sản trên đất đã tác động rất lớn đến việc triển khai thực hiện công 

tác GĐLN cho người dân. Do đó, trong khi công tác giao đất chưa được triển khai, các 

hiện tượng về lấn chiếm, khai hoang trái phép đất đai tiếp tục diễn ra, làm phức tạp 

thêm tình hình an ninh- xã hội trên địa bàn. 

+ Thiếu kinh phí thực hiện: Khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện 

Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngân sách phục vụ cho 

công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế. Trong khi giao đất và cấp GCN 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp là công tác cần nhiều thời gian và tốn kém kinh phí. 

Thời gian qua, nhiều chương trình, dự án đã triển khai thực hiện công tác GĐLN, giúp 

giải quyết một phần khó khăn về tài chính cho các địa phương. Tuy nhiên, trước yêu 

cầu cấp thiết về nhu cầu và khối lượng công việc GĐLN cho người dân nói chung và 

đồng bào DTTS nói riêng, đòi hỏi cần nhiều kinh phí hơn nữa để đáp ứng được yêu 

cầu đề ra. Đây là khó khăn cần tháo gỡ mà chính quyền các địa phương không thể tự 

giải quyết. Vì vậy, thời gia qua các địa phương đã xây dựng nhiều kế hoạch để đẩy 

mạnh công tác GĐLN cho đồng DTTS, nhưng vẫn khó khăn triển khai, thực hiện. 

Qua đó cho thấy, giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS là hoạt động 

quản lý chính sách về đất đai đầy khó khăn, vất vả, bên cạnh phải tập trung đầu tư về 
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nguồn lực của xã hội còn đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ của cộng đồng và các bên liên 

quan. Sự nỗ lực của hệ thống chính trị cũng như nêu cao trách nhiệm của toàn xã hội 

trước cuộc sống còn khó khăn của cộng đồng người DTTS sẽ góp phần giải quyết hiệu 

quả vấn đề thiếu đất sản xuất lâm nghiệp, hướng đến người DTTS không chỉ giảm 

nghèo và còn được làm giàu từ đất lâm nghiệp. 

* Thảo luận: 

 Nghiên cứu cho thấy, theo thời gian chính sách GĐLN tại khu vực phía Tây các 

huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác 

GĐLN của nhà nước từng bước tập trung cho đối tượng hộ gia đình cá nhân, người 

DTTS. Cùng với sự ra đời của các chính sách về GĐLN cũng như pháp luật về đất đai 

ngày càng được hoàn thiện, công tác quản lý đất lâm nghiệp và GĐLN được chú trọng 

quan tâm và dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về 

GĐLN vẫn tồn tại, trong thời gian dài đất lâm nghiệp vẫn chủ yếu được giao cho các 

tổ chức kinh tế và công ty nông lâm trường mà thiếu sự giám sát, đánh giá tính hiệu 

quả trong sử dụng đất dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, trong khi người 

dân, đặc biệt là đồng bào DTTS trên địa bàn đang thiếu đất canh tác nghiêm trọng dẫn 

đến các nảy sinh phức tạp về mặt an ninh xã hội, hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất 

đai diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về GĐLN nói riêng 

và quản lý đất đai trên địa bàn nói chung.  

 Với những bước tiến trong chính sách quản lý đất đai nói chung và GĐLN nói 

riêng, nghiên cứu cũng đã phân tích, làm rõ được một số kết quả quan trọng của chính 

sách GĐLN cho người DTTS trên địa bàn. Mặc dù còn phải cố gắng nhiều hơn trong 

thực hiện chính sách GĐLN, nhưng với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã 

phản ánh được sự nỗ lực của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn trong công tác 

GĐLN cho đồng bào DTTS, bên cạnh đó, các chính sách pháp luật của nhà nước về 

đất đai và đồng bào DTTS đã dần được phát huy và đi vào thực tiễn. Ngoài việc phân 

tích, đánh giá đượcmột số kết quả tích cực, nghiên cứu cũng đã làm lộ rõ những tồn 

tại, hạn chế và nhiều vấn đề cần phải giải quyết, bởi lẽ GĐLN cho đồng bào DTTS là 

một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Để 

giải quyết triệt để nhu cầu về đất lâm nghiệp cho người dân mà đảm bảo được tính cân 

bằng trong sử dụng đất của xã hội là trách nhiệm đầy khó khăn của các cấp chính 

quyền và cơ quan chuyên môn. Vì vậy, mục tiêu của các kết quả trong công tác GĐLN 

trên địa bàn nghiên cứu là giải quyết từng phần nhu cầu sử dụng đất của người DTTS 

trên những khu vực cụ thể, căn cứ vào mức độ cấp thiết về nhu cầu sử dụng đất và 
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những tác động trực tiếp đến các vấn đề an ninh - xã hội, đảm bảo nâng cao cuộc sống 

của người dân theo hướng phát triển bền vững. 

 Công tác GĐLN chịu tác động rất lớn từ các yếu tố địa hình, địa lý và phong 

tục tập quán của từng địa phương. Do đó, những khó khăn trong việc GĐLN cho đồng 

bào DTTS trên từng khu vực, lãnh thổ đều cơ bản khác nhau. Trên địa bàn khu vực 

phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, nghiên cứu đã phân tích, làm rõ 

những khó khăn, bất cập xuất phát từ điều kiện thực tiễn của khu vực vùng sâu vùng 

xa, vùng sinh sống chủ yếu của người dân tộc Bru - Vân Kiều tỉnh Quảng Bình, nơi 

người dân có nền văn hóa và phong tục, tập quán canh tác tương đối khác biệt với các 

địa phương khác. Với những phân tích, đánh giá một cách khách quan về những khó 

khăn trong thực hiện công tác GĐLN cho người DTTS trên địa bàn, nghiên cứu giúp 

cho các nhà quản lý, cơ quan chuyên môn có đầy đủ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn để 

ban hành các chính sách về đất đai và triển khai hiệu quả công tác GĐLN cho hộ gia 

đình, cá nhân nói chung và cho người DTTS nói riêng. 

3.5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ CÔNG 

TÁC GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DTTS 

3.5.1. Bài học kinh nghiệm 

 Hoạt động giao đất lâm nghiệp nói chung và giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

người DTTS trên địa bàn nghiên cứu nói riêng từ trước đến nay diễn ra khá nhiều với 

các chương trình, dự án triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được thì hầu 

hết những hoạt động về giao đất lâm nghiệp vẫn còn vướng nhiều khó khăn cần giải 

quyết, xuất phát từ mỗi quy trình, phương pháp trong từng hoạt động triển khai. Vì 

vậy, kết quả vẫn chưa đạt được những yêu cầu cần thiết của công tác GĐLN, đó là: 

Kết quả GĐLN phải gắn với việc người dân có được lợi ích từ diện tích đất được giao; 

Phải làm rõ được mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động GĐLN với sinh kế của hộ gia 

đình, cá nhân được giao đất; Kết quả GĐLN phải đảm bảo sự hài hòa, hợp lý giữa phát 

triển kinh tế và môi trường sinh thái... Có thể tổng quát một số hoạt động về giao đất 

lâm nghiệp từ các chương trình, dự án đã triển khai như: 

- Các chương trình, dự án của Nhà nước và tổ chức Phi chính phủ (NGO): Thời 

gian qua có nhiều chương trình, dự án đã từng thực hiện công tác GĐLN cho người 

dân, cụ thể: Chương trình GĐLN cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 

lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo Nghị định số 02/CP; Công tác giao đất, cho thuê 

đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục 
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đích lâm nghiệp theo Nghị định 163/1999/NĐ - CP; Giao đất lâm nghiệp theo Dự án 5 

triệu ha rừng; Dự án lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10 000, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp 

theo Quyết định 672/QĐ-TTg; Dự án trồng rừng Việt - Đức; Dự án ARCD, Chương 

trình 327; Dự án SRDP... Trong đó, đáng chú ý nhất là Dự án phát triển nông thôn bền 

vững vì người nghèo Quảng Bình (gọi tắt là Dự án SRDP), Dự án đi vào hoạt động từ 

năm 2013, một trong những nội dung hoạt động của dự án là hỗ trợ thực hiện giao đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp cho các đối tượng dễ bị 

tổn thương, hộ nghèo, người DTTS trong vùng dự án. Năm 2014, Dư ̣án SRDP đa ̃phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các cơ quan liên quan giao 1 870 ha 

đất rừng sản xuất kèm theo 1 493 GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các đối tượng mục tiêu 

tại một số địa phương. Năm 2015, dự án tiếp tục thực hiện giao đất sản xuất lâm 

nghiệp tại xã Kim Thủy và các xã khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để có cơ sở thực 

hiện, năm 2014 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Sổ tay hướng dẫn giao đất lâm 

nghiệp có sự tham gia, được áp dụng cho Dự án SRDP, theo đó quy trình giao đất lâm 

nghiệp được chi tiết theo 7 bước. Có thể nói, các bước thực hiện giao đất lâm nghiệp 

của dự án khá chặt chẽ, đáp ứng được nhu cầu và đúng đối tượng được giao đất. Tuy 

nhiên, quy trình thực hiện chưa sát thực tiễn với công tác quản lý đất lâm nghiệp tại 

các địa phương, các bước thực hiện còn thiếu nhiều thủ tục theo quy định, trình tự hồ 

sơ còn bất cập, thủ tục hành chính rườm rà do còn bị phụ thuộc quá nhiều vào hội họp 

và lập kế hoạch. Vì vậy, mặc dù dự án thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định, 

nhưng vẫn mất nhiều thời gian và lãng phí nhân lực để tham gia, các bên liên quan gặp 

rất nhiều khó khăn trong giải quyết công việc... do đó những lợi ích từ công tác giao 

đất lâm nghiệp đến với người dân vẫn còn hạn chế. 

- Các hoạt động giao đất lâm nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường triển 

khai: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã triển khai nhiều hoạt động về giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho 

người DTTS trên cơ sở quỹ đất chưa sử dụng và thu hồi từ các tổ chức. Hoạt động 

giao đất lâm nghiệp cho người DTTS được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên 

vừa triển khai chính sách vừa hỗ trợ thêm nguồn lực cho địa phương cơ sở và được 

giao cho các đơn vị tư vấn thực hiện. Đến nay trên địa bàn nghiên cứu, diện tích đất 

lâm nghiệp được giao cho đồng bào DTTS do các đơn vị đảm nhận với diện tích khá 

lớn. Tuy nhiên, quy trình giao đất lâm nghiệp vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm 

chuyên môn của đơn vị thực hiện nên chưa rõ ràng và mang tính tự phát trong các 

bước thực hiện, khâu tổ chức phối hợp với người dân chưa chặt chẽ, do đó, việc xác 

định ranh giới sử dụng đất còn thiếu chính xác, dẫn đến các hiện tượng tranh chấp, 
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khiếu kiện về đất đai, hơn nữa khó khăn trong khâu xét duyệt ở các cấp địa phương là 

vấn đề thường gặp. Mặc dù vậy, kết quả từ các hoạt động này luôn đáp ứng được thời 

gian do yêu cầu về tiến độ, sẵn kinh phí và có sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn 

cấp trên. 

- Hoạt động giao đất lâm nghiệp theo thẩm quyền của các địa phương: Theo 

Luật Đất đai, giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện, đây cũng là hoạt động quản lý nhà nước về đất đai diễn ra thường 

xuyên do chính quyền các địa phương thực hiện. Trên cơ sở quỹ đất lâm nghiệp được 

giao quản lý, các địa phương triển khai công tác giao đất, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền. Thời gian qua, công tác giao đất lâm nghiệp 

cho người DTTS trên địa bàn nghiên cứu luôn được chính quyền các địa phương quan 

tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, với quỹ đất được quản lý phân tán và manh mún, các trường 

hợp thực hiện theo nhu cầu đề xuất của người dân còn ít, gây khó khăn cho quá trình 

triển khai. Theo thẩm quyền, quy trình về giao đất lâm nghiệp luôn được thực hiện 

chặt chẽ, đúng quy định, các thủ tục hồ sơ luôn đảm bảo mức độ đầy đủ và chi tiết. Và 

chính vì những yêu cầu cao về hồ sơ, thủ tục hành chính đã làm kéo dài thời gian thực 

hiện, hơn nữa, những hạn chế về năng lực, kinh phí và lực lượng cán bộ nên những kết 

quả của công tác GĐLN cho người dân nói chung và cho đồng bào DTTS nói riêng 

đến nay vẫn còn rất hạn chế.  

 Có thể thấy, thời gian qua trên địa bàn nghiên cứu các hoạt động GĐLN cho 

người DTTS được thực hiện khá nhiều, nhưng mỗi hoạt động, dự án lại thực hiện các 

quy trình riêng, không thống nhất và đi đến những kết quả khác nhau. Một số địa 

phương vì nóng vội đẩy mạnh thực hiện GĐLN để xảy ra sai sót, vi phạm trong quản 

lý đất đai. Mặc dù đến nay pháp luật về quản lý đất đai đã có những quy định cụ thể về 

quy trình, thủ tục giao đất rất rõ, nhưng những hạn chế trong công tác ban hành và 

tuyên truyền phổ biến thực hiện chính sách đã làm cho việc vận dụng vào thực tiễn 

thiếu hiệu quả, cán bộ và người dân còn mơ hồ trong chính sách, nhiều cơ quan, tổ 

chức vẫn chưa thống nhất về quy trình, phương pháp thực hiện, làm giảm sút tính thực 

thi của văn bản luật, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

3.5.2. Đề xuất các giải pháp 

3.5.2.1. Cơ sở đưa ra các giải pháp 

 Để các giải pháp đưa ra đảm bảo được tính khả thi, sát với điều kiện thực tiễn của 

khu vực nghiên cứu, cần có sự đánh giá tổng thể dựa trên những kết quả đạt được trong 
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công tác GĐLN trong thời gian qua kết hợp với các ý kiến về đề xuất giải pháp của 

người dân bản địa và các bên liên quan trong quá trình nghiên cứu. Những khó khăn, bất 

cập trong công tác GĐLN đã được đánh giá, phân tích cũng là những cơ sở để có thể đề 

xuất được các giải pháp khả thi và tránh được những trở ngại được phân tích, tính toán 

từ trước. 

 Việc thực hiện những giải pháp khả thi luôn mang lại nhiều kết quả tốt. Có thể 

nhận thấy rằng, những kết quả đạt được của công tác giao đất cho đồng bào DTTS thời 

gian qua gắn liền với việc chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tạo quỹ đất lâm 

nghiệp để giao cho hộ gia đình, cá nhân người DTTS song song với công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của công tác giao đất sản xuất 

lâm nghiệp cho đồng bào DTTS để nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đến nay chưa thể giải quyết khắc phục, chủ 

yếu xuất phát từ việc thực hiện triển khai với các giải pháp thiếu hiệu quả. Đó là cơ sở 

thực tiễn vững chắc để đề xuất các giải pháp hiệu quả và hợp lý phục vụ cho nội dung 

nghiên cứu. 

 Quá trình thực hiện, nghiên cứu luôn bám sát điều kiện thực tiễn địa bàn, để 

người DTTS cũng như các đối tượng liên quan cùng tham gia nghiên cứu. Trong thời 

gian từ tháng 02 đến tháng 4 năm 2016, đã thực hiện điều tra, phỏng vấn và tổ chức các 

cuộc họp để tham vấn các ý kiến của đối tượng liên quan, cụ thể tại bảng 3.24. 

Bảng 3.24.Mức độ thực hiện điều tra, tham vấn các bên liên quan 

Hình thức điều tra 

Cấp được điều tra 

Tổng 
Tỉnh Huyện Xã 

Thôn, 

bản 

Tổ chức 

khác 

Phỏng vấn cấu trúc 10 18 16 0 19 63 

Phỏng vấn sâu 8 24 16 10 12 70 

Tổ chức họp 1 1 2 5 0 9 

Tổng: 19 43 34 15 31 142 

  

Kết quả thực hiện các cuộc phỏng vấn các bên liên quan, có 63 ý kiến, đạt tỷ lệ 

100% số phiếu điều tra đưa ra các giải pháp cụ thể để công tác giao đất sản xuất lâm 

nghiệp cho đồng bào DTTS trên địa bàn phát huy hiệu quả. Ngoài phỏng vấn cấu trúc, 

nghiên cứu cũng đã thực hiện phỏng vấn sâu và tổ chức nhiều cuộc họp với đối tượng 
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liên quan, từ đó tiếp nhận được nhiều quan điểm có giá trị để định hướng đưa ra các 

giải pháp hiệu quả. 

 Hộ gia đình, các nhân người DTTS là đối tượng liên quan trực tiếp đến nội 

dung nghiên cứu, vì vậy, việc tiếp thu phân tích những ý kiến của người dân là cơ sở 

vững chắc để đưa ra các giải pháp hợp lý trong công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp. 

Quá trình nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn cấu trúc 318 hộ trên địa bàn 05 xã vùng 

nghiên cứu, xã nhiều nhất 94 hộ (xã Trường Sơn), xã ít nhất 31 hộ (xã Trường Xuân) 

theo khối lượng mẫu được xác định theo ngẫu nhiên, đảm bảo độ tin cậy về thông tin. 

Toàn bộ 318 hộ điều tra đều có ý kiến đánh giá về công tác giao đất lâm nghiệp trong 

thời gian qua.Việc lấy ý kiến của những đối tượng liên quan để đánh giá, phân tích làm 

cho số liệu trở nên khách quan, sát thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu về nội dung 

nghiên cứu. 

 Ngoài việc thu thập ý kiến của các đối tượng liên quan, công tác tham khảo, tiếp 

thu ý kiến của các chuyên gia trong ngành và lĩnh vực liên quan có vai trò rất quan trọng 

đến việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả cho công tác giao đất sản xuất lâm 

nghiệp cho đồng bào DTTS. Các giải pháp cũng được đề xuất trên cơ sở các nghiên cứu 

khoa học công bố, các chương trình, dự án liên quan đến nội dung nghiên cứu và đặc 

biệt là các chính sách của Nhà nước cho đồng bào DTTS. 

3.5.2.2. Các giải pháp đề xuất 

a, Các giải pháp đề xuất của các bên liên quan 

Quá trình nghiên cứu đã lấy ý kiến từ các bên liên quan về đề xuất một số giải 

pháp cụ thể để công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS trên địa bàn 

phát huy hiệu quả, được chia thành 04 nhóm giải pháp theo các định hướng về: Tổ 

chức thực hiện; Tài chính; Chính sách; Quản lý nhà nước. Cụ thể: 

- Nhóm giải pháp 1 - Tổ chức thực hiện: Giao đất gần khu dân cư; Phương pháp 

giao đất hợp lý; Điều tra, rà soát giao đất đúng đối tượng; Nâng hạn mức giao đất lâm 

nghiệp. 

- Nhóm giải pháp 2 - Tài chính: Quan tâm đầu tư kinh phí giao đất cho địa 

phương; Hỗ trợ vốn, giống cây trồng, chuyển giao kỹ thuật cho người dân; Đảm bảo 

đầu ra cho sản phẩm rừng trồng; Kiểm tra giám sát và hỗ trợ sau giao đất. 

- Nhóm giải pháp 3 - Chính sách: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Tăng 

cường chính sách tham vấn cộng đồng; Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện. 
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- Nhóm giải pháp 4 - Quản lý nhà nước: Tăng cường sự quan tâm, phối hợp của 

các cấp; Bóc tách đất của tổ chức giao cho người dân; Hạn chế quyền chuyển nhượng 

sau giao đất; Quy hoạch đất lâm nghiệp hiệu quả. 

Sau khi phân tích, đánh giá các đề xuất đưa ra giải pháp từ phiếu điều tra của 

các bên liên quan cho kết quả theo bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Kết quả đề xuất giải pháp từ các bên liên quan 

Stt 
Nhóm giải 

pháp 

Cấp 

xã 

Cấp 

huyện 

Cấp 

tỉnh 
Khác Tổng 

Tỷ lệ 

(%) 

01 Giải pháp 1 4 5 4 9 22 15,83% 

02 Giải pháp 2 9 16 1 12 38 27,34% 

03 Giải pháp 3 7 12 6 10 35 25,18% 

04 Giải pháp 4 15 16 7 6 44 31,65% 

 Tổng: 35 49 18 37 139 100% 

Kết quả điều tra từ 63 người đã cho 139 ý kiến giải pháp, ở mỗi cấp quan điểm 

để đưa ra giải pháp về giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người DTTS có sự khác nhau, 

tuy nhiên mức độ chênh lệch khác biệt trong các đề xuất không lớn. Theo kết quả điều 

tra, nhóm giải pháp 4 - Giải pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

được quan tâm đề xuất nhiều nhất với 44 ý kiến. Ngược lại, với 22 ý kiến đề xuất liên 

quan đến công tác tổ chức thực hiện trong quá trình giao đất lâm nghiệp, nhóm giải 

pháp 1 ít được đề xuất nhất. Quan điểm của các đối tượng là cán bộ, công chức nhà 

nước thể hiện sự quan tâm đầy trách nhiệm đối với công tác GĐLN, nhưng qua đó, 

cũng cho thấy được những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai 

trong thời gian qua. Đó là cơ sở khá vững chắc để đưa ra các giải pháp hiệu quả cho 

công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho đồng bào DTTS trên địa bàn nghiên cứu. 

b, Các giải pháp đề xuất 

Trên cơ sở các kết quả tham vấn và dựa trên điều kiện thực tiễn khu vực nghiên 

cứu, để công tác giao đất sản xuất lâm nghiệp cho người DTTS được hiệu quả, đảm 

bảo về nhu cầu sử dụng đất cũng như tính bền vững trong khai thác và sử dụng đất lâm 

nghiệp góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS, cần thực hiện các giải pháp 

sau: 
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* Giải pháp về triển khai thực hiện: 

- Các địa phương, cơ quan chuyên môn cần ban hành một quy trình, phương 

pháp về giao đất lâm nghiệp cho người DTTS thống nhất, áp dụng cho các địa bàn có 

đồng bào DTTS sinh sống, đảm bảo thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tiễn, trên 

cơ sở các quy định của Nhà nước. 

- Thực hiện giao đất sản xuất lâm nghiệp ở những khu vực gần khu dân cư 

trước, giúp đồng bào ổn định phát triển sản xuất hướng tới xây dựng mô hình hiệu quả 

trồng rừng sản xuất với mục đích phổ biến nhân rộng để tiếp tục tiến hành giao đất ở 

những khu vực khó khăn, xa khu dân cư cho người dân sản xuất. 

- Đánh giá đầy đủ nhu cầu và hạn mức sử dụng đất lâm nghiệp của đồng bào 

DTTS để tiến hành giao đất đúng đối tượng, diện tích đất phù hợp với nhu cầu sản 

xuất, canh tác tránh các hiện tượng lãng phí đất đai hoặc diện tích đất giao nhỏ, lẻ 

người dân không sản xuất để hoang hóa nảy sinh các vấn đề về tranh chấp, lấn chiếm 

đất đai. Theo đó, cần nâng hạn mức giao đất sản xuất lâm nghiệp để người dân yên 

tâm đầu tư, mở rộng sản xuất canh tác hướng đến sử dụng hiệu quả và thu lợi lớn trên 

trên diện tích đất được giao. 

* Giải pháp về tài chính: 

- Cần tập trung ưu tiên nguồn kinh phí cho nhiệm vụ tổ chức GĐLN cho đồng 

bào DTTS. Theo đó, phải tách rõ nội dung và kinh phí trong các chính sách cho đồng 

bào DTTS, đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện 

chính sách. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội, các chương trình, dự án 

cùng tham gia công tác GĐLN, góp phần giải quyết và giảm thiểu gánh nặng về kinh 

phí cho các địa phương trong vấn đề GĐLN. 

- Đối với đồng bào DTTS, thay đổi phương thức sản xuất, canh tác là quá trình 

khó khăn. Vì vậy, chính quyền luôn phải sâu sát và có chính sách hỗ trợ về vốn, giống 

cây và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người dân đảm bảo hoạt động sản xuất canh 

tác được hiệu quả, tạo tâm lý hứng khởi thúc đẩy quá trình nhận đất phục vụ cho sản 

xuất canh tác của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, cần có sự giám sát, theo dõi quá trình 

sản xuất cũng như sử dụng đất đúng mục đích sau giao đất cho người dân tránh sự hỗ 

trợ của nhà nước bị lãng phí, thiếu hiệu quả.Thường xuyên tổ chức tham quan, học hỏi 

kinh nghiệm sản xuất của những hộ điển hình, làm kinh tế rừng hiệu quả. 
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- Người DTTS ở khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh chủ 

yếu sống xa trung tâm, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, thông tin thị 

trường hạn chế, do đó rất khó khăn để tiếp cận và tìm kiếm thị trường cho các loại sản 

phẩm lâm nghiệp của mình. Do đó, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần có 

trách nhiệm trong việc cung cấp các thông tin về thị trường, đặc biệt là các vấn đề về 

giá cả sản phẩm lâm sản trên thị trường, hướng tiêu thụ các sản phẩm đầu ra để người 

dân quyết định sản xuất, canh tác ổn định đem lại hiệu quả cao.  

* Giải pháp về chính sách: 

- Hạn chế trong nhận thức của người DTTS đối với các chính sách của Nhà 

nước luôn là cản trở lớn trong triển khai công tác GĐLN cho đồng bào DTTS. Vì vậy, 

cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức để người DTTS thấy 

rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác GĐLN, cũng như những lợi ích, thành quả 

của việc trồng rừng sản xuất đối với đời sống của người dân ở vùng cao, vùng miền 

núi. 

- Tăng cường chính sách tham vấn cộng đồng, đẩy mạnh sự tham gia, phối hợp 

của người dân góp phần quan trọng trong kết quả của công tác giao đất lâm nghiệp. 

Đối với công tác GĐLN cho người DTTS, vấn đề tham gia của người dân trong quá 

trình thực hiện là không thể thiếu. Vì vậy, trên mỗi diện tích đất lâm nghiệp cần phải 

nêu cao vai trò tham gia, sự phối hợp của người dân để người dân có thể làm chủ trên 

mỗi thửa đất được giao, tránh các hiện tượng bị chồng lấn, tranh chấp ranh giới sử 

dụng đất, đảm bảo sản xuất, canh tác ổn định và hiệu quả. 

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về người DTTS và nâng cao trình độ chuyên 

môn về quản lý đất đai, GĐLN cho đội ngũ cán bộ thực hiện ở các cấp. Chất lượng cán 

bộ có vai trò quan trọng và tác động rất lớn đến kết quả của công tác giao đất lâm 

nghiệp cho người DTTS. Thực tế cho thấy, năng lực cán bộ ở các vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào DTTS còn rất nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ hầu hết chưa được đào tạo 

bài bản, chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý đất đai là nguyên nhân cơ bản dẫn đến làm 

suy giảm lòng tin của người dân đối với một số cán bộ và chính sách của nhà nước đối 

với đồng bào DTTS. 

* Giải pháp quản lý:  

- Kết quả của công tác GĐLN cho đồng bào DTTS phụ thuộc rất lớn vào sự 

phối hợp của các cơ quan, chính quyền các cấp. Bởi đất đai và lâm nghiệp là lĩnh vực 
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quản lý có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp chính quyền, đồng thời 

chứa đựng nhiều khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực 

vùng cao. Vì vậy, để công tác GĐLN được hiệu quả đòi hỏi phải có sự tham gia, vào 

cuộc của các ngành liên quan, các cấp chính quyền, theo đó, phải có sự phối hợp một 

cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng 

chức trách với tinh thần giúp người dân giảm nghèo, phát triển bền vững. 

- Tiến hành rà soát, đánh giá việc sử dụng đất lâm nghiệp của các tổ chức, kiên 

quyết thu hồi những diện tích quản lý, sử dụng không hiệu quả để giao cho cá nhân, hộ 

gia đình, cộng đồng dân cư khác quản lý, sử dụng hiệu quả hơn. Thực hiện công tác 

cắm mốc ranh giới đất của các Nông lâm trường và Ban quản lý rừng phòng hộ. 

Khuyến khích và quy định các tổ chức nên quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

xung yếu, rừng có trữ lượng lớn, xa khu dân cư; đối với khu vực rừng, đất lâm nghiệp 

thuận tiện cho việc sản xuất, bảo vệ nên giao cho nhân dân sử dụng. Thực hiện theo 

kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc Hội (2015) [80] là kiên quyết thu hồi diện tích đất 

chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, hoặc có hiệu quả nhưng thấp 

hơn mức trung bình của địa phương để bàn giao cho chính quyền điạ phương quản lý, sử 

dụng, ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu 

đất ở, đất sản xuất; giao đất cho các tổ chức, cá nhân thuê đất theo quy định của Luật Đất 

đai.  

- Bổ sung các quy định về hạn chế quyền chuyển nhượng sử dụng đất lâm nghiệp 

sau khi giao đất cho các đối tượng chính sách, người DTTS đảm bảo cho người dân sử 

dụng đất sản xuất lâm nghiệp được giao có hiệu quả, tránh hiện tượng người DTTS bị 

lợi dụng để thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp dẫn đến 

nguy cơ nghèo đói do thiếu đất sản xuất. 

- Cần có quy hoạch cụ thể các khu vực đất lâm nghiệp để định hướng giao cho 

người dân tại địa bàn vùng sâu, vùng xa trên cơ sở các phân tích, đánh giá đảm bảo 

đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất và phát triển bền vững. Tiếp tục quy hoạch, rà soát, 

điều tra diện tích đất rừng tự nhiên nghèo kiệt để chuyển đổi trạng thái rừng sang rừng 

sản xuất để tăng quỹ đất lâm nghiệp phục vụ giao đất cho hộ gia đình, cá nhân đặc biệt 

là người DTTS sử dụng ổn định, hiệu quả. 

Có thể thấy, các giải pháp đề xuất đưa ra được thực hiện nghiên cứu một cách 

chặt chẽ, khoa học. Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn, các giải pháp vừa được 
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đúc rút kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện GĐLN thời 

gian qua và định hướng về những thay đổi về chính sách đất đai, điều kiện kinh tế - xã 

hội của khu vực nghiên cứu. Chính vì vậy, những giải pháp được đề xuất đáp ứng 

được yêu cầu của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong công tác 

quản lý đất đai và GĐLN cho đồng bào DTTS. 

c, Thực hiện các giải pháp 

Quan tâm và thực hiện hiệu quả chính sách giao đất sản xuất lâm nghiệp cho 

đồng bào DTTS không thuộc trách nhiệm riêng của một cơ quan, tổ chức hay cấp 

chính quyền nào, mà là một vấn đề cần được các bên liên quan cùng tham gia giải 

quyết. Chính vì vậy, các giải pháp đề xuất sẽ chỉ là ý tưởng nếu không được đưa vào 

triển khai thực hiện ở thực tiễn. Theo từng vấn đề cụ thể trong mỗi giải pháp, có thể 

được giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền hay các cơ quan chuyên môn, sự tham 

gia vào cuộc của các tổ chức xã hội để cùng triển khai đồng bộ các giải pháp, như vậy 

tính khả thi của các giải pháp có thể được phát huy, cụ thể theo bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Mức độ tham gia thực hiện giải quyết các giải pháp đề xuất 

           Cấp thực hiện 

Giải pháp  

Trung 

ương 
Tỉnh Huyện Xã 

Thôn, 

bản 
Khác 

Thang 

điểm 

- Giải pháp về triển 

khai thực hiện 

2 30 53 7 3 5 100 

- Giải pháp về tài 

chính 

5 38 30 10 2 15 100 

- Giải pháp về chính 

sách 

2 22 29 25 18 4 100 

- Giải pháp quản lý 7 38 33 19 2 1 100 

Tổng điểm: 16 128 145 61 25 25 400 

Tỷ lệ (%): 4,00% 32,00% 36,25% 15,25% 6,25% 6,25% 100% 

Các cấp tham gia gồm: 

- Trung ương: Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. 

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. 
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- Cấp huyện: UBND huyện và các phòng, đơn vị liên quan. 

- Cấp xã: UBND các xã. 

- Cấp thôn, bản: Cán bộ thôn, bản, người dân địa phương. 

- Cấp khác: Các chương trình, Dự án phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu... 

  Trong các giải pháp được đề xuất chung, mỗi giải pháp đều được phát huy tính 

khả thi khi được triển khai ở đúng thẩm quyền thực hiện. Theo số liệu trên, có thể thấy 

tất cả các cấp chính quyền và đối tượng liên quan đề có tác động đến chính sách 

GĐLN cho đồng bào DTTS. Tuy nhiên, kết quả phân tích chung mức độ tham gia hiệu 

quả của các giải pháp thuộc thẩm quyền chủ yếu của cấp huyện và cấp tỉnh với mức 

điểm 145 và 128 điểm tương ứng với tỷ lệ tham gia là 36,25% và 32,00%. Số liệu đó 

cũng phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn và trách nhiệm đã được pháp luật quy định, theo 

đó chính quyền cấp huyện là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp đến chính sách về 

cuộc sống của đồng bào DTTS trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các công tác về quản lý 

đất đai cho hộ gia đình cá nhân như: Giao đất, cấp GCNQSDĐ, lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã... Các giải pháp khả thi khi thực hiện ở cấp huyện cũng là điều kiện thuận 

lợi để triển khai, bởi chính quyền cấp huyện có lực lượng đội ngũ cán bộ đông, các 

chính sách luôn có tác động trực tiếp đến người dân. Ngoài ra, UBND tỉnh và các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh cũng có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc thực hiện các 

giải pháp về GĐLN cho người DTTS, đặc biệt là các giải pháp về tài chính và giải 

pháp quản lý, thực tế vấn đề về kinh phí có tác động rất lớn đến kết quả của quá trình 

triển khai công tác giao đất, bên cạnh đó, các chính sách về đất đai và lâm nghiệp chủ 

yếu được cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật do UBND cấp tỉnh ban hành để đưa 

vào thực tiễn áp dụng. Trong các giải pháp được đề xuất, vai trò của Chính phủ và các 

Bộ ngành trung ương cũng không thể thiếu để việc thực hiện các giải pháp được hiệu 

quả, như: Đôn đốc giám sát chỉ đạo, công tác xây dựng các văn bản pháp luật, hỗ trợ 

về tài chính,... cho chính sách GĐLN cho đối tượng người DTTS, tuy nhiên mức độ 

tham gia rất hạn chế, chỉ với tỷ lệ thấp nhất 4,00%. 

 Tóm lại, để chính sách GĐLN cho đồng bào DTTS hiệu quả cần có một hệ 

thống giải pháp tổng hòa và hợp lý. Các giải pháp được đề xuất trong nghiên cứu vừa 

dựa trên điều kiện thực tiễn và cơ sở lý luận vững chắc để có thể triển khai, hướng đến 

mục tiêu các chính sách đưa ra vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo tính 
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thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người DTTS, cuối cùng mỗi hộ gia đình, cá nhân 

người đồng bào DTTS trên địa bàn có thể tiếp cận đất sản xuất lâm nghiệp một cách 

thuận lợi hơn phục vụ canh tác sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1) Đồng bào DTTS của các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh sinh sống 

chủ yếu ở khu vực phía Tây, trên địa bàn các xã Trường Sơn, xã Trường Xuân (huyện 

Quảng Ninh), xã Kim Thủy, xã Ngân Thủy, xã Lâm Thủy (huyện lệ Thủy) là các địa 

phương có điều kiện tự nhiên khó khăn, kinh tế - xã hội chưa phát triển. Dân số là 

người DTTS chiếm 62,52% tổng dân số, nơi đây đồng bào DTTS là người Bru - Vân 

Kiều có phong tục, tập quán canh tác vẫn còn tương đối lạc hậu, trình độ văn hóa 

thấp... Đó là những yếu tố cơ bản có tác động, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý đất 

đai nói chung và công tác GĐLN cho đồng bào DTTS nói riêng trong thời gian qua. 

2) Với sự trợ giúp của công nghệ GIS và Viễn thám, nghiên cứu đã cho kết quả 

khá chính xác về quá trình biến động đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2005 - 2015 trên 

khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo 

đó, đất có rừng tự nhiên có sự biến động lớn nhất, giảm diện tích 35 966,12 ha, tiếp 

đến đất rừng trồng biến động tăng 27 514,77 ha. Biến động các loại đất trên có nguyên 

nhân chủ yếu từ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất với nhau, đất rừng tự nhiên 

chuyển đổi sang đất rừng trồng có diện tích nhiều nhất. Ngoài các nguyên nhân khách 

quan, việc đẩy mạnh thực hiện chính sách của nhà nước về phát triển rừng trồng và 

GĐLN là nguyên nhân chính làm cho quá trình biến động sử dụng đất trên địa bàn 

nghiên cứu trong thời gian qua. 

3) Thực tế cho thấy, đất sản xuất lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong đời 

sống của đồng bào DTTS, tác động đến cơ cấu nghề nghiệp, nguồn thu nhập và chất 

lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, nhu cầu về đất sản xuất lâm nghiệp của người 

dân rất cao, qua khảo sát chỉ có 176/318 hộ, chiếm 55,34% hộ được điều tra có đất 

trồng rừng sản xuất. Có đến 316/318 hộ, chiếm 99,37% hộ có nhu cầu được giao đất 

để trồng rừng sản xuất, với diện tích 2 026 ha và còn 257 hộ thiếu đất, chiếm 80,81%.  

Vì vậy, thiếu đất trồng rừng sản xuất đang là vấn đề cấp thiết và quan trọng trong mọi 

nhu cầu đời sống hàng ngày của đồng bào DTTS. 

4) Trên địa bàn phía Tây các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình, công tác GĐLN cho đồng bào DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến năm 

2015, tổng diện tích đất rừng trồng sản xuất đã được giao cho người DTTS đạt 4 451,4 

ha chiếm 39,6% diện tích đất hộ gia đình cá nhân đang sử dụng, đặc biệt từ năm 2012 
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đến năm 2015 đã giao được 4 281,9 ha. Lực lượng tham gia vào công tác GĐLN cho 

đồng bào DTTS ngày càng lớn; thông tin về chính sách GĐLN luôn được phổ biến 

rộng rãi; Nhận thức của cán bộ đối với công tác GĐLN cho đồng bào DTTS nâng cao 

và công tác cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác 

GĐLN cho đồng bào DTTS vẫn chưa cao, còn rất nhiều khó khăn tồn tại trong công 

tác GĐLN từ chính sách, khâu tổ chức thực hiện và các trở ngại từ điều kiện thực tiễn 

địa bàn. 

5) Trên cơ sở đánh giá các kết quả của quá trình GĐLN trong thời gian qua, căn 

cứ vào điều kiện thực tiễn, nghiên cứu đã đề xuất được 04 nhóm giải pháp về: Triển 

khai thực hiện; Tài chính; Chính sách và Giải pháp về Quản lý. Các nhóm giải pháp 

đầy đủ các yếu tố, nội dung cần thiết có thể giải quyết những khó khăn, bất cập trong 

công tác GĐLN cho đồng bào DTTS trên khu vực phía Tây các huyện Lệ Thủy và 

huyện Quảng Ninh trong thời gian qua, hướng đến công tác GĐLN cho người dân nói 

chung, cho người DTTS nói riêng đạt được hiệu quả. 

2. Đề nghị 

1) Cần đẩy mạnh công tác GĐLN cho đồng bào DTTS, bên cạnh đó tiếp tục 

nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các thể chế, chính sách về đất đai và lâm nghiệp tạo 

điều kiện thuận lợi cho đối tượng dễ bị tổn thương, người DTTS. 

2) Cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu nội dung về công tác GĐLN trên các địa 

bàn khác, đặc biệt đi sâu các phân tích về định lượng và thống kê để có một cách nhìn 

tổng thể hơn về chính sách quản lý, giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo 

các chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

3) Các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn nên tham khảo các kết quả của 

nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp được đề xuất để thực hiện và đưa công tác GĐLN 

cho người DTTS đi vào ổn định, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo môi trường sinh thái. 
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